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MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài

Bảo tồn, kế thừa và phát triển luôn là vấn đề bức thiết của các bộ môn nghệ thuật dân tộc, trong đó có Chèo. Kể từ khi bộ môn nghệ thuật biểu diễn này trở thành chuyên nghiệp, vấn đề trên càng lôi cuốn sự chú ý của các nhà nghiên cứu và các nghệ nhân. Cho tới nay vẫn tồn tại song song hai khuynh hướng chính: Một là, khuynh hướng kế thừa và phát triển Chèo trên cơ sở bảo tồn và phát huy các nguyên tắc cơ bản và đặc trưng ngôn ngữ của Chèo cổ; Hai là, khuynh hướng từng mệnh danh là “Chèo cách tân” nhưng thực chất là “Kịch nói cắm hát Chèo”, lấy các nguyên tắc của Kịch làm cốt lõi cho phương pháp nghệ thuật của mình. Xung quanh hai khuynh hướng này diễn ra những cuộc tranh luận kéo dài gần như không có hồi kết. Do chỗ vấn đề bảo tồn và phát triển bị hiểu sai lệch dẫn đến các Nhà hát Chèo, Đoàn nghệ thuật dàn dựng một số tác phẩm (vở diễn) mất đi giá trị cốt lõi của Chèo, thậm chí làm sai lệch nó, dẫn tới nhận thức sai lầm cho thế hệ khán giả trẻ về một thể loại sân khấu vốn có đặc trưng ngôn ngữ riêng và giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh đó, có nhiều người, tuy phản đối loại “chèo cắm hát” nhưng lại lúng túng trước câu hỏi: mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển Chèo cần được hiểu như thế nào trong điều kiện, hoàn cảnh xã hội văn hóa mới, khi khoa học kĩ thuật và thông tin phát triển như vũ bão, cuộc sống diễn ra gấp rút, nhiều giá trị sống đã thay đổi và thị hiếu thẩm mĩ của đại chúng cũng có nhiều biến đổi? 

Bộ môn Chèo trong nhiều thập niên đã hình thành và phát triển nền tảng lí luận riêng trên cơ sở thực tiễn sáng tác và biểu diễn các tác phẩm. Lí luận Chèo đã có những đóng góp nhất định trong việc xác định hướng bảo tồn và phát triển Chèo qua từng giai đoạn. Tuy nhiên, thời đại hiện nay có những đòi hỏi mới, bắt buộc lí luận Chèo, dựa trên những tìm tòi của giới sáng tác, cũng như nhu cầu thẩm mĩ mới của khán giả, những thành tựu nghệ thuật đã đạt được, tổng kết, khái quát và đưa ra bộ khung lí luận mới. Đây là một đòi hỏi bức thiết và chính đáng, vì chỉ khi bộ môn nghệ thuật Chèo được soi rọi bởi lí thuyết đúng đắn, hiện đại và hợp lí thì nó mới có thể phát triển toàn diện trên cơ sở bảo tồn những vốn quý mà nhiều thế hệ nghệ nhân đã dày công đúc kết.

Hiện trạng thực tiễn, cũng như lí luận của bộ môn Chèo đòi hỏi sự đóng góp chung của cả giới nhằm xác định được hướng đi đúng đắn trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy những giá trị đích thực của bộ môn nghệ thuật dân tộc đặc sắc này. Và đây cũng chính là lí do chọn đề tài của luận án.

2. Mục đích nghiên cứu
Luận án nghiên cứu đề tài “Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật Chèo hiện nay” nhằm mục đích đạt tới nhận thức đúng đắn và sâu sắc về lý luận trong việc bảo tồn và phát triển Chèo. Trên cơ sở đó nhận rõ những thành tựu đã đạt được, những sai lầm, khiếm khuyết, bất cập trong việc bảo tồn và phát triển Chèo hiện nay để xác định một định hướng đúng, một phương pháp thích hợp cho việc giải quyết một cách hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển Chèo trong bối cảnh lịch sử xã hội đang có sự tiếp biến văn hóa mạnh mẽ và phức tạp.

Nghiên cứu đề tài này, luận án góp phần tạo cơ sở lý luận nhằm giúp các nhà làm nghệ thuật Chèo thực hiện tốt hơn công tác bảo tồn và phát triển Chèo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 Khóa VIII “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc” trong đó có nghệ thuật mà Chèo là một hình thức đậm đà bản sắc dân tộc cần phải bảo tồn và phát huy các tinh hoa truyền thống.

Nghiên cứu đề tài này, luận án đồng thời còn nhằm củng cố niềm tin vững chắc cho các nghệ sĩ Chèo chân chính tin tưởng và tiếp tục sáng tạo các tác phẩm (vở diễn) Chèo mới theo những luận điểm Khoa học xác đáng mà các nhà nghiên cứu Chèo đã khẳng định.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích nêu trên, luận án tập trung giải quyết những nhiệm vụ sau:

- Trình bày những thành tựu lí luận đã đạt được trong lĩnh vực bảo tồn bản sắc và phát triển những giá trị nghệ thuật của Chèo truyền thống. 
- Hệ thống hóa một số khái niệm và lí thuyết, lí luận cơ bản làm cơ sở chọn lựa cách thức tiếp cận đối tượng nghiên cứu. Để triển khai luận án trúng trọng tâm cần phân tích các khía cạnh của khái niệm - từ khóa: phương pháp nghệ thuật Chèo. Xác định chính xác nội hàm của từ khóa này, lấy đó làm cơ sở xác định hướng đi thích hợp đối cho bộ môn nghệ thuật Chèo với phương châm: trong bảo tồn có phát triển và trong phát triển có bảo tồn, tức mối quan hệ hữu cơ, nội tại của Chèo, với tư cách một thực thể nghệ thuật.
- Nghiên cứu quá trình, cách thức bảo tồn và phát triển phương pháp nghệ thuật Chèo qua từng giai đoạn lịch sử thế kỉ XX, đặc biệt chú trọng tới giai đoạn ( 1960 – 1970 ) của nghệ thuật Chèo. 
- Dựa trên cơ sở những thành tựu đã đạt được cả trong thực tiễn sáng tác và biểu diễn lẫn lí luận, phê phán những sai lệch của “kịch cắm hát”, xác định hướng đi đúng đắn cho bộ môn nghệ thuật Chèo trong giai đoạn phát triển mới hiện nay. 
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu
Mối quan hệ giữa bảo tồn, kế thừa và phát triển của phương pháp nghệ thuật Chèo thông qua sáng tác, vở diễn của các đơn vị nghệ thuật Chèo, dưới ánh sáng lí luận của bộ môn nghệ thuật dân tộc này. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu

- Luận án đi sâu nghiên cứu nghệ thuật sân khấu Chèo diễn ra chủ yếu ở hoạt động của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp có những tác phẩm tiêu biểu đã nhận giải thưởng ở liên hoan, hội diễn, các cuộc thi sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. 

- Bên cạnh đó, để so sánh với những với những vở diễn mà ở đó quan hệ giữa bảo tồn và phát triển của phương pháp nghệ thuật Chèo đã từng bước được xác định, luận án phân tích những vở Chèo “cách tân” theo kiểu “kịch cắm hát” để chứng minh sự sai lệch trong cách hiểu “phát triển nghệ thuật Chèo” ở những vở kịch Chèo này.

- Về thời gian, luận án chủ trương phân tích, nêu những đặc điểm cơ bản của Chèo truyền thống (Chèo sân đình) đầu thế kỉ XX, nhưng tập trung nghiên cứu sâu giai đoạn sân khấu Chèo từ năm 1950 đến 2019 vì chính hiện thực cách mạng giai đoạn này đã tạo một nền sân khấu chuyên nghiệp, thống nhất về nội dung và phong phú về hình thức. Tuy nhiên, luận án đặc biệt đi sâu phân tích những tác phẩm và tác giả Chèo tiêu biểu, những người tạo dựng được “thời hoàng kim” cho sân khấu Chèo, thời kì mà mối quan hệ giữa bảo tồn, kế thừa di sản với phát triển trong bộ môn nghệ thuật Chèo diễn ra một cách hữu cơ, nhuần nhuyễn và hợp lí (những năm 60, 70 của thế kỷ XX)

- Khảo sát các vở Chèo tiêu biểu đại diện cho các quan điểm, các khuynh hướng ở hầu hết các đơn vị nghệ thuật Chèo chuyên nghiệp và phạm vi nghiên cứu là các vở diễn từ hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1985 cho đến Hội diễn Chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2019 để thấy rõ vấn đề  bảo tồn và phát triển Chèo diễn ra ở thời đương đại như thế nào, khát vọng và khả năng phục hồi “thời hoàng kim” của sân khấu Chèo hiện nay ra sao?
5. Câu hỏi nghiên cứu

- Việc bảo tồn và phát triển Chèo về phương pháp nghệ thuật đã diễn ra như thế nào từ 1950 đến nay?

- Việc xử lý mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển về phương pháp nghệ thuật trong Chèo hiện nay những thập niên cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI đã có những thành tựu và hạn chế như thế nào? Nguyên nhân vì sao?

- Làm thế nào để xử lý đúng mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển về phương pháp nghệ thuật của Chèo trong Chèo hiện nay?
6. Giả thuyết nghiên cứu

Giả thuyết thứ nhất

Việc bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật từ 1950 đến nay chưa được quan tâm đúng mức và chưa được giải quyết thỏa đáng. Về phương diện bảo tồn, quan tâm nhiều đến bảo tồn di sản Chèo cổ gồm các vở tiêu biểu và hệ thống làn điệu Chèo cổ, ít chú trọng đến việc bảo tồn phương pháp nghệ thuật. Mặt khác việc phát triển đã nảy sinh những khuynh hướng cực đoan, phá bỏ những nguyên tắc cơ bản và đặc trưng ngôn ngữ thể loại của Chèo.

 Giả thuyết thứ hai

Để xây dựng thành công các vở chèo mới đúng với nghĩa là các vở “Chèo hiện đại”, nhất thiết phải kết hợp hài hòa hai yếu tố bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật, bảo tồn trong quá trình phát triển và phát triển trên cơ sở bảo tồn.

Giả thuyết thứ ba

Để có được những vở diễn “Chèo hiện đại” thực thụ, người làm Chèo phải hiểu biết sâu sắc về phương pháp nghệ thuật của Chèo và tuân thủ phương pháp đó chứ không thể đem hiểu biết về kịch để áp đặt vào Chèo. Mặt khác người làm Chèo làm ra vở diễn mới nhằm bảo tồn và phát triển Chèo chứ không phải để mưu cầu danh và lợi.
7. Cách tiếp cận đối tượng nghiên cứu. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

7.1. Cách tiếp cận


Để giải quyết những vấn đề nghiên cứu về mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay, luận án vận dụng lý thuyết sân khấu học như một cách thức tiếp cận, bởi Chèo là một hình thức thể loại của kịch hát dân tộc VN, một bộ phận của nền sân khấu nói chung. Bên cạnh đó, Chèo còn là một bộ phận của nền Văn hóa dân tộc nói chung, chịu sự chi phối của những quy luật bảo tồn và phát triển của nền văn hóa - xã hội nên luận án còn sử dụng cách tiếp cận liên ngành trên cơ sở phối hợp các thành tựu mà phương pháp nghệ thuật học, văn hóa học, xã hội học đã đạt được để giải quyết những nhiệm vụ đặt ra.  

7.2. Phương pháp luận

- Phép biện chứng duy vật của Triết học Mác
Lý thuyết của phép biện chứng Mác-xít bao gồm nhiều quy luật khách quan về sự tồn tại và phát triển của các sự vật và hiện tượng trong thế giới khách quan. Để nghiên cứu đề tài “Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay” thì cần vận dụng các lý thuyết về sự vận động của các sự vật và hiện tượng, về mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức, về quy luật lượng đổi chất đổi, về các mối liên hệ giữa các sự vật và hiện tượng, về mối quan hệ giữa hai mặt đối lập trong một sự vật, hiện tượng và nhất là về cơ cấu trong phạm trù hình thức. 

 Trước hết, nói về quy luật vận động: Chủ nghĩa Duy vật biện chứng chỉ ra rằng vận động là một quy luật của mọi sự vật và hiện tượng trong thế giới khách quan. Vận động là sự biến đổi nói chung.


Chèo là một hiện tượng sân khấu, là một dạng vật chất (vật chất theo nội hàm khái niệm Triết học) nên phải dùng lý thuyết vận động để nghiên cứu việc bảo tồn và phát triển là các thành tố trong cấu trúc của Chèo trên tiến trình lịch sử (vận động) để xem chúng “tác động” lẫn nhau như thế nào?

Lý thuyết về mối quan hệ giữa nội dung và hình thức của phép biện chứng  sẽ được vận dụng để nghiên cứu về nhu cầu đòi hỏi phải có sự phát triển về hình thức diễn tả khi cần đổi mới nội dung phản ánh trong các vở Chèo mới. Trên tiến trình vận động và phát triển của sân khấu Chèo, bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật là hai mặt đối lập. Vì vậy, nghiên cứu mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển nhất thiết phải vận dụng lý thuyết về sự thống nhất và đấu tranh giữa hai mặt đối lập của phép biện chứng để giải quyết những vấn đề theo nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra.


- Đường lối Văn hóa Văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đường lối Văn hóa Văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam tuy không phải là một học thuyết nhưng bắt nguồn từ tư duy khoa học và biện chứng, là sự kết hợp giữa lý luận cơ bản rút ra từ Triết học và Mỹ học Mác - Lênin kết hợp với thực tiễn cách mạng VN. Vì vậy, NCS coi đường lối Văn hóa Văn nghệ của Đảng là một lý thuyết chỉ đạo các hoạt động và sáng tạo Văn học - Nghệ thuật. Để góp phần giải quyết đúng đắn những vấn đề nghiên cứu của đề tài “Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay”, NCS xét thấy cần vận dụng lý thuyết trong các văn kiện chủ yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam về Văn hóa - Văn nghệ. 
7.3. Phương pháp nghiên cứu

- Trong phương pháp nghiên cứu liên ngành, luận án đặc biệt chú ý tới lý thuyết Nghệ thuật học chuyên ngành sân khấu nói chung và Chèo nói riêng, xem đây là lý thuyết căn bản, linh hồn xuyên suốt luận án để NCS soi chiếu, phân tích các vở diễn qua các thành tố của nghệ thuật Chèo (Tích trò, Kịch bản, Văn học, Âm nhạc, Dàn dựng, Biểu diễn, Múa, Mỹ thuật…).
- Để nghiên cứu đề tài, NCS phải đặt hình thức thể loại Chèo trong mối liên hệ với nền Văn hóa VN và việc giải quyết những vấn đề nghiên cứu theo lý thuyết Văn hóa học.

+ Chèo sinh ra và tồn tại trên cơ tầng văn hóa, mang dấu ấn văn hóa và chịu sự chi phối của văn hóa;

          + Chèo chịu sự tác động của môi trường văn hóa. Sự tác động ấy ở nhiều phương diện từ phương thức hoạt động đến nội dung và hình thức của các vở diễn. Sự tác động ấy thể hiện rõ nhất vào mối quan hệ giữa các vở diễn Chèo với công chúng khán giả, ảnh hưởng tới sự hiện diện của Chèo trong đời sống văn hóa;
+ Một khi môi trường văn hóa có sự tiếp biến chịu ảnh hưởng của các yếu tố ngoại lai thì Chèo cũng phải có sự tiếp biến thích hợp để tồn tại trong môi trường văn hóa mới. Sự tiếp biến này được thể hiện trong phương thức hoạt động và cả trong phương pháp nghệ thuật.

       -  Phương pháp lịch đại và đồng đại

 Đặt ở các vở diễn là đối tượng nghiên cứu của đề tài vào trong quá trình phát triển theo trình tự giới hạn (lịch đại) để thấy rõ xu hướng phát triển, cấp độ phát triển. Đồng thời đặt các vở diễn, đối tượng nghiên cứu vào trong đời sống sân khấu cùng thời (đồng đại) với các vở diễn sân khấu thuộc các thể loại khác, để đối sánh, nhằm nhận thức đúng hơn các vấn đề rút ra từ các vở diễn Chèo.

- Phương pháp so sánh được sử dụng trong luận án nhằm so sánh sự biến đổi của mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong nghệ thuật Chèo qua từng giai đoạn và giữa các vở diễn.

- Phương pháp khảo sát, đối chứng thực tiễn: Để tăng thêm trọng lượng cho những luận điểm khoa học, tính khách quan của những nhận định, đánh giá, luận án tiến hành những cuộc điều tra xã hội học, phỏng vấn các đạo diễn, nghệ nhân, nghệ sĩ Chèo tiêu biểu.

Trong quá trình triển khai luận án, NCS sử dụng những thao tác nghiên cứu chủ yếu, đó là phân tích tổng hợp. Ở từng vấn đề, sau khi khảo sát thực tiễn, luận án sẽ phân tích, tổng hợp hệ thống hóa các luận điểm khoa học rút ra từ thực tiễn, kết hợp với nhận thức lý luận kế thừa các nhà khoa học đi trước.
8. Tính mới của luận án

Nghiên cứu “Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay” là một đề tài mới và cấp thiết, bổ sung vào khoảng trống mà các công trình nghiên cứu trước đây chưa đề cập tới.

Trên cơ sở lý luận với những quan điểm biện chứng của triết học Mác-xít và những quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản VN về bảo tồn và phát triển các giá trị của di sản văn hóa dân tộc đồng thời vận dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp để nghiên cứu, minh chứng về các thủ pháp đặc thù nghệ thuật Chèo xưa được một số nghệ sĩ, nhà nghiên cứu học tập, thể hiện và xây dựng được những tác phẩm Chèo mới, gặt hái được những thành công cả về mặt văn hóa và nghệ thuật. 

Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần vào nhận thức về mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển Chèo đồng thời khám phá phát hiện những sai lệch trong việc bảo tồn cũng như phát triển Chèo dẫn tới làm biến dạng Chèo hoặc kìm hãm sự phát triển của Chèo trong thời đại mới.

Nghiên cứu, phân tích và đưa ra kết luận trong luận án bằng lý giải khoa học nghệ thuật về các luận điểm và đề xuất các giải pháp có tính khả thi cho việc khắc phục những hạn chế trong hiện trạng sân khấu Chèo hôm nay.
9. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của kết quả nghiên cứu

9.1. Ý nghĩa khoa học

Kết quả nghiên cứu sẽ làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận để góp phần nâng cao nhận thức và thực hiện việc xử lý mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển về phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay.

9.2. Ý nghĩa thực tiễn

Kết quả nghiên cứu giúp cho các nghệ sĩ rút kinh nghiệm từ thực tiễn sáng tạo các vở diễn mấy chục năm qua để tiếp tục sáng tạo các vở Chèo mới theo định hướng kế thừa và phát huy truyền thống, giữ vững đặc trưng ngôn ngữ nghệ thuật của Chèo, giữ được bản sắc dân tộc của Chèo.

10. Bố cục của luận án


Ngoài phần Mở đầu (bao gồm cả Tổng quan tình hình nghiên cứu), Kết luận và Phụ lục, Luận án gồm ba chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận.

Chương 2: Bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo (từ 1950 đến 2019).

Chương 3: Luận bàn về sự kết hợp giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay.

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ 
MỐI QUAN HỆ GIỮA BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN TRONG
PHƯƠNG PHÁP NGHỆ THUẬT CỦA CHÈO HIỆN NAY
Những tài liệu liên quan trực tiếp và kể cả gián tiếp đã được liệt kê trong mục “Tài liệu” tham khảo. Trong các tài liệu liên quan trực tiếp với đề tài “Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay”đã đề cập tới nhiều khía cạnh của nghệ thuật Chèo, hoặc bao quát chung về sân khấu Chèo. Nhưng khảo sát các tài liệu đó, bao gồm các cuốn sách, các công trình nghiên cứu khoa học (đã nghiệm thu nhưng chưa xuất bản còn lưu trữ trong thư viện chuyên ngành) và các luận án, luận văn, một số bài viết, có thể quy tụ lại vào một số nhóm chủ đề chính, đó là:
- Nhóm 1: Viết về lịch sử nghệ thuật Chèo (Còn gọi là lịch sử sân khấu Chèo)

- Nhóm 2: Viết về các tính chất và đặc điểm của Sân khấu Chèo.

- Nhóm 3: Viết về các nguyên tắc cơ bản và các thủ pháp nghệ thuật của sân khấu Chèo.

- Nhóm 4: Viết về những vấn đề bảo tồn và phát triển, phát huy tinh hoa nghệ thuật của Chèo hoặc nói về sự kế thừa và biến đổi, cách tân nghệ thuật Chèo.

- Nhóm 5: Viết về cách thức giáo dục, phương pháp lưu truyền, giảng dạy, đào tạo nghệ thuật Chèo. 

Tìm hiểu các tài liệu nghiên cứu cùng nhóm, có thể rút ra những luận điểm chung và đôi chỗ khác biệt trong chủ đề chung.
1. Nhóm tư liệu nghiên cứu về lịch sử sân khấu Chèo
Ngoài ý kiến của nhóm các nhà nghiên cứu Huỳnh Lý, Lê Thước, Lê Trí Viễn đăng trên tập san Văn Sử Địa năm 1958, Căn cứ vào mấy dòng ghi trong Đại Việt Sử Ký của Ngô Sĩ Liên mà cho rằng nghệ thuật Chèo và nghệ thuật Tuồng của Việt Nam du nhập từ Trung Quốc do Lý Nguyên Cát truyền dạy, đã có những chuyên đề nghiên cứu, những cuốn sách khá công phu viết về lịch sử sân khấu Chèo hoặc là một chương mục mở đầu trong một số sách nghiên cứu về Chèo. Trong số các tài liệu quan trọng này phải kể đến chuyên luận Quá trình hình thành và phát triển của Nghệ thuật Chèo của tác giả Hà Văn Cầu do Vụ Nghệ thuật Bộ Văn hóa công bố bằng hình thức in Roneo lưu hành trong ngành Văn hóa năm 1964. Chuyên luận này đã được đưa vào công trình nghiên cứu và xuất bản thành sách Lịch sử nghệ thuật Chèo của Hà Văn Cầu do Nxb Sân khấu ấn hành năm 2005 cùng với phần nghiên cứu thêm về cơ tầng văn hóa của nghệ thuật Chèo.
Trong cuốn Bước đầu tìm hiểu sân khấu Chèo của Trần Việt Ngữ và Hoàng Kiều do Nxb Văn hóa ấn hành năm 1964 cũng đã có một phần mở đầu viết về lịch sử sân khấu Chèo.

Trong cuốn Đường trường phải chiều của Trần Đình Ngôn do Nxb Sân khấu ấn hành năm 1993 có một mục nói về quá trình ra đời và phát triển của Chèo với tiêu đề Ngàn dặm đường trường.

Tiếp theo là công trình nghiên cứu của Viện Sân khấu do tác giả Trần Đình Ngôn chủ biên tên cuốn Lịch sử sân khấu Việt Nam, Nxb Sân khấu ấn hành năm 2004 ở mỗi chương phân chia theo các mốc thời gian đều có mục viết về sự phát triển của Chèo.

Những luận điểm thống nhất của nhóm tài liệu về lịch sử sân khấu Chèo là:

- Chèo hoàn chỉnh là một thể loại sân khấu tức là đã trở thành một hình thức nghệ thuật tổng hợp có đủ các yếu tố Văn học (tích trò), Âm nhạc (các làn điệu và nhạc đệm), Mỹ thuật (phục trang hóa trang), Múa và nghệ thuật biểu diễn với 5 mô hình nhân vật cơ bản: Sinh, Đào, Hề, Lão, Mụ;

- Chèo phát triển đến toàn thịnh vào thời Lê Mạt - Nguyễn Sơ (khoảng thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX);
Những luận điểm còn chưa thống nhất trong nhóm này đều nằm ở việc xác định nguồn gốc và thời điểm ra đời của nghệ thuật Chèo;

- Có luận điểm cho rằng Chèo ra đời từ thời tiền sử, xuất phát từ ca múa dân gian (Vũ Khắc Khoan);
- Có luận điểm cho rằng Chèo bắt nguồn từ múa hát dân gian và trò nhại, ra đời từ thời Đinh (Hà Văn Cầu). Nhóm cán bộ Viện Sân khấu đồng tình với tác giả Hà Văn Cầu về nguồn gốc từ múa hát dân gian và trò nhại nhưng cho rằng Chèo hình thành thông qua diễn xướng dân gian trong nghi thức Chèo đưa linh;

- Nhóm các nhà nghiên cứu Huỳnh Lý, Lê Thước, Lê Trí Viễn cho rằng Chèo và Tuồng do Lý Nguyên Cát truyền dạy là du nhập từ Trung Quốc vào thời Trần, thế kỷ XIV;

- Về danh xưng Chèo cũng có các thuyết khác nhau: Danh xưng Chèo do từ Chèo thuyền bát nhã mà ra; Chèo do chữ Chầu (hát Chầu) gọi trệch đi; Chèo do từ chữ Trào (Trào lộng) gọi lệch ra; chèo do chữ Trò đọc chệch (Hà Hoa)…

Càng về những năm gần đây, các nhà nghiên cứu có xu hướng chung là tán đồng với thuyết cho rằng Chèo bắt nguồn từ trò nhại và múa hát dân gian thông qua nghi thức Chèo thuyền bát nhã kết hợp với các trò diễn xướng dân gian khác. Chèo đã có trước và hoàn chỉnh ngôn ngữ thể loại sau khi tiếp nhận ảnh hưởng của kịch hát Trung Quốc, Thời Tống - Nguyên qua Lý Nguyên Cát Chèo phát triển đến toàn thịnh vào thế kỷ XIX.
2. Nhóm tài liệu viết về đặc điểm, tính chất của Sân khấu Chèo

- Nhóm tài liệu viết (và nói) bao gồm các cuốn sách, công trình nghiên cứu khoa học, các bài viết, bài nói chuyện về Chèo khá phong phú. Nhưng qua trên nửa thế kỷ kể từ khi Chèo được phục hồi, công việc lưu trữ không được quan tâm đúng mức, lại qua chiến tranh chống Mỹ, nhiều tài liệu nhất là các bài nói chuyện về Chèo của một số nhà nghiên cứu và hoạt động sân khấu đã thất tán không tìm lại được. Dù vậy, những cuốn sách xuất bản từ những năm 60, thế kỷ XX vẫn còn đủ để có thể tìm hiểu về những tính chất, đặc điểm của sân khấu Chèo qua ý kiến của một số nhà nghiên cứu chuyên sâu về Chèo. Đó là các cuốn Bước đầu tìm hiểu sân khấu Chèo của Trần Việt Ngữ - Hoàng Kiều (sách đã dẫn); Mấy vấn đề trong kịch bản Chèo của Hà Văn Cầu, Nxb Văn hóa ấn hành năm 1967; Đặc trưng và hướng phát triển của Tuồng Chèo của tác giả Đình Quang được Nxb Sân khấu ấn hành năm 2006 và một số bài viết trên tạp chí Nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật, tạp chí Sân khấu… Qua các tài liệu còn tra cứu được thuộc nhóm này cũng đủ cho thấy những luận điểm chung có sự thống nhất cao giữa các tác giả. Những bất đồng quan điểm trong chủ đề đặc điểm, tính chất của Sân khấu Chèo không đáng kể.

Hầu hết các nhà nghiên cứu đều cho rằng:

- Nghệ thuật Chèo là sân khấu dân gian và tiến tới một bộ phận chuyên nghiệp hóa vào nửa cuối thế kỷ XX khi xuất hiện các Đoàn Chèo, Nhà hát Chèo do Nhà nước thành lập và quản lý;

- Nghệ thuật Chèo thuộc dòng sân khấu tự sự, ước lệ.

- Sân khấu Chèo (Chèo cổ) là sân khấu giáo huấn.

Về tính chất chung của sân khấu Chèo, hầu hết các nhà nghiên cứu đều cho rằng:

- Chèo mang tính chất hội hè;

- Chèo mang tính chất ước lệ, cách điệu;

- Chèo có sự kết hợp giữa hài và bi;

- Chèo giàu chất thơ;

- Trào lộng là tính chất độc đáo của Chèo;

- Chèo mang tính chất văn hóa cộng đồng.

Sự khác biệt không nhiều giữa các nhà nghiên cứu chỉ là ở chỗ người nhấn mạnh tính chất này, người nhấn mạnh tính chất khác hoặc không đề cập đến tất cả các tính chất như đã liệt kê ở trên.

3. Nhóm tài liệu nghiên cứu đặc trưng ngôn ngữ, phương pháp nghệ thuật của Chèo

Các cuốn sách, công trình nghiên cứu, bài viết về phương pháp nghệ thuật, đặc trưng ngôn ngữ nghệ thuật của Chèo xuất hiện muộn hơn các tài liệu nói về lịch sử, đặc điểm, tính chất của sân khấu Chèo. Nhưng cho đến nay, có thể coi như những vấn đề cơ bản nhất đã được các nhà nghiên cứu Chèo đề cập và giải quyết khá thấu đáo và có sự đồng thuận cao.

 Từ những bài viết đăng trên tạp chí Nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật năm 1987 - 1988, tác giả Trần Bảng đã tập hợp, bổ sung thành cuốn sách Chèo - một hiện tượng sân khấu dân tộc được Nxb Sân khấu ấn hành năm 1994. Đến năm 1999, cuốn sách này được bổ sung thêm một chương  Chèo - Sân khấu ước lệ và tái bản với tên mới là Khái luận về Chèo do Viện Sân khấu ấn hành. Kế thừa những luận điểm khoa học của tác giả Trần Bảng, năm 2001- 2002, trong công trình nghiên cứu cấp Bộ trọng điểm với đề tài Hệ thống lý luận cơ bản của kịch hát truyền thống (Chèo và Tuồng), tác giả Trần Đình Ngôn đã nghiên cứu chuyên sâu về những nguyên tắc cơ bản trong phương pháp nghệ thuật của Chèo, đóng góp thêm những lý giải phân tích sự thể hiện của các nguyên tắc tự sự, ước lệ, mô hình hóa và chuyển hóa mô hình trong từng ngôn ngữ thành phần của sân khấu Chèo từ lời thoại, ca từ (ngôn ngữ văn học) đến ngôn ngữ âm nhạc, ngôn ngữ múa, ngôn ngữ mỹ thuật và đặc biệt là ngôn ngữ biểu diễn. Công trình này đã được Nxb Sân khấu xuất bản năm 2005 và Nxb Thời đại tái bản năm 2011 cùng với tên sách là Những nguyên tắc cơ bản trong nghệ thuật Chèo. 
Như vậy, vấn đề những nguyên tắc cơ bản trong phương pháp nghệ thuật của Chèo đã được nghiên cứu khá kỹ càng và kết quả nghiên cứu trở thành giáo trình giảng dạy về Chèo ở các bậc Đại học, Cao học… tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội (ĐHSK&ĐAHN) và một số cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật ở địa phương.
- Cũng trong công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ trọng điểm Hệ thống lý luận cơ bản của kịch hát truyền thống, tác giả Trần Đình Ngôn đã nghiên cứu chuyên sâu về phương pháp sáng tác kịch bản Chèo và nghệ thuật biểu diễn Chèo truyền thống, hai nhánh này của công trình, sau khi nghiệm thu đã được xuất bản thành sách. Đó là cuốn Nghệ thuật viết Chèo do Nxb Sân khấu ấn hành năm 2008 và cuốn Nghệ thuật biểu diễn Chèo truyền thống do Nxb Sân khấu ấn hành năm 2010. Trong cuốn Nghệ thuật viết Chèo, tác giả Trần Đình Ngôn đã nghiên cứu và trình bày về quá trình hình thành yếu tố kịch bản trong lịch sử sân khấu Chèo, cách viết một kịch bản Chèo với những chỉ dẫn tỉ mỉ, ví dụ cụ thể và phong phú. 

- Về nghệ thuật biểu diễn, có hai cuốn mà NCS cần nhắc tới đó là cuốn Nghệ thuật biểu diễn Chèo truyền thống của tác giả Trần Đình Ngôn và cuốn Bình diện kỹ thuật trong diễn xuất Chèo của tác giả Hà Văn Cầu đã đề cập tới nghệ thuật biểu diễn Chèo từ lý luận cơ bản đến các nguyên tắc, thủ pháp và kỹ năng tác nghiệp. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng và lan tỏa những giá trị của biểu diễn Chèo, gần đây có luận án tiến sĩ của Lê Mạnh Hùng bàn riêng về Tiếng cười trên sân khấu Kịch nói VN trong quan hệ với tiếng cười của sân khấu truyền thống, Trường ĐHSK&ĐAHN (năm 2017). Tác giả luận án đã khẳng định những nhân tố ảnh hưởng vào Kịch nói VN chính là từ tiếng cười sân khấu truyền thống trên các phương diện (tư duy sáng tạo, phương thức biểu hiện, tính trò…).

- Nghiên cứu về âm nhạc trong Chèo có khá nhiều tư liệu, nhìn dưới góc nhìn khác nhau (Lý luận và lịch sử sân khấu, âm nhạc học, văn hóa học, lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc…). Có thể kể tới một số công trình sau:

Cuốn Đến với nhạc Chèo của tác giả Đôn Truyền, Viện Sân khấu in năm 2001. Đây là một cuốn sách viết hết sức cô đọng (số trang không nhiều), dễ hiểu, nhưng lại có tính khái quát cao về làn điệu Chèo nói riêng, âm nhạc Chèo nói chung. Ông là người hiểu khá sâu sắc về cách đặt làn, bẻ điệu cũng như chỉ ra chất liệu dân ca trong làn điệu Chèo, đồng thời tổng hợp một số làn điệu với những vị trí, vai trò và giá trị của nó không thể thiếu trong nghệ thuật Chèo.

Những làn điệu Chèo cổ chọn lọc là cuốn chuyên khảo về làn điệu Chèo của hai tác giả Hoàng Kiều - Hà Hoa, Nxb Văn hóa - Thông tin ấn hành năm 2007. Công trình này vừa tổng hợp được những giá trị nghệ thuật trong làn điệu Chèo cổ (hệ thống, phân loại, khúc thức âm nhạc), vừa phân tích, giải mã một số giá trị độc đáo của nhiều làn điệu Chèo cổ. Các tác giả đã khảo sát (nghe, ghi chép- ký âm, phân tích lời thơ, hoàn cảnh sử dụng, tính chất âm nhạc, khảo dị về cội nguồn của từng làn điệu, giải mã điển cố, tên gọi và lời ca của làn điệu) được 64 làn điệu từ các nghệ nhân, nghệ sĩ Chèo ở Thái Bình hát, trong đó chủ yếu là các nghệ nhân ở làng Khuốc (Đông Hưng, Thái Bình) hát. Công trình này có nhiều làn điệu Chèo cổ quý, hiếm chưa được phổ biến rộng rãi, có giá trị cả về giai điệu, tính chất âm nhạc và hoàn cảnh sử dụng như các làn điệu: Tòng nhất nhi chung, Hà vị, Ván cờ tiên, Ăn một miếng trầu, Bay bổng, Hề đơm đó... đã được khảo sát kỹ lưỡng. Vì vậy, cuốn sách có sự độc đáo rất khác với các nghiên cứu trước đó của một số tác giả viết về âm nhạc Chèo. Công trình này đã được Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng giải Nhì (năm 2007) về chuyên ngành Lý luận Âm nhạc. Bên cạnh đó, cuốn Tìm hiểu các làn điệu Chèo cổ của tác giả Hoàng Kiều, Nxb Sân khấu xuất bản năm 2011, có khác đôi chút với Những làn điệu chèo cổ chọn lọc ở chỗ, tác giả tổng hợp các làn điệu chèo nhiều hơn, khối lượng dày hơn. Tuy nhiên, các làn điệu trong cuốn sách này vì đạt được bề rộng, phổ quát thì thiếu chú trọng chiều sâu, về tính độc đáo của nó. Việc tập hợp minh chứng nhằm tìm hiểu các làn điệu Chèo cổ (có tính chất phổ thông), phục vụ công tác đào tạo nhạc công Chèo của 2 cuốn vừa kể là rất hữu ích. 
Bàn về làn điệu Chèo cổ còn có tác giả Bùi Đức Hạnh có tập Ca hát trong Chèo, Ông nghiên cứu vị trí, chức năng ca hát sân khấu, một số đặc điểm trong hát trong Chèo, cùng với việc phân loại, hệ thống làn điệu, phướng hướng phát triển, cải tiến làn điệu Chèo mới. Cuốn này rất khác về sự phân loại hệ thống trong làn điệu Chèo cổ với hai tác giả Hoàng Kiều và Hà Hoa.

Nghiên cứu về thanh điệu tiếng Việt trong ca hát nói chung, trong hát Chèo nói riêng, tác giả Hoàng Kiều có cuốn Thanh điệu tiếng Việt và Âm nhạc cổ truyền, Nxb Văn hóa dân tộc ấn hành năm 2011. Sách trình bày hai phần quan trọng đó là, Nghiên cứu về Nhạc luật - điệu thức và Bàn về thanh điệu tiếng Việt. Mỗi một vấn đề tác giả đều có phân tích, minh chứng bằng một hoặc vài làn điệu, bài hát dân ca cụ thể. Đặc biệt, cuốn sách nghiên cứu khá sâu sắc về khúc thức âm nhạc, tiếng đệm, sự phối hợp thanh điệu và thơ với nhạc để hình thành nên làn điệu Chèo cổ. Cuốn này vô cùng thiết thực hiện nay cho việc nghiên cứu thanh nhạc Chèo, hát Chèo.
Cùng với góc nhìn sâu sắc về âm nhạc Chèo trong nền âm nhạc truyền thống VN, tác giả Tô Vũ có cuốn Sức sống của nền âm nhạc truyền thống Việt Nam, Nxb Âm nhạc ấn hành năm 2011. Ông nghiên cứu rộng khắp về âm nhạc truyền thống VN, trong đó có âm nhạc Chèo (ở nhiều trang cuối của sách) tác giả tâm huyết bàn về một số đặc điểm của âm nhạc Chèo (điệu thức, giai điệu, tiết tấu). Ông minh chứng về dàn tứ đế trong nhạc Chèo cổ thông qua bộ Gõ (Trống đế, Thanh la, Mõ, Trống cơm) trong dàn nhạc Chèo rất lý thú, sâu sắc dưới góc nhìn âm nhạc học.

Bàn về tác phẩm, ca khúc Chèo mới có cuốn Âm nhạc sân khấu Chèo nửa cuối thế kỷ XX của tác giả Nguyễn Thanh Phương, Trường ĐHSK&ĐAHN ấn hành năm 2004. Tác giả đã dành thời lượng trang viết khá nhiều về việc tổng hợp, đánh giá sự tiếp thu, biến đổi và sáng tác những làn điệu, ca khúc Chèo mới.

Gần đây (từ 2010 đến nay) tại trường Đại học Sư phạm nghệ thuật TW có nhiều luận án, luận văn nghiên cứu về lĩnh vực âm nhạc Chèo dưới góc nhìn lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc như hai luận án TS về Dạy học hát Chèo - Quan họ cho sinh viên Sư phạm âm nhạc của Đặng Thị Lan; Dạy học hát Ca trù và hát Chèo cho sinh viên các trường sư phạm của Nguyễn Thu Hà. Một số luận văn thạc sĩ của các học viện, như tác giảTrần Trung Thành bàn về Dạy học hát cho thiếu nhi Câu lạc bộ Chèo ở làng Khuốc, tác giả Nguyễn Thúy Hoa có luận văn Đưa hát Chèo vào dạy học cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc tại trường VHNT tỉnh Nam Định, hay bàn về Dạy học những làn điệu Chèo trong hệ thống Đường trường cho sinh viên Tam thập lục tại Trường ĐHSK&ĐAHN của tác giả Long Thanh Hà... 
Tuy các luận văn, luận án kể trên đều nhìn từ Lý luận và phương pháp dạy học âm nh nhưng đã bàn khá kỹ về phần lý luận và soi chiếu thực tiễn các kỹ thuật trong hát Chèo (Hơi thở, chất giọng, phát âm, nhả chữ, luyến láy, xử lý kỹ thuật sao cho “tròn vành, rõ chữ” trong hát Chèo). Có tác giả còn bàn sâu sắc về thể hiện tính cách nhân vật khi hát Chèo (minh chứng việc cường điệu hóa một số cách lấy hơi, nhã chữ, khẩu hình… của Hề trong chèo) khá độc đáo và thú vị. Có công trình còn nghiên cứu về các hệ thống làn điệu Đường trường để bàn về cấu trúc (lưu không, xuyên tâm, ngân đuôi…), giai điệu, lời thơ, thể thơ, tiếng đệm… trong làn điệu Chèo, những kỹ thuật “chơi” các nhạc cụ Chèo (trống đế, tam thập lục, thập lục…) của các nghệ sĩ thông qua cụ thể một số làn điệu (Đường trường thu không, Đường trường tiếng đàn, Đường trường tải lương, Đường trường bắn thước…) ở một vài nhạc cụ dân tộc.
Nhìn chung, các tài liệu kể trên đã đề cập và nghiên cứu về nguồn gốc, sự hình thành và phát triển các hệ thống, nguyên tắc và mô hình cấu trúc của làn điệu Chèo cổ; bàn về sáng tác, phổ thơ, các kỹ thuật “chơi” nhạc cụ Chèo, đặc biệt các tác giả đều thống nhất làn điệu Chèo, âm nhạc Chèo, nhạc cụ trong dàn nhạc Chèo là nhân tố quan trọng có giá trị nghệ thuật và không thể thiếu, nó góp phần sáng tạo đồng bộ, làm nên bản sắc riêng của Chèo.
- Nghiên cứu về múa trong Chèo, có cuốn Nghệ thuật múa Chèo của tác giả Lê Ngọc Canh. Ông nói về một số giá trị, các nguyên tắc và đặc điểm của múa Chèo, múa dân gian VN. Tác giả cũng phân tích, minh chứng về giá trị của múa Chèo thông qua các nhân vật Thị Mầu trong trích đoạn Thị Mầu lên chùa  (trong vở Quan Âm Thị Kính) và Trích đoạn Súy Vân giả dại (trong vở Kim Nham). Đi sâu phân tích các động tác, tư thế của một số nhân vật trong Chèo cổ có bài viết Tìm hiểu múa Chèo của tác giả Cao Kim Điển. Đây là tư liệu hiếm của một đạo diễn gạo cội về Chèo, tuy bài viết in ấn đã lâu, cũ, nhưng vấn đề khoa học về múa Chèo trong bài viết lại có tính thời đại.
NCS quan tâm đến Giáo trình Múa chèo của tác giả Trần Thị Ngọc (một giảng viên tâm huyết và có nhiều cống hiến trong đào tạo Chèo, đặc biệt là múa Chèo). Giáo trình này đã xây dựng cụ thể môn học Múa Chèo, chi tiết các phần trong môn, các bài học múa Chèo vừa có tính chất mẫu mực, soi chiếu về những giá trị nghệ thuật của múa Chèo. Cũng bàn về giá trị của múa Chèo còn có tác giả Trần Lan Hương viết cuốn Nghệ thuật múa trong Chèo truyền thống, Nxb Sân khấu ấn hành năm 2014, trong sách bước đầu phân tích về các dạng thức múa Chèo, các động tác cơ bản của múa Chèo và một số giá trị nghệ thuật của múa Chèo. Từ khái quát một số giá trị của múa Chèo, tác giả Nguyễn Thị Thúy Hường lại nghiên cứu trong luận án tiến sĩ của mình về Sự biến đổi của múa Chèo trong sự phát triển của chèo tại Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia VN (năm 2019) thông qua việc minh chứng một số vở Chèo tại các hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. 
Ngoài ra, nghiên cứu về tính ngẫu hứng và mối liên hệ, ảnh hưởng qua lại của múa Chèo với các loại hình nghệ thuật khác có bài viết đăng trên tạp chí Văn hóa học số 6, năm 2013 (trang 83-89) của tác giả Phạm Duy Khuê. Ông bàn về Kịch hình thể ở Việt Nam và Múa - ngôn ngữ hình thể trong Chèo, đây là những gợi ý khá hay cho NCS việc tìm hiểu sâu sắc hơn về múa Chèo, đồng thời nghiên cứu về mối liên quan giữa Kịch hình thể ở VN với ngôn ngữ hình thể trong múa Chèo và sự ảnh hưởng qua lại của nó. Một điều thú vị nữa, mà luận án tiến sĩ của tác giả Trần Văn Hải có bàn về Nghệ thuật biểu diễn múa đương đại VN trong thời kỳ hội nhập, Trường ĐHSK&ĐAHN (năm 2019). Tác giả dành một số trang viết nghiên cứu về Múa ngẫu hứng trong sân khấu truyền thống Tuồng, Chèo.
Những cuốn sách, công trình nghiên cứu về múa trong Chèo kể trên tuy tập hợp chưa đầy đủ, nhưng bước đầu sẽ giúp NCS hiểu thêm về lĩnh vực nghiên cứu múa Chèo, nhất là Chèo cổ. Bên cạnh đó còn bàn về hình tượng, tạo hình và trang phục, múa ngẫu hứng trong múa Chèo, quan trọng hơn các công trình đã tổng hợp được các đặc điểm cơ bản, chỉ ra một số giá trị, vai trò của múa trong nghệ thuật Chèo.

- Nghiên cứu về mỹ thuật trong sân khấu Chèo có một số công trình, đầu tiên có thể kể đến cuốn Mỹ thuật Chèo truyền thống của tác giả Nguyễn Dân Quốc, Nxb Sân khấu ấn hành năm 2007. Tuy tài liệu nghiên cứu về mỹ thuật Chèo còn hiếm so với các ngôn ngữ thành phần khác, nhưng qua công trình nghiên cứu của họa sĩ Nguyễn Dân Quốc đã trình bày khá đầy đủ về mỹ thuật trong Chèo truyền thống. Từ phương pháp nghệ thuật đến các thủ pháp thể hiện, từ cảnh trí đến phục trang, hóa trang nhân vật rồi tớí các chất liệu được sử dụng tạo không gian vở diễn, tạo hình nhân vật. NCS còn thấy, tác giả Đào Anh Tuấn bàn về Mỹ thuật sân khấu Chèo đề tài hiện đại, Trường ĐHSK&ĐAHN (năm 2013). Đây là một luận văn thạc sĩ, tác giả đã khảo sát, mô tả và bước đầu phân tích chỉ ra những thành công và tồn tại về trang trí mỹ thuật trong một số vở/tác phẩm đề tài hiện đại do Nhà hát Chèo Quân đội nhân dân VN dàn dựng. Những chứng kiến khách quan trong đề tài là một điểm cần chú ý về bản lĩnh của người nghiên cứu và chứng tỏ kiến thức về Mỹ thuật sân khấu Chèo của tác giả là rất đáng ghi nhận và khích lệ. Bàn sâu hơn, cụ thể hơn về trang phục, đạo cụ trong Chèo có luận văn của Nguyễn Văn Hiếu với đề tài Giá trị của trang phục nhân vật nữ trong nghệ thuật Chèo truyền thống (Viện nghiên cứu Văn hóa thuộc Học viện KHXH&NV VN, năm 2015). Tác giả đã khẳng định sự sáng tạo đồng bộ của các nghệ nhân xưa về việc xử lý tài tình các trang phục, đạo cụ cho vai nữ ở những vở Chèo cổ (Lưu Bình Dương Lễ, Quan Âm Thị Kính, Kim Nham, Từ Thức, Phan Trần…). Đặc biệt để đối chiếu so sánh làm rõ những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc của Chèo, tác giả minh chứng nét đẹp, sự biến hóa của đạo cụ trong Chèo thông qua chiếc quạt và việc sử dụng trang phục (chất liệu lụa tơ tằm, the thâm phủ ngoài áo tứ thân, …) đã được bố cục hết sức chặt chẽ, màu sắc hài hòa,giàu cảm xúc và đậm đà bản sắc văn hóa Việt. Tác giả cũng khẳng định sự kết hợp tài tình, đồng bộ giữa trang phục với hóa trang và đạo cụ trong Chèo cổ là để khắc sâu tính cách nhân vật nữ (Nữ chín, Nữ lệch, Mụ thiện, Mục ác…), vì thế chúng đã góp phần làm nên tính bản sắc văn hóa dân tộc VN trong Chèo. Và một số bài nói chuyện về Chèo trước đây (từ 1958 trở đi) của các tác giả Trần Bảng, Hoàng Kiều cũng đã nói tới mỹ thuật múa Chèo.
 Bên cạnh đó, cuốn sách“Đặc trưng và hướng phát triển của Chèo Tuồng do tác giả Đình Quang có bàn về đặc trưng ngôn ngữ nghệ thuật của Chèo, tuy vậy, phần nào vẫn chưa xác định rõ ngôn ngữ đó là gì? Ông vẫn gộp chung Chèo với Tuồng vào cùng những tính chất tự sự, ước lệ, cách điệu hóa như các thể loại khác của sân khấu kịch hát Trung Quốc, Việt Nam.

4. Nhóm tài liệu nghiên cứu về bảo tồn và phát huy, phát triển Chèo

Trước hết là một số tài liệu nghiên cứu về “bảo tồn và phát huy” hay “giữ gìn và phát triển” Chèo dưới góc nhìn văn hóa học.

Luận án tiến sĩ của Hà Thị Hoa (Hà Hoa) có bàn về Nghệ thuật Chèo trong đời sống văn hóa cư dân ở Thái Bình. Tác giả chú trọng bàn về những giá trị của nghệ thuật Chèo xưa và sự thích ứng tác của Chèo hiện nay ở Thái Bình. Thông qua một số vở Chèo cổ tiêu biểu (Từ Thức, Phan Trần) luận án đã khảo sát cả về tích trò, ngôn ngữ, âm nhạc (các làn điệu Chèo độc đáo từ các nghệ nhân làng Khuốc hát thuần thục) đến những câu chuyện trong dân gian về lòng yêu nghề, mến mộ và kính trọng, hiểu thấu về Chèo của cộng đồng cư dân ở Thái Bình. Thế nên, Chèo đã đến sớm và ở lâu nơi đây. Đặc biệt luận án minh chứng việc phát huy những giá trị của Chèo đã có trước  qua hai vở Phan Trần và Từ Thức, thì nghệ nhân làng Khuốc và các nghệ sĩ Chèo ở Thái Bình đã thận trọng nghiên cứu, tìm tòi các thể loại ca hát cổ truyền của dân tộc (Ca trù, dân ca Bắc Bộ) để tiếp thu, sáng tạo ra nhiều làn điệu Chèo hay, độc đáo, không làm mất đi bản sắc của Chèo đồng thời tạo nét riêng, khác biệt cũng như sự mới mẻ mà Chèo trước đó chưa có.

Tác giả Đinh Quang Trung có luận án tiến sĩ Sự biến đổi của nghệ thuật Chèo, Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia VN (năm 2010) có bàn về những thành tố quan trọng trong Chèo cổ như Múa, Hát, Diễn và từ đó khẳng định sự biến đổi của Chèo là một tất yếu, tuy nhiên Chèo cần tiếp thu, biến đổi như thế nào để phù hợp với sự hội nhập, giao lưu văn hóa quốc tế mà không mất đi bản sắc độc đáo của mình. Gần đây, cuốn sách Nghệ thuật Chèo hiện đại kế thừa và biến đổi của tác giả Đinh Quang Trung đã được Nxb Văn học ấn hành năm 2011, chính là luận án Tiến sĩ đã bảo vệ thành công rồi in thành sách. Qua công trình này cho thấy, tác giả đã khảo sát, phân tích, rút ra những luận điểm khoa học về sự thừa kế và biến đổi trong các tác phẩm của các Nhà hát Chèo, Đoàn Chèo chuyên nghiệp những thập kỷ gần đây.

Sau là, một số công trình bàn về sự bảo tồn và phát triển, hay kế thừa và phát huy, phát triển Chèo có luận án của tác giả Nguyễn Thị Thanh Nga bàn về Kế thừa và phát triển nghệ thuật Chèo truyền thống của Tào Mạt trong bộ ba Chèo “Bài ca giữ nước” và khẳng định một lần nữa rằng, việc kế thừa và phát triển như thế nào làm cho Chèo hôm nay mới hơn, bản sắc hơn, phù hợp thời đại hơn. Kế thừa và phát triển Chèo truyền thống trong xây dựng cốt truyện sắp trò; trong xây dựng hình tượng nhân vật Hề; trong sáng tác và sử dụng các làn điệu Chèo; trong phương pháp sáng tác, dàn dựng và nghệ thuật biểu diễn. Tuy nhiên, luận án vẫn còn bỏ ngỏ bàn chưa thật sâu sắc về làn điệu, âm nhạc Chèo cũng như cách bẻ làn, nắn điệu, cách hát, cách xử lý tài tình về phương diện sáng tác làn điệu Chèo của NSND Tào Mạt. Cần phải nhắc tới bộ ba Chèo Bài ca giữ nước đã minh chứng sự khéo léo vận dụng phương pháp nghệ thuật về việc tiếp thu những giá trị của Chèo cổ, ca dao, dân ca VN của tác giả Tào Mạt là vô cùng tài năng và hiệu quả. Ông thực sự đã cống hiến một bộ ba tác phẩm Chèo thực là đỉnh cao về nghệ thuật của Chèo hiện đại mà bản thân NSC cần học tập phương pháp dàn dựng và cần có những nghiên cứu sâu sắc tiếp theo.
Nhóm tài liệu bàn về bảo tồn và phát triển Chèo của Nhà hát Chèo VN do tác giả Trần Bảng viết khi ông còn làm Giám đốc Nhà hát. Công việc bảo tồn Chèo truyền thống cũng được nhắc tới trong các bản báo cáo tổng kết các dịp kỷ niệm ngày thành lập Nhà hát Chèo VN khi kiểm điểm việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Nhà hát.

Vấn đề kế thừa và biến đổi trong Chèo trên nửa thế kỷ qua cũng được đề cập tới trong chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ với đề tài Tiếp thu bản sắc dân tộc trong Chèo cổ để xây dựng Chèo hiện đại, nghiệm thu năm 2012 của tác giả Trần Minh Phượng. Trong công trình nghiên cứu khá công phu dày tới 270 trang khổ A4, tác giả đã khảo sát và phân tích đánh giá rất kỹ về hiện trạng sân khấu Chèo chuyên nghiệp trong nửa thế kỷ qua về việc tiếp thu bản sắc dân tộc của Chèo cổ như thế nào khẳng định những thành tựu và phê phán nghiêm khắc những sai lầm, sai phạm nghiêm trọng của việc đánh mất bản sắc dân tộc của Chèo.

Vấn đề kế thừa và biến đổi trong nghệ thuật Chèo được đề cập đến trong công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ với đề tài Những khuynh hướng nghệ thuật trong sân khấu Chèo chuyên nghiệp do tác giả Trần Đình Ngôn làm chủ nhiệm đề tài và sau khi nghiệm thu đã in thành sách với tên là Con đường phát triển của Chèo do Nxb Sân khấu ấn hành năm 2014. Trong công trình này khi khảo sát phân tích về các khuynh hướng nghệ thuật ở các đơn vị sân khấu Chèo chuyên nghiệp, tác giả đã nhận định, đánh giá những thành tựu trong việc kế thừa những nguyên tắc, thủ pháp của Chèo cổ và chỉ rõ những sai lệch trong việc biến đổi phương pháp nghệ thuật dẫn tới tình trạng đánh mất đặc trưng ngôn ngữ nghệ thuật của Chèo, đánh mất bản sắc Chèo và làm biến dạng sân khấu Chèo thành một hình thức“Kịch cắm hát”.
Vấn đề kế thừa và biến đổi Chèo vừa được nghiên cứu trong một giới hạn hẹp và chuyên sâu trong đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ Kế thừa và biến đổi nghệ thuật biểu diễn Chèo cổ trong Chèo đề tài hiện đại do tác giả Nguyễn Thị Bích Ngoan làm chủ nhiệm đề tài, đã nghiệm thu tháng 12 năm 2016. Trong công trình này tuy chỉ nghiên cứu trong giới hạn là nghệ thuật biểu diễn, những vấn đề về kế thừa và biến đổi vẫn có thể liên tưởng đến những thành phần ngôn ngữ khác của Chèo.

 Ngoài các tài liệu có chủ đề chính thuộc các nhóm trên, còn có những cuốn sách đề cập đến nhiều chủ đề như cuốn Về nghệ thuật Chèo của tác giả Trần Việt Ngữ do Viện Âm nhạc ấn hành năm 1996 thì trong nội dung cuốn sách nói tới nhiều mặt của Sân khấu Chèo, từ lịch sử đến phương thức hoạt động, phương pháp nghệ thuật, chân dung nghệ sĩ và cũng bàn đến cả việc kế thừa, cách tân, thêm vào đó cả phê bình tác phẩm. Bên cạnh đó là một số cuốn sách của tác giả Tất Thắng như Nghệ thuật Chèo - nhận thức từ một phía hay Sân khấu truyền thống từ chức năng giáo huấn cũng đề cập đến rất nhiều khía cạnh của Chèo cho dù tác giả rất khiêm tốn tự giới hạn bằng cụm từ “Nhìn từ một phía” và có chủ định tập trung vào những vấn đề thuộc về thi pháp.

Nhìn chung, các nhóm tài liệu như đã kể trên thực là những tài liệu quý đối với luận án của NCS trong suốt quá trình nghiên cứu, đồng thời NCS sẽ gặp gỡ các nhà nghiên cứu, đạo diễn, diễn viên, nghệ nhân… gạo cội để khảo sát, ghi chép, tổng hợp, phân tích và kinh nghiệm, kiến thức trong thực tiễn làm nghề Chèo trên 40 năm của mình, NCS sẽ được đúc rút thành cơ sở lý luận và thực tiễn; trình bày về mặt khoa học trong việc xử lý tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay.

Tổng quan các tài liệu liên quan tới đề tài cho thấy các tác giả đi trước chưa có ai đề cập tới “Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay” (và cả trong quá khứ). Riêng luận án tiến sĩ của Đinh Quang Trung có nghiên cứu vấn đề “Kế thừa và biến đổi trong sân khấu Chèo hiện nay”. Tuy gần gũi với đề tài của NCS nhưng không đồng nhất. Trong luận án của TS. Đinh Quang Trung cũng không nghiên cứu mối quan hệ giữa kế thừa và biến đổi Chèo. Có thể nói TS. Đinh Quang Trung chỉ nghiên cứu việc kế thừa và biến đổi trong sự phát triển Chèo hiện nay mà thôi.

Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo còn là một khoảng trống. Luận án sẽ trân trọng, tham khảo đầy đủ các luận điểm khoa học cũng như các ý tưởng trong nghiên cứu của các tác giả đi trước. NCS sẽ làm mới, làm khác (với các công trình kể trên) tạo nét riêng có trong nội dung luận án của mình.
CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Một số khái niệm

Trước khi trình bày cơ sở lý luận của đề tài, NCS xin xác định nội hàm một số khái niệm sau đây:

- Chèo cổ: Chèo cổ là nghệ thuật Chèo do các nghệ sĩ dân gian từ đời xưa sáng tạo và lưu truyền cho đến trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Như vậy, Chèo cổ ra đời, tồn tại và phát triển trong thời đại phong kiến cho đến khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

Bên cạnh khái niệm “Chèo cổ”, có nhà nghiên cứu còn đưa ra khái niệm “Chèo cổ truyền” với ý nghĩa là “Chèo của người xưa truyền lại”. Khái niệm “Chèo cổ” và “Chèo truyền thống” tuy chưa có sự tương đồng về nội hàm hình thức và nội dung, nhưng bản chất về phương pháp nghệ thuật của chúng gần như thống thất. Bởi Chèo truyền thống là các vở Chèo cổ đã được chỉnh lý nâng cao theo các nguyên tắc cơ bản của Chèo cổ và do các nghệ sĩ Chèo hiện nay biểu diễn. Trong luận án, NCS dùng khái niệm “Chèo cổ” với nội hàm đã trình bày ở trên.

- Chèo mới: Chèo mới là các vở chèo được sáng tạo và công diễn trong thời đại mới từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945) đến nay, chủ yếu là các vở diễn do các đơn vị sân khấu chèo chuyên nghiệp dàn dựng và biểu diễn. Trong số các vở diễn này, có những vở thật sự là Chèo với phương pháp nghệ thuật có kế thừa, có phát triển đảm bảo giữ được đặc trưng ngôn ngữ thể loại, đồng thời có những vở không thể gọi là Chèo bởi chúng chỉ là những vở kịch nói có “cắm hát” Chèo và tuân thủ phương pháp nghệ thuật của kịch nói phương Tây. Nhưng các vở “Kịch cắm hát”, “Kịch dân ca Chèo”, “Kịch Chèo” này đều do các đơn vị nghệ thuật mang tên là Đoàn Chèo, Nhà hát Chèo dàn dựng biểu diễn. Nên trước khi có sự phân biệt chúng với các vở Chèo thực thụ thì luận án vẫn tạm thời đặt chúng vào chung trong khái niệm “Chèo mới” để phân biệt với Chèo cổ.

Bên cạnh khái niệm “Chèo mới” nhiều công trình, bài viết còn sử dụng khái niệm “Chèo hiện đại”, “Chèo đương đại”, “Chèo cải tiến”, “Chèo cách tân” nhưng, nội hàm của các khái niệm này chưa có sự thống nhất giữa các nhà nghiên cứu, các nhà lý luận, các nghệ sĩ, nghệ nhân Chèo. Vì vậy, trong luận án  của NCS chỉ dùng khái niệm “Chèo mới” để bao hàm tất cả các vở diễn do các đơn vị sân khấu Chèo chuyên nghiệp đã dàn dựng và biểu diễn trên 70 năm qua.

- Chèo hiện nay: Là các vở chèo được dàn dựng biểu diễn hiện nay trong một khoảng thời gian được xác định cụ thể từ thời điểm hiện tại ngược về trước một số ít năm (giới hạn từ năm 1985 đến năm 2019).

- Tích diễn: Là sự tích (câu chuyện) được diễn kể trên sân khấu có ý nghĩa giống như “cốt truyện”. 

Nói tới câu chuyện được diễn kể trong một vở Chèo, đã có cách gọi khác nhau “tích diễn” và “tích trò”. Có người cho rằng: Mỗi vở Chèo đều là xâu chuỗi của các mảnh trò (miếng trò), gọi cấu trúc một vở Chèo là “cấu trúc mảnh trò”. Vì thế, cốt truyện (theo thuật ngữ của Kịch) của một vở Chèo được gọi là “tích trò”. Tuy nhiên, khảo sát kỹ các vở Chèo cổ, NCS thấy không phải vở nào cũng cấu trúc bằng xâu chuỗi các mảnh trò. Nhiều vở chỉ có một hoặc hai mảnh trò, còn lại, chúng là các tình tiết sự kiện không mang tính trò diễn.

Vậy “Tích diễn” là sự tích (câu chuyện) được diễn kể trên sân khấu có ý nghĩa giống như “cốt truyện”.  Cách gọi này đúng cho hầu hết các vở Chèo, nhất là, với các vở Chèo mới có đề tài lịch sử và hiện đại đã tiếp cận chủ nghĩa hiện thực, và không thể “mượn chuyện làm trò” cho dù vẫn tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Chèo (Tự sự, ước lệ, mô hình hóa và chuyển hóa mô hình).

- Phương pháp nghệ thuật: phương pháp nghệ thuật là một thuật ngữ được dùng khá phổ biến trong các bài viết và công trình nghiên cứu về sân khấu nói chung và nghệ thuật Chèo nói riêng. Nhưng nội hàm khái niệm được hiểu và xác định rất khác nhau ở các nhà nghiên cứu lý luận và các nghệ sĩ Chèo với những cấp độ khác nhau. Do đó, NCS xác định trình bày trong luận án về một nội hàm khái niệm “phương pháp nghệ thuật” phù hợp với yêu cầu và giới hạn nghiên cứu của đề tài.

Theo Từ điển Hán Việt của Phan Văn Các (Nxb Giáo dục, 1994 trang 281) thì phương pháp là “lề lối, cách thức phải theo để suy nghĩ, hành động, nhằm mục đích đạt kết quả tốt”.

Theo Từ điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên (Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 1988, trang 891) thì “phương pháp là cách thức nhận thức, nghiên cứu hiện tượng của tự nhiên và đời sống xã hội”.

Theo Từ điển Bách khoa do (Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2003, trang 515) thì “phương pháp là hệ thống các nguyên tắc vận dụng những nguyên lý, lý luận phản ánh hiện thực khách quan nhằm chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động cải tạo thực tiễn của con người”.

Đúc kết tinh thần cơ bản của ba định nghĩa kể trên, có thế xác định nội hàm khái niệm phương pháp là “cách thức nhận thức nghiên cứu hiện tượng của tự nhiên và đời sống xã hội thể hiện bằng hệ thống các nguyên tắc vận dụng những nguyên lý, lý luận phản ánh hiện thực khách quan”. Như vậy, phương pháp nghệ thuật là “cách thức nhận thức và phản ảnh hiện thực khách quan bằng ngôn ngữ nghệ thuật”.

Còn hệ thống phương pháp và phân loại phương pháp được Từ điển Bách khoa diễn giải như sau: 
Hệ thống phương pháp của khoa học hiện đại rất phức tạp và đa dạng, vì vậy có nhiều cách phân loại phương pháp khác nhau, cách phân loại phổ biến nhất là chia phương pháp ra thành: Phương pháp riêng - chỉ áp dụng trong một số bộ môn khoa học nhất định; phương pháp chung -  áp dụng được trong một số bộ môn khoa học; phương pháp phổ biến có thể áp dụng trong tất cả các môn khoa học và trong hoạt động thực tiễn, đó là phương pháp biện chứng [69, 515].
Trong luận án này, NCS căn cứ vào những quan điểm mang tính chính thống của Từ điển Bách khoa (do Nhà nước tổ chức biên soạn và xuất bản) và vận dụng quan điểm đó vào nghiên cứu đề tài bằng phương pháp riêng đó là: phương pháp nghệ thuật của sân khấu Chèo và phương pháp biện chứng.
- Phương pháp hiện thực tả ý: Thuật ngữ “hiện thực tả ý” từ lâu đã được các nhà nghiên cứu về Tuồng, Chèo đưa ra để phân biệt với “hiện thực tả chân”. Theo đó “phương pháp hiện thực tả ý” là cách thức nhận thức và phản ánh hiện thực khách quan nhằm nhận thức và phản ánh bản chất của sự vật, hiện tượng. Không nhất thiết phải phản ánh sự vật hiện tượng giống như chúng tồn tại thực trong đời sống tự nhiên, xã hội. Với phương pháp hiện thực tả ý, các vở diễn Chèo, Tuồng có thể đưa lên sân khấu những tình tiết, sự kiện mang tính chất hiện thực giả định, không hề có thực trong đời sống, nhằm phản ánh sâu sắc, mạnh mẽ bản chất của hiện thực (cái ý ngụ trong đó).

Theo TS.Trần Đình Ngôn trình bày trong cuốn Những nguyên tắc cơ bản trong nghệ thuật Chèo (Nxb Thời đại, 2011 trang 92) đã đưa ra khái niệm về “phương pháp hiện thực tả ý” như sau:

Phương pháp hiện thực tả ý chính là cách thức phản ánh hiện thực nhưng chỉ coi việc phản ánh sâu sắc cái bản chất của hiện thực là cốt lõi, không nhất thiết phải thông qua các tình tiết sự kiện như thực trong đời sống. Người nghệ sĩ có thể hư cấu, sáng tạo ra những “hiện tượng” không thực để nói rõ, tô đậm cái bản chất của hiện thực, dùng cái giả để nói lên điều thực [33, 92].
Tuy nhiên, bên cạnh đó có một số nhà nghiên cứu lý luận về Chèo đã sử dụng thuật ngữ “phương pháp hiện thực tả ý” hay “hiện thực tả ý” hoặc “tả ý, tả thần” một cách mặc nhiên như đã có sự thống nhất giữa các nhà lý luận và các nghệ sĩ về nội hàm khái niệm của các thuật ngữ này. Nhưng NCS vấn đề này còn nhiều ý kiến khác nhau, trong luận án nhất trí với nhận định trên của tác giả Trần Đình Ngôn.
1.2. Cơ sở lý luận để giải quyết vấn đề nghiên cứu 

Để giải quyết những vấn đề nghiên cứu về mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay, NCS sẽ dựa trên lý luận từ Triết học, Văn hóa học đến Chính trị, Xã hội và Văn học Nghệ thuật…  

1.2.1 Vận dụng phép biện chứng duy vật của Mác để nghiên cứu

Lý thuyết của phép biện chứng Mác xít bao gồm nhiều quy luật khách quan về sự tồn tại và phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan. Để nghiên cứu đề tài “Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay” cần vận dụng các lý thuyết như: sự vận động của các sự vật và hiện tượng, mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức, quy luật lượng đổi chất đổi, mối liên hệ giữa các sự vật và hiện tượng, mối quan hệ giữa hai mặt đối lập trong một sự vật, hiện tượng và đặc biệt là cơ cấu trong phạm trù hình thức. 
Về quy luật vận động
Chủ nghĩa Duy vật biện chứng chỉ ra rằng: vận động là một quy luật của mọi sự vật và hiện tượng trong thế giới khách quan. Vận động là sự biến đổi nói chung. 
Khi định nghĩa vận động là sự biến đổi nói chung thì vận động “là thuộc tính cố hữu của vật chất”, “là phương pháp tồn tại của vật chất”. Điều này có nghĩa là vật chất tồn tài bằng cách vận động. Trong vận động và thông qua vận động mà các dạng vật chất biểu hiện, bộc lộ sự tồn tại của mình, chỉ rõ mình là cái gì…

… Với tính cách “là thuộc tính cố hữu của vật chất”, theo quan điểm của Triết học Mác - Lênin, vận động là sự tự thân vận động của vật chất được tạo nên từ sự tác động lẫn nhau của chính các thành tố trong cấu trúc vật chất [4, 179-180].


Chèo là một hiện tượng sân khấu, là một dạng vật chất (vật chất theo nội hàm khái niệm Triết học) nên phải dùng lý thuyết vận động để nghiên cứu việc bảo tồn và phát triển các thành tố trong cấu trúc của Chèo trên tiến trình lịch sử (vận động), qua đó nghiên cứu chúng “tác động” lẫn nhau như thế nào?
Về cặp phạm trù “Nội dung và hình thức”
Trong mối quan hệ giữa nội dung và hình thức của các sự vật, hiện tượng thì hình thức chứa đựng nội dung, nội dung quyết định hình thức. 
Nội dung là tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo nên sự vật. Còn hình thức là phương pháp tồn tại và phát triển của sự vật, là hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vững giữa các yếu tố của sự vật đó…

… Hình thức do nội dung quyết định nhưng hình thức có tính độc lập tương đối và tác động trở lại nội dung. Sự tác động của hình thức trở lại nội dung thể hiện ở chỗ: Nếu phù hợp với nội dung thì hình thức sẽ tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy nội dung phát triển; nếu không phù hợp với nội dung thì hình thức sẽ ngăn cản, kìm hãm sự phát triển của nội dung [4, 246-247].


Lý thuyết kể trên sẽ được luận án vận dụng để nghiên cứu khi nhu cầu đòi hỏi phải có sự phát triển về hình thức, đổi mới về nội dung trong các vở Chèo mới.
Về sự thống nhất và đấu tranh giữa hai mặt đối lập
 Phép biện chứng Mác xít đã chỉ rõ:

Hai mặt đối lập tạo thành mâu thuẫn biện chứng tồn tại trong sự thống nhất với nhau. Sự thống nhất của các mặt đối lập là sự nương tựa lẫn nhau, tồn tại không tách rời nhau giữa các mặt đối lập, sự tồn tại của mặt này phải lấy sự tồn tại của mặt kia làm tiền đề…

… Các mặt đối lập không chỉ thống nhất mà còn luôn luôn “đấu tranh” với nhau. Đấu tranh của các mặt đối lập là sự tác động qua lại theo xu hướng bài trừ, phủ định lẫn nhau giữa các mặt đó [4, 275-276].


NCS thấy rằng, tiến trình vận động và phát triển của sân khấu Chèo, bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật là hai mặt đối lập. Vì vậy, nghiên cứu mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển nhất thiết phải vận dụng lý thuyết về sự thống nhất và đấu tranh giữa hai mặt đối lập của phép biện chứng này, nhằm giải quyết những vấn đề theo nhiệm vụ nghiên cứu của luận án.

Lý thuyết về quy luật phủ định của phủ định
 Để giải quyết vấn đề xử lý mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay đạt yêu cầu sao cho hình thức, thể loại sân khấu Chèo luôn đổi mới nhưng vẫn là Chèo, không biến Chèo thành một hình thức khác. Nghĩa là, không tiến tới sự phủ định của phủ định nên NCS sẽ vận dụng lý thuyết về quy luật này, bởi Phép biện chứng chỉ rõ:

Sự phát triển chẳng qua chỉ là sự biến đổi, trong đó, giai đoạn sau bảo tồn tất cả những mặt tích cực được tạo ra ở giai đoạn trước và bổ sung thêm những mặt mới phù hợp với hiện thực. Điều đó nói lên rằng phủ định biện chứng mang tính kế thừa. Trong quá trình phủ định biện chứng, sự vật khẳng định lại những mặt tốt, mặt tích cực và chỉ phủ định cái lạc hậu, cái tiêu cực. Do đó phủ định đồng thời cũng là khẳng định [4, 284].

1.2.2. Hình thức thể loại Chèo trong mối liên hệ với nền Văn hóa Việt Nam
Văn hóa là một phạm trù có nội hàm khái niệm rất rộng. Có hàng trăm định nghĩa về văn hóa. Lý thuyết Văn hóa học cũng bao gồm rất nhiều phương diện khác nhau. NCS chỉ nêu một số luận điểm liên quan mật thiết tới đề tài, để vận dụng giải quyết những vấn đề nghiên cứu trong luận án. Chèo là một hình thức thể loại của kịch hát dân tộc Việt Nam, một bộ phận của nền sân khấu nói riêng và Văn hóa Việt Nam nói chung. Thế nên, đề tài phải đặt hình thức thể loại Chèo trong mối liên hệ với nền Văn hóa Việt Nam và việc giải quyết chúng theo lý thuyết văn hóa học như:


- Chèo sinh ra và tồn tại trên cơ tầng văn hóa, mang dấu ấn văn hóa và chịu sự chi phối của văn hóa;


- Chèo chịu sự tác động của môi trường văn hóa. Sự tác động ấy ở nhiều phương diện (từ phương thức hoạt động đến nội dung và hình thức) của các vở diễn, rõ nhất là sự tác động vào mối quan hệ giữa vở diễn Chèo với công chúng khán giả, sự ảnh hưởng của chúng tới sự hiện diện của Chèo trong đời sống văn hóa;


- Một khi môi trường văn hóa có sự tiếp biến chịu ảnh hưởng của yếu tố ngoại lai thì Chèo cũng phải có sự tiếp biến thích hợp, đó chính là Chèo thích ứng để tồn tại trong môi trường văn hóa mới. Sự tiếp biến này được thể hiện trong phương thức hoạt động và trong phương pháp nghệ thuật. 

1.2.3. Vận dụng Đường lối Văn hóa Văn nghệ của Đảng vào nghiên cứu

Đường lối Văn hóa Văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam tuy không phải là một học thuyết nhưng, bắt nguồn từ tư duy khoa học và biện chứng (sự kết hợp giữa lý luận cơ bản rút ra từ Triết học và Mỹ học Mác - Lênin kết hợp với thực tiễn cách mạng ở Việt Nam (nhất là trong cách mạng tư tưởng và văn hóa). NCS vận dụng và coi Đường lối Văn hóa Văn nghệ của Đảng là một lý thuyết chỉ đạo các hoạt động và sáng tạo Văn học - Nghệ thuật. Để từ đó có góp phần giải quyết đúng đắn những vấn đề nghiên cứu của đề tài, cần vận dụng lý thuyết trong một số văn kiện của Đảng Cộng sản VN về Văn hóa Văn nghệ như:


- Đề cương Văn hóa Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo, công bố năm 1943. Tác phẩm này, được trình bày một cách hệ thống các quan điểm của Đảng Cộng sản Đông Dương về văn hoá. Xác định rõ đường lối, phương châm chỉ đạo cuộc đấu tranh trên mặt trận văn hoá (trong đó có bộ phận quan trọng là văn học - nghệ thuật) nhằm bảo vệ, phát huy tinh hoa và bản sắc dân tộc của văn hoá Việt Nam. Tác phẩm cũng chống lại, bài trừ những ảnh hưởng của văn hoá ngoại lai bắt nguồn từ những quan điểm tư tưởng sai trái, phản động. Bản Đề cương văn hoá 1943 là sự đúc kết tư duy lý luận theo chủ nghĩa Mác và thực tiễn của cuộc đấu tranh cách mạng của Đảng (từ 1930 - 1943). Ba nguyên tắc cơ bản của nền văn hoá mới trong Đề cương chỉ rõ: Dân tộc, khoa học, đại chúng, cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.


- Hội nghị bàn về Sân khấu tại Chiến khu Việt Bắc năm 1950 đã tranh luận sôi nổi với những ý kiến trái chiều, thậm chí, có sự cực đoan bởi nhận định sai lầm về kịch hát dân tộc (Tuồng, Chèo, Cải lương) cần xếp bỏ, coi đó là sản phẩm của phong kiến (Tuồng), lạc hậu (Chèo), uỷ mị (Cải lương). Tuy nhiên, trong hội nghị có nhiều ý kiến xác đáng của các học giả, văn nghệ sĩ uy tín nên tổng kết hội nghị (do đồng chí Tố Hữu - Phó Trưởng ban Tuyên huấn TW trình bày) đã xác định đúng đắn về thái độ ứng xử với sân khấu dân tộc và cách thức bảo tồn, phát huy các hình thức Chèo, Tuồng, Cải lương trong thời đại mới (Nội dung này sẽ được nêu rõ hơn, cụ thể tại Chương 2).

Ngày 16/7/1998 Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành TW Khoá VIII đã ban hành Nghị quyết về Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nghị quyết đã phát triển phong phú và sâu sắc thêm kho tàng lý luận và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hoá, định hướng xã hội chủ nghĩa cho việc xây dựng nền văn hoá Việt Nam trong thời đại mới.

Đối với văn học - nghệ thuật, một bộ phận trong văn hoá, Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII đã xác định mục tiêu “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” cho các tác phẩm được sáng tạo mới, đồng thời có sự chấn chỉnh uốn nắn một số sai lệch khi một bộ phận văn nghệ sĩ tiếp nhận ảnh hưởng thiếu chọn lọc từ nghệ thuật ngoại lai và chạy theo mục đích thương mại hoá nghệ thuật. Nghị quyết đã có tác động mạnh mẽ, tích cực thúc đẩy nền nghệ thuật Việt Nam phát triển lành mạnh, đúng hướng và có nhiều tác phẩm tốt hơn.
Quan điểm xuyên suốt của Đảng trong lãnh đạo Văn hóa Văn nghệ là xác định phương châm: Dân tộc - Khoa học - Đại chúng, phát triển nền Văn hóa Văn nghệ Việt Nam trên cơ sở bảo tồn, thừa kế những tinh hoa truyền thống mang bản sắc dân tộc, tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại, nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc. 


NCS sẽ vận dụng các lý thuyết kể trên để giải quyết cụ thể một số vấn đề nghiên cứu trong luận án.
1.2.4. Một số lý luận cơ bản về sân khấu Chèo

Văn học - nghệ thuật là một hình thái ý thức xã hội, nằm trong thượng tầng kiến trúc. Sân khấu lại là một loại hình nghệ thuật ra đời muộn hơn so với văn học, âm nhạc, mỹ thuật, kiến trúc … . vì Sân khấu là nghệ thuật tổng hợp.
1.2.4.1. Về quá trình phát triển của Chèo
Các nhà nghiên cứu đã nhận định về quá trình phát triển của đó là:
- Chèo bắt nguồn từ Trò Nhại và múa hát dân gian. Qua hàng nghìn năm hình thành, phát triển, dấu ấn của Trò Nhại và múa hát dân gian còn in đậm trong các vở diễn của sân khấu Chèo, nhất là trong các vở diễn tiêu biểu của Chèo cổ và đã được kế thừa, phát huy trong nhiều vở Chèo mới (ở nửa cuối thế kỷ XX).

Chèo phát triển từ sân khấu giáo huấn đơn thuần, tiến tới mục đích giáo huấn kết hợp với phản ánh hiện thực đời sống và đã tiếp cận với tính luận đề của sân khấu hiện đại. Tuy nhiên, giáo huấn vẫn giữ vai trò chủ đạo, là mạch chính trong tư tưởng của vở diễn.

 Chèo phát triển từ sân khấu tự sự đơn thuần sau có sự kết hợp với yếu tố trữ tình và xung đột kịch, mâu thuẫn ấy được diễn kể trong vở diễn từ mâu thuẫn giữa nhân vật (vai chèo) với hoàn cảnh, tiến tới mâu thuẫn xung đột giữa các tính cách nhân vật, khiến cho xung đột kịch ngày càng được gia tăng.

 Nhân vật Chèo phát triển có cấp độ: là những nhân vật định hình về tính cách, đến khi tính cách được diễn tả đa dạng có sự chuyển biến, thậm chí thay đổi ngược lại với tính cách nhân vật lúc ban đầu khiến cho nhân vật từ chỗ mang tính lý tưởng, tiêu biểu cho một phạm trù đạo đức (Hiếu, Nghĩa ...) đến chỗ nhân vật vừa gần gũi hơn với đời thực vừa có tính chất điển hình.

Làn điệu chèo liên tục được bổ sung sáng tạo khi xuất hiện các nhân vật mới, mang đậm dấu ấn dân ca nơi xuất xứ của các nhân vật ấy, ví dụ như nhân vật Đào Huế trong vở Chu Mãi Thần, từ Huế ra Bắc để tìm chồng nên khi biểu diễn hầu hết các làn điệu do nhân vật này hát mang đậm chất âm nhạc dân gian Huế). Theo cố tác giả Hoàng Kiều, những làn điệu chỉ có trong từng vở, phục vụ cho từng nhân vật thì được gọi là các làn điệu “chuyên dùng”. Các làn điệu gọi được dùng trong nhiều vở, nhiều nhân vật, hoàn cảnh khác nhau thì được gọi là các làn điệu “đa dùng”. Phần lớn các làn điệu Chèo được sắp xếp, phân loại thành hệ thống khác nhau, có tính chất và đặc điểm âm nhạc (giai điệu, cấu trúc âm nhạc, lời ca, tiếng đệm, hoàn cảnh sử dụng…). Tuy nhiên, trong hệ thống các làn điệu Chèo cổ lại có tính truyền thống bồi đắp liên tục. Sự mới mẻ của mỗi làn điệu được từng các NN, NS sáng tạo từ luyến láy, đến phát âm nhả chữ, sử dụng hơi thở, ngắt âm, nối âm… hết sức đa dạng, thậm chí do xuất hiện nhân vật mới mà đôi lúc đã thay đổi sáng tạo cả cấu trúc âm nhạc, tiếng đệm, nhất là lời ca, văn học.  
1.2.4.2. Về đặc trưng sân khấu Chèo

Loại hình sân khấu này có nhiều đặc trưng riêng. Nhưng NCS chỉ xin đề cập tới hai đặc trưng quan trọng nhất (đối với việc nghiên cứu Chèo là đặc trưng ngôn ngữ HÀNH ĐỘNG và đặc trưng chứa đựng MÂU THUẪN, XUNG ĐỘT).

Cho dù ngôn ngữ đặc trưng loại hình của sân khấu là hành động, nhưng để diễn tả hành động của các nhân vật trên sàn diễn, ngôn ngữ tổng hợp mà trung tâm là nghệ thuật biểu diễn (hành động) của diễn viên chỉ có thể tạo nên nhờ sự kết hợp của các ngôn ngữ thành phần: văn học, âm nhạc, mỹ thuật và múa (ở kịch hát Phương Đông).

Tuy đặc trưng ngôn ngữ là hành động, nhưng cách diễn tả hành động ấy ở mỗi thể loại sân khấu có sự khác nhau về các thủ pháp nghệ thuật và những cung bậc khác nhau về sự ước lệ, cách điệu so với hiện thực đời sống. Vì vậy, lý thuyết trên có tác dụng trực tiếp đến việc nghiên cứu các vấn đề của nghệ thuật Chèo đó là lý thuyết về Sân khấu và đặc biệt là lý thuyết về Chèo.

Chèo là một thể loại trong loại hình nghệ thuật sân khấu nên Chèo tất yếu phải mang những đặc trưng cơ bản của nghệ thuật sân khấu như:

- Là nghệ thuật tổng hợp, bao gồm các nghệ thuật thành tố là Văn học (lời thoại, ca từ), Âm nhạc (làn điệu, nhạc hát và nhạc không lời), Mỹ thuật (hoá trang, phục trang, trang trí), Múa và nghệ thuật biểu diễn, với vai trò trung tâm là nghệ thuật biểu diễn của diễn viên.

- Có sự kết hợp giữa nghệ thuật diễn tả không gian và thời gian. Mỗi vở diễn đều thể hiện trên những không gian nhất định và trải qua những khoảng thời gian nhất định.

- Đặc trưng ngôn ngữ của sân khấu là hành động thể hiện bằng diễn xuất của diễn viên. Đây là sự tái hiện hành động của con người (các nguyên mẫu) trong đời sống. Tuy nhiên, ở mỗi thể loại sân khấu lại có những cách thức thể hiện hành động khác nhau (tả thực hay ước lệ, cách điệu ở những cung bậc khác nhau giữa kịch nói và các thể loại kịch hát).

- Chứa đựng mâu thuẫn và xung đột ở những cung bậc khác nhau, cách thức khác nhau giữa các thể loại (kịch nói, kịch hát...) và các thể tài khác nhau. Chẳng hạn như: Chèo thể hiện xung đột, mâu thuẫn theo dòng tự sự (kể chuyện) của tích trò, không theo nguyên tắc phát triển mâu thuẫn xung đột từ thấp đến cao với mối quan hệ nhân quả như ở kịch nói.

- Nghệ thuật Chèo bên cạnh việc mang đủ những đặc trưng cơ bản của loại hình sân khấu còn có những đặc trưng riêng của thể loại Chèo, khác với các thể loại sân khấu khác. Những đặc trưng ngôn ngữ thể loại của Chèo chủ yếu nằm trong phương pháp nghệ thuật. Vì vậy, cơ sở lý luận của đề tài Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay chính là lý luận cơ bản của nghệ thuật Chèo.

Cho đến nay, Chèo đã được nghiên cứu khá nhiều về mọi phương diện, từ lịch sử hình thành và phát triển, từ các công trình nghiên cứu tổng thể nghệ thuật Chèo (bao gồm đặc trưng thể loại, các nguyên tắc cơ bản trong phương pháp nghệ thuật) đến các công trình nghiên cứu chuyên sâu về Kịch bản văn học của chèo, Mỹ thuật chèo, Múa chèo, Nghệ thuật biểu diễn chèo, Âm nhạc chèo. Tuy nhiên, lĩnh nghiên cứu chuyên sâu về phương pháp nghệ thuật của hát Chèo, dàn nhạc Chèo, nhạc tòng trong Chèo vẫn còn khiếm tốn.

Trong mỗi công trình, các nhà nghiên cứu đều cố gắng khám phá, phát hiện để góp phần xây dựng thành hệ thống lý luận cơ bản cho sân khấu Chèo hoặc phát triển sâu, rộng thêm luận điểm khoa học của người đi trước giúp cho các nghệ sĩ Chèo hiểu biết thấu đáo hơn về nghề Tổ. Tuy còn đôi điều “tiểu dị” trong nhận thức về Chèo giữa các nhà nghiên cứu, song sự “đại đồng” đã đi tới khá thống nhất về những vấn đề cơ bản trong lý luận về Chèo, có thể kể tên một số công trình nghiên cứu đã được xuất bản thành sách như Chèo - một hiện tượng sân khấu dân tộc của tác giả Trần Bảng, Mấy vấn đề trong kịch bản Chèo của tác giả Hà Văn Cầu, Về nghệ thuật Chèo của tác giả Trần Việt Ngữ, Những nguyên tắc cơ bản trong nghệ thuật Chèo, Nghệ thuật viết Chèo, Nghệ thuật biểu diễn Chèo truyền thống của tác giả Trần Đình Ngôn, Mỹ thuật chèo của Nguyễn Dân Quốc, Nghệ thuật múa trong Chèo của Lê Ngọc Canh, Những làn điệu Chèo cổ chọn lọc của Hoàng Kiều - Hà Hoa...
Để làm cơ sở lý luận cho đề tài Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay, sau đây NCS xin dẫn và bàn một số luận điểm về vấn đề cơ bản nhất của Chèo.

1.2.4.3. Về nguyên tắc cơ bản trong phương pháp nghệ thuật của Chèo
 Bàn về những nguyên tắc, thủ pháp còn những ý kiến khác nhau (ví dụ quan điểm thứ nhất cho rằng có thể thay thế nguyên tắc bằng thủ thủ pháp, quan điểm thứ hai lại cho rằng thủ pháp khác với nguyên tắc, quan điểm thứ ba còn cho rằng một số thủ pháp trong Chèo chính là phương pháp …). Vì còn những ý kiến khác nhau, nên ở mục này NCS không dành thời gian bàn về sự khác biệt hoặc chưa đồng nhất quan điểm kể trên, mà thống nhất với quan điểm thứ hai là quan điểm của tác giả Trần Bảng đã trình bày trong các chương II, III, V ở cuốn Khái luận về Chèo, trong đó nói rõ về ba nguyên tắc cơ bản trong Chèo. Ba nguyên tắc của Ông được tác giả Trần Đình Ngôn tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu và trình bày trong đề tài nghiên cứu khoa học (cấp Bộ trọng điểm) thực hiện năm 2001 - 2002. 
Ba nguyên tắc đó là: Tự sự, Uớc lệ, Mô hình hoá và chuyển hoá mô hình. Khi NCS khảo sát tư liệu Khái luận về Chèo thấy tác giả Trần Bảng viết “Nghệ thuật Chèo cổ thoạt đầu là một loại hình sân khấu tự sự đơn thuần, tiến lên kết nạp dần thêm trong quá trình phát triển của nó những yếu tố trữ tình và kịch để vào những năm thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19 trở thành một loại sân khấu tự sự mang tính tổng hợp” [1, 47].
Và ở trang 1, còn có đoạn:

Trong thể tổng hợp này, yếu tố tự sự giữ vai trò chủ đạo. Tổng hợp không phải là một sự pha trộn tự do tuỳ tiện, không phải là sự cạnh tranh vô nguyên tắc giữa ba yếu tố tự sự trữ tình và kịch. Trong sự tổng hợp này phải có một yếu tố nổi lên giữ vị trí chủ đạo. Chèo là loại sân khấu tự sự mang tính tổng hợp do đó tự sự giữ vị trí chủ đạo [1, 49].

Rõ ràng, thông qua các vở Chèo cổ tiêu biểu thấy Chèo là sân khấu kể chuyện, nguyên tắc tự sự luôn nổi trội nhất. Tuy nhiên, suy nghĩ Chèo pha trộn hát, múa, diễn có vẻ như lộn xộn, đâu đó còn tùy hứng, tùy tiện, yếu tố chủ đạo, phụ đạo chưa rõ...  là chưa thóa đáng. Hiểu Chèo phải đánh giá về phương pháp nghệ thuật của Chèo đầy đủ, sâu sắc. Như trong luận án TS của Hà Thị Hoa có viết: 

Ở chèo cổ thấy rõ, những câu chuyện khi được khai thác để soạn thành bản trò đều phải đẩy lùi về thời quá khứ. Soạn giả vận dụng lối kể chuyện để thể hiện việc “cũ hóa”, chẳng hạn như “nhớ xưa tích cũ”, “vậy có thơ rằng”… Đó là những quy tắc đòi hỏi người soạn giả cũng như người sắm vai, dẫn tích phải tuân thủ, đồng thời lại gợi nhắc khán giả khi xem chèo cần cảm nhận chèo như “một hiện thực đã qua” [16, tr 20].

- Về nguyên tắc ước lệ
Trong Chèo truyền thống (Chèo cổ) từ cấu trúc tích trò đến các nghệ thuật thành phần là biểu diễn, âm nhạc, múa, mỹ thuật và lời đối thoại đều chịu sự chi phối của nguyên tắc ước lệ, đặc biệt là việc xử lý không gian và thời gian trong nghệ thuật dàn dựng (mà ngày xưa gọi là sắp trò, nay gọi là đạo diễn). Muốn thực hiện được nguyên tắc ước lệ phải sử dụng thủ pháp ước lệ. Ngược lại, việc sử dụng thủ pháp ước lệ phải luôn tuân theo nguyên tắc ước lệ. Nguyên tắc mở ra con đường, thủ pháp giúp cho vai diễn, mảnh trò và toàn bộ vở diễn đi dần tới đích.” [33, 152 ].
Với Chèo, sàn diễn không đơn thuần chỉ là chiếc chiếu mà tùy thuộc vào cách “miêu tả”,“diễn tả” của NN, NS trong không gian chiếc chiếu (sàn diễn) ấy nó có thể là đường đi, cảnh nhà, hoặc con đò, cây đa, bến nước, núi rừng...; gần kề hay xa lắc. Nó kết hợp chặt chẽ với thời gian để cùng mang tính “giả định” co dãn ngắn dài, rộng hẹp không chừng. Cho nên, từ chủ đề đến tình tiết các nhân vật, đều theo sát câu chuyện từ đầu cho đến phút chót. Chèo hết sức quan tâm đến tài năng NN, NS. Nó đòi hỏi người đóng vai phải tùy lúc, tùy nơi mà đem thân mình thể hiện khi “nhập” khi “thoát”, không nhất thiết phải giống như thật. Sức truyền cảm biểu diễn của họ cần cho khán giả hiểu trò, ngấm trò mà tiếp thu sâu sắc chủ đề câu chuyện. Ước lệ để vừa có thể kết hợp tốt với múa hát, vừa chấp nhận những động tác cách điệu ở dạng gần gũi đời thường.
 - Về nguyên tắc mô hình hoá và chuyển hoá mô hình:

Mô hình hoá là một biện pháp để tiếp cận, nhận thức và tái tạo hiện thực đời sống thành hình tượng nghệ thuật trên sân khấu Chèo, tạo nên nhận thức và cảm xúc thẩm mỹ cho khán giả. Có thể nói, mô hình hoá là biện pháp mỹ học trong sáng tạo nghệ thuật của Chèo truyền thống [33, 178-179].
Bàn về mô hình cũng còn có những ý kiến khác nhau. Những người nhìn dưới góc nhìn khoa học tự nhiên sẽ cho rằng mô hình là bất biến về cả chất liệu, tỷ lệ, quy cách, hoạt động, chuyển động…. nó giống như một cỗ máy được sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, mô hình trong chèo, đặc biệt được sử dụng trong luận án của NCS được hiểu vừa pha trộn tính khoa học tự nhiên với tính khoa học xã hội, nghĩa là, mô hình có sự hóa, nó vừa giống như cái đã có trước đồng thời nó được mềm dẻo tiếp thu có sự chọn lọc của cái trước, để hóa thành cái sau mới và khác. Tuy nhiên, khán giả xem chèo tinh tế vẫn thấy được cốt cách của cái trước, nhưng thần thái, đắp đổi lại là của cái sau. Chẳng thế mà chỉ một nhân vật Thị Màu mỗi nơi, mỗi NN, NS lại diễn có nét khác nhau, như NSND Thúy Hiền (Chèo Thái Bình) biểu diễn rất khác với NSND Thanh Trầm (Chèo Hà Nội), hay NSND Vân Quyền (Nhà hát Chèo VN) biểu diễn khác với NSUT Thu Huyền (Nhà hát Chèo Hà Nội)… Nhưng mô hình nhân vật Thị Màu từ khi xuất hiện cho tới kết thúc đã định sẵn về tính cách và gần như không có sự biến đổi, do đó, nghệ thuật diễn tả đã quán xuyến từ ngôn ngữ đối thoại đến hành động, âm nhạc, vũ đạo theo mô hình của một đào lẳng. Hơn nữa, mô hình ở đây cũng khá rõ trong âm nhạc bởi vì tính cách, hành động, tâm lý nhân vật thế nào thì âm nhạc thế ấy cho nên mới có giai điệu của các làn điệu Nói lệch, Cấm giá, Bình thảo… cho Thị Màu hát, có các làn điệu Nói sử, Sử bằng, Sử truyện, Sử rầu, Ba than, Ru kệ… cho nhân vật Thị Kính hát và ngược lại, nếu không tuân thủ mô hình cũng như phương pháp nghệ thuật, ta đem Cấm giá, Bình thảo cho Thị Kính hát thì thật là không ổn vì tính chất âm nhạc của các làn điệu này trái ngược với tính cách của nhân vật Thị Kính.
Nhưng chuyển hóa mô hình lại giữ vai trò phát triển nhân vật, thậm chí có thể mở rộng phát triển cả về ngôn ngữ, âm nhạc, vũ đạo. Tuy nhiên, phát triển phải có chừng mực, không làm mất đi cái cốt yếu, cái tinh hoa, cái chất của nó đồng thời sáng tạo để làm mới nhân vật chứ không làm mất đi bản chất của nhân vật.
Chuyển hoá mô hình đã có là biện pháp chủ yếu để phát triển những nhân vật, những làn điệu, những miếng trò của Chèo cổ. Nhưng sáng tạo nên những mô hình mới có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó tạo nên những đổi mới cơ bản trong nghệ thuật Chèo” [1,171].
Những luận điểm cơ bản về ba nguyên tắc của Chèo với những kiến giải cụ thể bằng cách thể hiện trong các vở diễn Chèo cổ sẽ là cơ sở để NCS đối sánh với thực tiễn sáng tạo nghệ thuật trong các vở Chèo mới. Qua đó rút ra những nhận định về việc bảo tồn và phát triển cũng như mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay.

Các nguyên tắc cơ bản trong phương pháp nghệ thuật của Chèo chi phối quá trình sáng tạo của các ngôn ngữ thành phần trong nghệ thuật tổng hợp của Chèo. Vì vậy, các nguyên tắc cơ bản này được dùng làm cơ sở lý luận, là những bình diện để đối sánh nhằm xác định mức độ bảo tồn và phát triển cùng với mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong kịch bản văn học, trong âm nhạc, trong múa, trong mỹ thuật và trong nghệ thuật biểu diễn của các vở Chèo thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài.

Tuy vậy, ngoài ba nguyên tắc cơ bản đã dẫn ở trên, đã có nhận định rằng Chèo còn có các nguyên tắc khác như: Lạ hóa, hài hước hóa, kể chuyện bằng trò... nhưng những phát kiến này chưa có sự thống nhất trong các nhà nghiên cứu. Mặt khác, những “nguyên tắc” này NCS thấy chúng không được thể hiện trong toàn bộ các vở diễn Chèo cổ nên ở luận án chỉ tập trung nghiên cứu ba nguyên tắc cơ bản đồng thời, quan điểm của NCS thực hiện vấn đề này sẽ thống nhất với nhận định hai tác giả Trần Bảng và Trần Đình Ngôn. 
1.2.4.4. Về bảo tồn và phát triển nghệ thuật Chèo
Dưới góc nhìn văn hóa, bảo tồn là bảo vệ và gìn giữ sự tồn tại của sự vật hiện tượng theo dạng thức vốn có của nó. Bảo tồn là không để mai một “không để bị thay đổi, biến hóa hay biến thái”. Khi nói đến đối tượng bảo tồn “phải được nhìn là tinh hoa” chúng ta đã khẳng định giá trị đích thực và khả năng tồn tại theo thời gian, dưới nhiều thể trạng và hình thức khác nhau của đối tượng được bảo tồn.

Bảo tồn văn hóa không phải là hoạt động cản trở sự phát triển văn hóa mà trong một chừng mực nào đó còn là cơ sở cho sự phát triển văn hóa theo đúng hướng. Bản thân quá trình phát triển văn hóa có sự đào thải yếu tố văn hóa lỗi thời, lạc hậu, không phù hợp với hiện thực khách quan. Sẽ là sai lầm khi coi bảo tồn văn hóa triệt tiêu sự phát triển văn hóa và ngược lại phát triển văn hóa sẽ triệt tiêu bảo tồn văn hóa. Bảo tồn và phát triển văn hóa có thể được coi là thúc đẩy nhau; bảo tồn văn hóa giữ vai trò là cơ sở góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa. Bên cạnh đó, thông qua phát triển văn hóa, con người nhận thức và thực hiện hoạt động bảo tồn văn hóa nhằm thể hiện bản sắc riêng của mình. Cũng bởi tầm quan trọng của việc bảo tồn văn hóa mà trong quá trình phát triển chứa đựng sự đánh giá, xác lập vị thế của yếu tố văn hóa mới dựa trên nền tảng giá trị đã được bảo tồn.

Soi chiếu bảo tồn và phát triển Chèo thì thấy vấn đề này đã từng được đặt ra từ năm 1950 tại Hội nghị bàn về sân khấu ở chiến khu Việt Bắc, sau đó còn được bàn thảo tranh luận khá nhiều (suốt nửa sau thế kỷ XX đến nay). Thực tế có nhiều thử nghiệm nghệ thuật theo các khuynh hướng khác nhau. Nghiên cứu trên cơ sở quan điểm triết học Mác và đường lối chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam, NCS cho rằng, quan điểm về bảo tồn và phát triển Chèo của tác giả Trần Bảng là đúng, khá chuẩn mực. Ông viết: 
Quan hệ hai vế bảo tồn và phát triển truyền thống là phức tạp, đầy mâu thuẫn và biện chứng. Một mặt chúng ràng buộc lẫn nhau, loại trừ lẫn nhau, mặt khác, chúng lại phù trợ cho nhau, hài hoà với nhau. Thực vậy, người ta không thể nghĩ tới sự phát triển, sự sáng tạo những vở diễn Chèo hiện đại nếu thiếu cơ sở truyền thống, và ngược trở lại, phát triển (thể hiện ở công việc chỉnh lý, cải biên) chẳng đã giúp cho các vở diễn truyền thống tồn tại một cách tốt đẹp hơn đó sao [1, 99-100].
Có thể ví dụ một trích đoạn Ông Lý say, trong vở Bắc Lệ đền thiêng (Nhà Hát Chèo VN, Đoàn 1 dàn dựng) để minh chứng cho việc làm Chèo mới của các NS đã thể hiện khá tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Trong trích đoạn này, NCS thấy cách xử lý âm nhạc và cách hát bằng kỹ thuật “tròn vành rõ chữ” của Chèo hòa cùng với biểu diễn, vũ đạo, hình thể mà diễn viên Thái Sơn sắm vai, đã góp phần khắc họa cho nhân vật Ông Lý thực là say, say mà tỉnh, tỉnh mà say. Bởi, sự tổng hòa nghệ thuật đã được xử lý khéo léo giữa tâm lý, hành động nhân vật với vũ đạo, biểu diễn, đặc biệt là âm nhạc nên xem trích đoạn này thấy Chèo rất cổ nhưng cũng hết sức văn minh (sẽ phân tích giá trị nghệ thuật của trích đoạn này kỹ hơn ở những phần sau). 
Những biến đổi về chất chỉ giữ lại những yếu tố riêng lẻ phụ thuộc vào sự vật. Cấu trúc của sự vật bị biến đổi đi dẫn đến sự biến đổi về chất. Chất mới hình thành sẽ có hai khả năng: một là tiến bộ hơn, hai là thoái hoá đi.” [1, 194].
NCS đồng tình với luận điểm cơ bản về bảo tồn và phát triển Chèo của tác giả Trần Bảng. Chính nhìn nhận “Chèo - một hiện tượng sân khấu dân tộc” của Ông là cơ sở lý luận quan trọng giúp NCS nghiên cứu chuyên sâu về mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay.

1.3. Vận dụng lý thuyết để giải quyết các vấn đề nghiên cứu
1.3.1. Vận dụng nghiên cứu quá trình hình thành phương pháp nghệ thuật của Chèo


Trong quá trình phát triển Chèo, từ thuở sơ khai cho tới khi toàn thịnh, các NS Chèo xưa đã liên tục xử lý mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo mang đặc trưng thể loại. Sự phát triển của Chèo cổ từ sơ khai đến toàn thịnh trước hết, không phải chỉ là sự gia tăng các vở diễn từ ngắn tới dài, từ ít tới nhiều, mà điều quan trọng là đi từ sơ khai đến hoàn chỉnh những nguyên tắc cơ bản, những thủ pháp nghệ thuật mang đặc trưng ngôn ngữ nghệ thuật của thể loại Chèo.


Nghiên cứu mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo cổ từ sơ khai đến toàn thịnh cho thấy trong suốt quá trình này, sự phát triển luôn giữ vai trò chủ đạo. Phát triển để tìm đường, để khẳng định con đường phải đi, cụ thể hơn là phát triển để tìm ra cách thức diễn kể về cuộc sống và con người trên cơ sở vốn liếng đầu tiên là trò Nhại và múa hát dân gian. Quá trình phát triển là quá trình tiếp nối liên tục những sáng tạo nghệ thuật được thực hiện để rút ra kinh nghiệm, chọn lọc cái hay, loại bỏ cái dở rồi lưu giữ lại trong các vở diễn tiếp theo (dù thời kỳ đầu mới chỉ là các trò diễn). Như vậy, việc bảo tồn đã tiếp thu thành tựu mới thì càng gia tăng các yếu tố mới để bổ sung vào việc bảo tồn.


Ví dụ như nguyên tắc mô hình hóa và chuyển hóa mô hình trong phương pháp nghệ thuật của Chèo: khi mới ra đời, sân khấu Chèo tiếp nhận phương pháp mô hình hóa nhân vật có sẵn trong văn học dân gian (bao gồm truyện kể, ca dao và dân ca) để hình thành 5 mô hình cơ bản là Sinh, Đào, Hề, Lão, Mụ. Sau đó, phát triển tới các mô hình được chuyển hóa từ mô hình cơ bản để có Đào chín, Đào lệch (từ Đào); Nam chính, Nam ngang (từ Sinh/kép); Hề gậy, Hề mồi (từ Hề); Lão mốc, Lão say, Lão thiện, Lão ác (từ Lão); Mụ ác, Mụ thiện (từ Mụ)... Bước phát triển tiếp theo mới có Đào pha, các nhân vật Hài (mà có một số người gọi là Hề áo ngắn, Hề áo dài).


 Các tác giả Hà Văn Cầu, Trần Việt Ngữ, Trần Bảng … đều nhất trí rằng, đến cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX, sân khấu Chèo đã tiến tới thời toàn thịnh, với nhiều vở diễn tiêu biểu trở thành di sản quý của Chèo cổ. Phương thức hoạt động biểu diễn và phương pháp nghệ thuật với đặc trưng ngôn ngữ thể loại đã hoàn chỉnh và ổn định. Thời kỳ này còn được gọi là thời kỳ rực rỡ của Chèo cổ.


Về phương pháp nghệ thuật (như trên đã trình bày), Chèo cổ đã hình thành và ổn định các nguyên tắc cơ bản (tự sự, ước lệ, mô hình hóa và chuyển hóa mô hình), phản ánh hiện thực bằng phương pháp tả ý, tả thần với các thủ pháp khác nhau. 


Sau khi đã tiến tới sự hoàn chỉnh về phương pháp nghệ thuật thì mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển có sự chuyển đổi, việc bảo tồn trở thành vai trò chủ đạo, sự phát triển dựa trên cơ sở bảo tồn. Cũng chính vì phương pháp nghệ thuật của Chèo đã hoàn chỉnh, có sự ổn định tương đối cho nên việc tiếp thu những yếu tố ngoại sinh để phát triển đòi hỏi phải chọn lọc kỹ và Chèo hóa một cách ngọt ngào. 

Nhìn lại thực tiễn sân khấu Chèo gần một thế kỷ qua cho thấy nhiều cuộc cách tân Chèo từ Chèo Cải lương (đầu thế kỷ XX) đến Kịch Chèo, Chèo cải tiến (thực chất là Kịch cắm hát) nửa cuối thế kỷ XX đều mắc chung một sai lầm đó là, quá nhấn mạnh thiên về mục đích “phát triển”, coi nhẹ, thậm chí loại bỏ việc bảo tồn, dẫn tới hậu quả làm cho Chèo dị dạng. Những cách làm vừa kể không còn giữ được đặc trưng ngôn ngữ thể loại của Chèo và thay thế phương pháp nghệ thuật của Chèo truyền thống bằng phương pháp của kịch nói phương Tây nên lần lượt các tác phẩm đều thất bại về mặt học thuật cho dù nhất thời các tác phẩm ấy có thu hút được một số tầng lớp khán giả. Tuy nhiên, có thể một số trong họ bắt gặp cái mới hoặc cảm nhận, hiểu biết về phương pháp nghệ thuật Chèo chưa thấu đáo, minh chứng ở một số vở như Hoàng tử có đôi tai bò, Hoàng hậu ba tư, Nàng Si Ta, Nỗi đau tình mẹ, …
1.3.2. Vận dụng để giải quyết bảo tồn phương pháp nghệ thuật của Chèo cổ


Trước hết phải khẳng định được rằng: Bảo tồn phương pháp nghệ thuật của Chèo cổ trong các vở diễn Chèo mới là một việc quan trọng và cấp thiết. Để thuyết giải cho luận điểm này, NCS vận dụng thuyết Văn hóa học với các luận điểm sau đây:


- Sân khấu Chèo là một bộ phận trong di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam, mang đậm đà bản sắc dân tộc. Bảo tồn nghệ thuật Chèo là bảo tồn một hình thức thể loại độc đáo của sân khấu truyền thống Việt Nam góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc, văn hóa truyền thống, đóng góp vào kho tàng văn hóa nhân loại thêm phong phú, đa dạng. 


- Bên cạnh việc bảo tồn di sản Chèo cổ là các tác phẩm kinh điển, tiêu biểu cho những tinh hoa độc đáo, cùng với kho tàng làn điệu Chèo cổ (gồm trên dưới 200 làn điệu) thì việc bảo tồn phương pháp nghệ thuật, những đặc trưng thể loại với các nguyên tắc cơ bản, thủ pháp nghệ thuật của Chèo để vận dụng chúng vào trong các vở Chèo mới là hết sức quan trọng. Bởi vì, bảo tồn nghệ thuật Chèo không phải chỉ cần bảo vệ di sản Chèo cổ mà phải bảo tồn một hình thức thể loại của sân khấu truyền thống mang đậm đà bản sắc dân tộc, để cho nghệ thuật đó tồn tại và phát triển trong đời sống sân khấu nói riêng, đời sống văn hóa thời đại dân tộc nói chung. Sân khấu Chèo chỉ thực sự tồn tại khi các nguyên tắc cơ bản và các thủ pháp nghệ thuật mang đặc trưng ngôn ngữ thể loại đó được bảo tồn trong các vở Chèo mới.

- Cũng theo lý thuyết của Văn hóa học, Chèo là một hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng được sinh ra và tồn tại trong một cơ tầng văn hóa của vùng Châu thổ sông Hồng và sông Thái Bình với những đặc điểm riêng giàu truyền thống và bản sắc dân tộc. Vậy nên, muốn bảo tồn được hình thức sân khấu Chèo thì phải bảo tồn được bản sắc của Chèo trong văn hóa dân tộc, trong cơ tầng văn hóa, trong môi trường văn hóa. Một khi môi trường văn hóa đã có sự biến đổi do tiếp nhận ảnh hưởng của các nền văn hóa khác (yếu tố ngoại sinh) do quá trình mở cửa, hội nhập với các nước trên thế giới thì việc bảo tồn hình thức sân khấu Chèo phải được đặt ra trong bối cảnh của nền văn hóa đương đại. Sự tồn tại và phát triển có sự tiếp biến văn hóa đó là theo quy luật khách quan. “Ngày nay, Chèo chuyên nghiệp đã sáng tác, biểu diễn theo phương thức chuyên nghiệp và bác học. Những hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng ngày nay cũng biến đổi, Chèo cũng cần biến đổi để phù hợp với văn hóa mới, đời sống mới [16, 53]. Do đó, việc nghiên cứu bảo tồn phương pháp nghệ thuật của Chèo cổ, Chèo truyền thống càng trở nên cấp thiết và quan trọng.


- Việc xác định phải bảo tồn phương pháp nghệ thuật của Chèo cổ trong các vở diễn Chèo mới hiện nay cần được vận dụng lý thuyết về phạm trù hình thức trong phép biện chứng của triết học Mác (như đã nói ở trên). Hình thức sân khấu Chèo, bao gồm:

 Bộ phận kết cấu bên trong là các nguyên tắc cơ bản (tự sự, ước lệ, mô hình hóa và chuyển hóa mô hình) với các thủ pháp trong nghệ thuật diễn tả (tự sự, ước lệ, cách điệu hóa, mô hình hóa) chi phối kết cấu tích trò, âm nhạc (làn điệu) và múa. Bộ phận dáng vẻ bên ngoài là các ngôn ngữ diễn tả gồm lời thoại, lời ca (văn học), các điệu hát, trang trí phục trang (mỹ thuật), múa và diễn xuất. Còn bộ phận kết cấu bên trong là ổn định tương đối, giữ cho sự vật, hiện tượng dù có phát triển đến đâu thì hình thức vẫn không bị phá vỡ. Vì vậy, muốn giữ được bản sắc của Chèo, cho dù có đổi mới đến đâu cũng phải bảo tồn bộ phận ổn định (tức là kết cấu bên trong) của hình thức sân khấu Chèo. 
1.3.3. Phát triển Chèo trong phương pháp nghệ thuật


 Trước hết, phải vận dụng lý thuyết để khẳng định rằng: phát triển Chèo từ phương pháp nghệ thuật là một sự tất yếu. Chèo là một hiện tượng sân khấu dân tộc Việt Nam không nằm ngoài quy luật đó. Kể từ khi mới ra đời cho đến nay, Chèo đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử tồn tại và phát triển. Trên tiến trình đó, phương pháp nghệ thuật mang những đặc trưng ngôn ngữ, thể loại được hình thành rồi phát triển tới mức hoàn chỉnh. Sự phát triển về phương pháp nghệ thuật của Chèo là nhu cầu tất yếu, tự thân của một hình thức nghệ thuật thuộc loại hình sân khấu. Sự phát triển về phương pháp nghệ thuật của Chèo còn đáp ứng yêu cầu hoàn chỉnh một hình thức nghệ thuật để chuyển tải một nội dung được phản ánh trong các vở diễn qua các thời kỳ lịch sử. Vận dụng lý thuyết về mối quan hệ giữa hai phạm trù nội dung và hình thức sẽ cho ta một nhận thức rằng: nội dung phản ánh là cuộc sống và con người luôn luôn có sự vận động phát triển, đòi hỏi hình thức phản ánh cũng phải có sự phát triển tương ứng. Chính nội dung dần dần đổi mới, đòi hỏi về mặt hình thức Chèo phải có sự đổi mới phát triển theo. Từ đó, NCS khẳng định việc phát triển Chèo về phương pháp nghệ thuật là một đòi hỏi tất yếu, khách quan. Tuy nhiên, để đảm bảo sự hài hòa, phù hợp giữa nội dung và hình thức, không chỉ có một chiều là đổi mới hình thức cho phù hợp với nội dung mà còn có chiều ngược lại là lựa chọn những nội dung mới để phù hợp với hình thức mới trong các thể loại của Chèo. 

Như vậy, khi nền Văn hóa có sự tiếp biến, môi trường văn hóa có sự thay đổi, dẫn tới nhu cầu thẩm mỹ của công chúng khán giả cũng đổi thay thì những yêu cầu mới, ngôn ngữ mới sẽ xuất hiện, chưa kể, sự xuất hiện các ngôn ngữ pha trộn hoặc hỗn dung cũng là điều tất yếu. Một phần do sự giao lưu quốc tế tạo nên yếu tố ngoại sinh, một phần do nhu cầu tự thân của dân tộc (yếu tố nội sinh) mà thành. Nhu cầu cuộc sống đòi hỏi cần phải đáp ứng để tồn tại thế nên Chèo không thể nằm ngoài quy luật, phải đổi mới để phát triển tương ứng, đồng thời đổi mới là để bảo tồn vốn cổ chứ không phải đổi mới để mất đi vốn cổ.


Vận dụng lý thuyết về phạm trù hình thức của triết học Mác, có thể xác định rằng: Sự phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo là phát triển bằng cách mở rộng khả năng diễn tả của các thủ pháp tự sự, ước lệ, cách điệu, mô hình hóa với các ngôn ngữ thành phần như văn học (lời thoại, lời hát), âm nhạc (làn điệu và nhạc không lời) nghệ thuật diễn và múa, trang trí mỹ thuật. Nghĩa là, phát triển các yếu tố thuộc dáng vẻ bên ngoài của hình thức thể loại Chèo. 
Mức độ phát triển cần xác định để giải quyết vấn đề (phải nghiên cứu lý thuyết về mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức) sao cho việc chuyển tải nội dung, làm mới nội dung là do hình thức đòi hỏi, đồng thời nhằm diễn tả nội dung đó mới, sâu sắc hơn, hài hòa hơn. Tránh tình trạng chạy theo hình thức chủ nghĩa, cố làm ra vẻ thay đổi cho mới hình thức mà nội dung không đòi hỏi.
Ví dụ, ở trích đoạn khi Hồ Xuân Hương gặp Chiêu Hổ (trong vở Hồ Xuân Hương, Nhà hát Chèo Việt Nam dàn dựng, biểu diễn). Một nữ sĩ tài ba, một nho sinh uyên bác, như vậy cặp đôi “tương đồng hợp bích” có thể ngỏ lời nhau bằng những áng thơ thất ngôn tứ tuyệt, hát những làn điệu có chất bay bổng, sang trọng, mà chất liệu âm nhạc của ca trù trong dân gian sẵn có để “bẻ làn, nắn điệu” hay những câu nói sử bắc cầu vào một giai điệu của làn điệu chèo cổ (Sử truyện hay Tình thư hạ vị…) và chỉ cần đặt lời mới là đủ. Như thế vừa tạo được cái mới trong âm nhạc, vừa giữ được cốt cách truyền thống của dân tộc, của Chèo. Tiếc rằng ở đoạn này nhạc sĩ lại không sáng tạo, xử lý kiểu như vậy mà ngược lại, phát triển giai điệu âm nhạc lấn át truyền thống, xa rời truyền thống làm mất hẳn cái truyền thống nên kết quả là âm nhạc của trích đọan này không thành công về phương pháp nghệ thuật (nghe giai điệu na ná một thể loại âm nhạc rất mớ mà người nghiên cứu về âm nhạc khó tìm thấy bóng dáng, hơi thở, chất liệu của âm nhạc dân tộc, âm nhạc dân gian Việt Nam, âm nhạc Chèo).

Lý thuyết về sân khấu học nói chung và lý thuyết về Chèo nói riêng sẽ giúp cho việc xác định cách thức phát triển, đổi mới về ngôn ngữ đối thoại cho các vở Chèo mới, về sáng tạo ra những làn điệu mới, cách xử lý tiết nhịp, hơi thở và kỹ thuật hát (luyến láy, ngắt nghỉ, ngân nga,…) trên giai điệu của làn điệu Chèo cổ. Các điệu múa mới cần có sự kết hợp hài hòa giữa múa Chèo, múa dân gian, múa hiện đại. Sự phát triển trong các ngôn ngữ thành phần vừa kể sẽ sáng tạo nên các nhân vật mới - con người đương đại theo nguyên tắc chuyển hóa mô hình kết hợp với điển hình hóa.
1.3.4. Vận dụng lý thuyết giải quyết mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo


 Theo triết học Mác, mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo là mối quan hệ biện chứng giữa hai mặt đối lập trong một sự vật, hiện tượng. Ở đây là, trong hiện tượng sân khấu Chèo của dân tộc. Sự tác động qua lại giữa việc bảo tồn với phát triển chúng có mối quan hệ mật thiết và đối lập. Bảo tồn Chèo luôn luôn có xu hướng bảo thủ, giữ nguyên, cản trở sự phát triển Chèo. Phát triển Chèo luôn luôn có xu hướng bứt phá, đòi hỏi thoát ra khỏi sự ràng buộc của bảo tồn Chèo. Như vậy, nếu bảo tồn Chèo một cách thái quá sẽ khiến cho sân khấu Chèo giẫm chân tại chỗ, dần dần mất đi chỗ đứng trong đời sống văn hóa của cộng đồng xã hội và như vậy, Chèo sẽ lạc hậu, không chuyển mình kịp với môi trường văn hóa mới, không tiếp biến được sự tiếp nhận, ảnh hưởng của các nền văn hóa khác, văn hóa mới… trong khi đó, chính nền văn hóa truyền thống đã có sự biến đổi theo đà phát triển của lịch sử dân tộc, lịch sử đất nước, sự tiến triển không ngừng của xã hội bởi truyền thống là nối tiếp, không đứt đoạn. Ngược lại, nếu phát triển Chèo thái quá, lấn át bảo tồn Chèo thì  tất yếu dẫn tới tình trạng bỏ qua các yếu tố truyền thống, những đặc điểm, đặc trưng ngôn ngữ thể loại của Chèo bị loại bỏ, lãng quên và tất nhiên các yếu tố ngoại lai có cơ hội để hòa tan, lấn át hết các yếu tố nội sinh, làm biến dạng hình thức nghệ thuật của sân khấu Chèo, trở thành một hình thức sân khấu khác. 


Dùng lý thuyết trên soi vào thực tiễn sân khấu Chèo từ nửa cuối thế kỷ XX đến nay cho thấy đã xuất hiện những vở diễn về đề tài hiện đại nhưng cố ý bảo tồn một cách máy móc các nguyên tắc cơ bản và thủ pháp nghệ thuật của Chèo cổ đã dẫn tới sự khiên cưỡng, tạo ra sự khập khiễng bất cập, mất hài hòa giữa nội dung với hình thức của Chèo. Giữ nguyên tắc tự sự một cách máy móc đã làm cho vở diễn bị trì trệ, tẻ nhạt, không có sức hút đối với người xem. Vận dụng nguyên tắc và thủ pháp ước lệ một cách nguyên xi đã tạo ra những động tác ước lệ cách điệu quá mức thành gượng gạo, vô lối, khiến người xem và các các bạn nghề khó chấp nhận được. 
Chúng ta chuẩn bị được gì cho nhân vật Chèo hiện đại khi mà tại Liên hoan Sân khấu Chèo đề tài hiện đại vừa qua, đã xuất hiện nhân vật bí thư tỉnh ủy bước đi như Lưu Bình, còn bà mẹ Việt Nam anh hùng thì bước đi và hình thể diễn giống như Súy Vân? Phải chăng chúng ta chưa chuẩn bị được tâm thế diễn nhân vật Chèo đề tài hiện đại cho diễn viên - nhất là các diễn viên trẻ, để từ kiến thức là các vai mẫu ở trường, các bạn đã bê nguyên si lên sân khấu biểu diễn cho nhân vật Chèo hiện đại?

                                                             [Tư liệu phỏng vấn TS.Phạm Việt Hà, năm 2019].

Và đây đó, việc sử dụng làn điệu một cách cố ý “bảo tồn vốn cổ” nhiều khi không phù hợp với tính cách nhân vật, trong khi nội dung đòi hỏi tình huống mới, hiện tượng mới, nhân vật mới… mà hình thức “cố ý bảo tồn vốn cổ”  khiến cho vở diễn thô vụng và phản cảm. 

Ngược lại, không ít vở diễn do các NS phát triển một cách cực đoan, lìa bỏ các nguyên tắc cơ bản của Chèo cổ dùng thi pháp Kịch thay cho thi pháp Chèo, làm cho vở diễn ấy trở thành một vở “Kịch cắm hát” như cách gọi của nhiều người làm Chèo ngày nay. Sự phát triển thái quá này không chỉ diễn ra trong vài năm, với đôi ba vở diễn mà đã từng diễn ra từ phong trào Chèo Cải lương (năm 1924 - 1945), tiếp đến là xu hướng Kịch Chèo, Kịch cắm hát Chèo suốt nửa sau thế kỷ XX đến nay vẫn chưa có hồi kết (NCS thống kê được các vở diễn bảo tồn cực đoan như vừa nói, có 20 vở) còn một số vở phát triển thái quá, với chiêu bài “cách tân”, “cải tiến” Chèo thì lên tới hàng trăm vở.

 Lý thuyết về quy luật lượng đổi chất đổi dẫn tới sự phủ định của phủ định giúp ta nhận thức được rằng: trong sự vận động phát triển của hình thức sân khấu Chèo nếu các yếu tố ngoại nhập ngày càng gia tăng sẽ lấn át các yếu tố nội sinh tới mức dễ bị triệt tiêu, vở diễn không còn là Chèo và như vậy Chèo đã tự đánh mất mình.Thế nên, sự tiếp nhận các yếu tố ngoại nhập vào Chèo luôn luôn phải có giới hạn, cân bằng và hài hòa. Các yếu tố ngoại sinh không được lấn át các yếu tố nội sinh hay nói một cách khác là sự phát triển không được lấn át việc bảo tồn. Phải bảo tồn những gì được xem là bộ phận ổn định tương đối trong hình thức thể loại của Chèo, đảm bảo cho “chất Chèo” tồn tại và cuối cùng vở diễn phải là vở Chèo thực thụ, không để người xem mờ ảo “hình như không phải Chèo”, các NS thì than rằng “vở ấy thiếu chất Chèo”... 
Sự phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay luôn phải dựa trên cơ sở bảo tồn, không kìm chế, bóp nghẹt sự sáng tạo, sự phát triển. Ngược lại, sự phát triển không thái quá tới mức loại bỏ việc bảo tồn. Đó là cách giải quyết hài hòa giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo. 


 Ví dụ như: Bảo tồn nguyên tắc tự sự, thủ pháp tự sự không máy móc (tự sự hoài bằng những đoạn kể chuyện, độc bạch của các nhân vật) mà các đoạn diễn, lời thoại hoặc điệu hát kể chuyện, hay độc bạch… phải được rút ngắn lại súc tích qua đối thoại hay hành động diễn xuất, đẩy nhanh tiết tấu. 
Khi xây dựng nhân vật tuy bảo tồn nguyên tắc mô hình hóa, song đã kết hợp với cách thức điển hình hóa theo yêu cầu của hiện thực thì nhân vật được tái hiện phải gần gũi với đời sống hiện thực, những sinh động hơn, truyền cảm hơn đến người xem. 
Về văn chương trong lời thoại, ca từ tuy vẫn bảo tồn nguyên tắc sử dụng các thể thơ và văn biền ngẫu nhưng cần khắc phục sự đều đều nhàm chán về tiết tấu nhịp điệu của câu thơ (chủ yếu là thơ Cổ phong, thơ Lục bát) mà nên sử dụng linh hoạt đan xen các câu dài, ngắn về số chữ gần với thơ tự do, giúp cho nhịp điệu, tiết tấu thơ nhanh hơn, phù hợp với khán giả đương đại.  


Về âm nhạc, những làn điệu Chèo cổ phần lớn chúng có giai điệu đẹp, cấu trúc chặt chẽ, hệ thống phong phú, đáp ứng được các loại mô hình nhân vật Chèo hiện nay. Tuy nhiên để có hàng trăm làn điệu hiện còn hôm nay, các thế hệ NN, NS Chèo liên tục sáng tạo và bồi đắp mới có. Cho nên, việc sáng tác làn điệu, ca khúc Chèo mới trên cơ sở những làn điều Chèo cổ là vô cùng cần thiết. Chẳng thế mà cố NSND Minh Lý đã sáng tạo làn điệu Tình thư hạ vị, trên cơ sở của Hệ thống đường trường trong Chèo cổ. Hay cố NN Hà Quang Bổng (làng Khuốc) sáng tạo làn điệu Bay bổng trên cơ sở Hệ thống làn điệu Sắp. Sự sáng tạo, sáng tác các ca khúc, làn điệu chèo mới cần dựa trên các nguyên tắc tiếp thu về phương pháp nghệ thuật chứ không phải bắt chước. Thực tế chứng mình gần 200 làn điệu chèo cổ hiện nay, chúng đều có âm hưởng của các loại hình âm nhạc dân gian Việt Nam nhưng khó có thể tìm được làn điệu nào giống hệt dân ca.

Bên cạnh sáng tác đó, một hình thức khác để bảo tồn kết hợp với phát triển làn điệu Chèo đó là đặt lời mới cho giai điệu cổ. Đây là hình thức khá phổ biến trong các Đoàn chèo, Nhà hát chèo chuyên nghiệp, không chuyên hiện nay. Tuy nhiên, do hình thức mới về âm nhạc hiện nay có thay đổi nên nội dung âm nhạc chèo cũng cần có sự thay đổi, thích ứng (tiết tấu mau lẹ, tiếng đệm bớt dài, đôi khi ngân đuôi có lời, có nghĩa không chỉ là hư từ hoặc cấu trúc trổ đoạn có thể rút ngắn hoặc thêm dài…). Cũng phải nói thêm rằng, trong Chèo cổ, lối cấu trúc có dạo nhạc, nói thơ, vỉa, ngâm bắc cầu vào hát hay xuyên tâm, lưu không là những thành tố vô cùng đặc sắc của chèo, khi cải biên, tiếp thu cái mới để phát triển phải hết sức cẩn trọng. Chưa kể lối hát, kỹ thuật hát Chèo “tròn vành, rõ chữ” như một nguyên tắc mà người NS Chèo hôm nay phải trân trọng, nghiên cứu kỹ lưỡng để thực hành nghề. Tất nhiên, lối hát kỹ thuật và nghệ thuật thanh nhạc cộng minh của phương Tây ít nhiều đã ảnh hưởng vào hát Chèo hiện nay, luồn hơi, lấy hơi, chuyển hơi…cũng là do đòi hỏi của thực tiễn. Không thể bảo thủ rằng nhất nhất phải giữ nguyên lối hát hơi thực của cổ nhân để lại. Như thế sẽ làm cho hát Chèo bị trì trệ, xuất hiện nhân vật mới đòi hỏi hình thức phải thay đổi cho phù hợp thì sự bảo thủ đó làm cho mất cân đối của tính hài hòa mối quan hệ giữ bảo tồn và phát triển.

  Trong sự phát triển về nghệ thuật biểu diễn, ngày nay các nghệ sĩ Chèo đã tiếp nhận và Chèo hóa kỹ thuật biểu diễn “hiện thực tâm lý” của thế hệ Xtani Xlapxki qua các “đơn nguyên” nhằm diễn tả rõ hơn quá trình diễn biến tâm lý nhân vật trước hoàn cảnh, trong xung đột hay trong mối quan hệ với các nhân vật khác. Nhưng khi diễn tả các động tác, hành vi, cử chỉ và ngữ khí đài từ vẫn cần kế thừa lối diễn hát, nói ước lệ, cách điệu của Chèo truyền thống, đồng thời có sự điều chỉnh hài hòa với yếu tố ngoại sinh, tiếp nhận từ kỹ thuật biểu diễn “hiện thực tâm lý”. Đó chính là phát triển và trong sự phát triển đó đã hàm chứa cả việc bảo tồn. Ví dụ nhân vật một nam Chủ tịch xã hôm nay không thể cầm quạt múa khoa chương các động tác quạt chụm, quạt xòe, khăn xếp áo the, hát đủ 2 trổ của điệu Hát Cách mới được gọi là “ra trò” và mới là giữ gìn truyền thống. 

Trong mỹ thuật, với phương pháp tả ý, bút pháp tả thần, trang trí trên sân khấu Chèo đã gợi tả không gian sân khấu để khán giả nhận biết cảnh diễn đang xảy ra ở một địa điểm cụ thể nào đó. Nhưng màu sắc, đường nét và hình khối, thậm chí là chất liệu, phương tiện chuyển tải nghệ thuật của trang trí cần có đổi mới, nhất là tận dụng khoa học công nghệ, miễn sao diễn tả tốt tính chất ước lệ và cách điệu theo phương pháp nghệ thuật của Chèo truyền thống là được. Đó chẳng phải là yếu tố bảo tồn vẫn nằm trong sự phát triển của trang trí trong Chèo hiện nay sao? 
Về phục trang tương tự như vậy. Tuy các bộ trang phục đã giống trang phục đời thực về mặt kiểu cách nhưng tính chất ước lệ, cách điệu vẫn thể hiện ở chất liệu vải và màu sắc của trang phục. Trong kiểu cách trang phục đôi khi còn được cách điệu như một tác phẩm thiết kế thời trang hoặc cường điệu một số chi tiết của trang phục để nhấn mạnh một nét tính cách nào đó của nhân vật. Đó cũng là sự bảo tồn nguyên tắc, thủ pháp truyền thống khi phát triển trang phục Chèo trong các vở đề tài hiện đại. 


Sự phát triển đúng quy luật bao giờ cũng có sự kết hợp hài hòa giữa kế thừa và biến đổi. Việc bảo tồn truyền thống luôn có trong việc kế thừa của quá trình phát triển. 

Vận dụng lý thuyết để giải quyết mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật, nhằm đạt tới sự hài hòa của mối quan hệ này. Đây là cơ sở lý luận mà NCS mong muốn đề xuất những giải pháp (cụ thể ở chương sau) cho Chèo hiện nay, đáp ứng được cả yêu cầu đổi mới và yêu cầu giữ gìn bản sắc độc đáo của nghệ thuật Chèo. Quan điểm trong luận án, dù phát triển Chèo lên những tầm cao mới nhưng Chèo vẫn phải là Chèo, không biến dạng thành hình thức sân khấu khác, như Bác Hồ đã dạy: “Chớ gieo vừng ra ngô”.
1.3.5. Vận dụng lý thuyết trong việc đề xuất giải pháp về bảo tồn và phát triển phương pháp nghệ thuật của Chèo

Để đảm bảo những đề xuất về các biện pháp đưa ra có cơ sở lý luận và có tính khả thi thì việc đề xuất đó phải được nghiên cứu, khảo sát thực tiễn và nhận thức đúng về cơ sở lý luận.
Theo học thuyết của chủ nghĩa Mác:

Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội…

   ... Hoạt động thực tiễn rất đa dạng với nhiều hình thức ngày càng phong phú, song có ba hình thức cơ bản là hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động chính trị - xã hội và hoạt động thực nghiệm khoa học [4, 295-296].


Sáng tạo các vở Chèo mới chính là hoạt động thực tiễn theo cả ba hình thức kể trên. Bởi vì:

- Sáng tạo ra các vở Chèo mới chính là nằm trong hình thức hoạt động sản xuất vật chất (vật chất theo ý nghĩa triết học) tức là làm ra các sản phẩm văn hóa (tác phẩm sân khấu).

- Sáng tạo ra các vở diễn Chèo mới là hoạt động nằm trong hình thức hoạt động chính trị - xã hội, vì mỗi tác phẩm đều chứa đựng những tư tưởng và các giá trị nhân văn, giá trị nghệ thuật, giá trị thẩm mỹ, từ đó phục vụ, tác động vào xã hội, nhằm phục vụ các nhiệm vụ chính trị và đời sống văn hoá của công chúng.

- Sáng tạo ra các vở diễn Chèo mới còn là một hình thức hoạt động thực nghiệm khoa học, vì mỗi tác phẩm với mục tiêu phát triển nghệ thuật Chèo đều ít nhiều có thực nghiệm nghệ thuật, rút ra những luận điểm khoa học để định hướng đúng đắn cho sự phát triển Chèo. 

Thực tiễn chẳng những là cơ sở động lực, mục đích của nhận thức mà nó còn đóng vai trò là tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý.

… Đồng thời nó bổ sung, điều chỉnh, sửa chữa, phát triển và hoàn thiện nhận thức [4, 296-299].


Vận dụng lý thuyết nhận thức để khảo sát thực tiễn về sự phát triển Chèo (từ Chèo Cải lương đến Chèo cách tân, Chèo cải tiến) cho thấy nguyên nhân dẫn đến những sai lầm, bất cập đều do sự sai lầm trước hết là về nhận thức của  người đề ra chủ trương và thực hiện chủ trương các cuộc thực nghiệm. Có thể do sự nhận thức chưa thấu đáo, thậm chí sai lệch về phương pháp nghệ thuật của Chèo, nhất là nhận thức sai lầm về việc cách tân Chèo. Có thể một số quan điểm cho rằng, Chèo đã lạc hậu, cần “xếp vào Viện Bảo tàng”, phải thay thế phương pháp nghệ thuật của Chèo cổ bằng phương pháp nghệ thuật “tiên tiến”, “khoa học” của kịch nói phương Tây nên mới xuất hiện các hiện tượng dàn dựng những vở “kịch Chèo”, “kịch cắm hát”…

 
Cùng với lý luận về sự phát triển đúng đắn theo quy luật và những trải nghiệm thực tiễn, NCS thấy rằng, cần phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay. Đó chính là giải pháp nâng cao nhận thức của những người tham gia vào quá trình sáng tạo ra các vở Chèo mới, kể cả các nhà quản lý nghệ thuật có trách nhiệm và quyền hạn duyệt vở.


Như trên Mục 2.3. đã trình bày, đường lối Văn hóa Văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam cần được xem như là một lý thuyết định hướng chỉ đạo cho việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật Chèo. Khảo sát thực tiễn sân khấu Chèo từ thập kỷ 70 của thế kỷ XX đến nay thấy những vở diễn thành công xuất sắc đạt Huy chương Vàng tại các Hội diễn và được các nhà phê bình, đồng nghiệp, công chúng khán giả ghi nhận, đó là những vở “Chèo hiện đại” đậm đà bản sắc Chèo, nói theo dân gian là “Chèo xịn”. Thực tế, những vở Chèo đó thực hiện nghiêm túc tinh thần của các văn kiện về đường lối Văn hóa, Văn nghệ của Đảng. Vì vậy, trên cơ sở lý luận và thực tiễn, NCS đưa ra quan điểm của mình: phải thực hiện nghiêm túc tinh thần các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về văn hóa văn nghệ trong việc sáng tạo các vở Chèo mới. Cần tránh sự buông lỏng quản lý của các cơ quan, nhà quản lý có trách nhiệm và quyền hạn duyệt vở. Đồng thời sự chỉ đạo sát xao của họ để định hướng sâu sắc đường lối đúng đắn kể trên ngay từ khâu nhận thức, đến chọn kịch bản và bắt đầu dàn dựng. Tránh tình trạng để “việc đã rồi” mới cho dừng là lãng phí vật lực, trí lực của Nhà nước và của đội ngũ văn nghệ sĩ. Chưa kể, trong suốt thời gian thực hiện các khâu trên nếu sai lầm sẽ là cơ hội tốt cho việc xâm lấn sai lệch về nhận thức và hành động về phương pháp nghệ thuật Chèo của đội ngũ nghệ sĩ. Điều này là hết sức nguy hiểm, khó lường dễ dẫn đến Chèo đi lạc lối.

Những quan điểm trên đây sẽ được NCS phân tích lý giải kỹ hơn khi trình bày những phần sau của Luận án, với những luận điểm khoa học và minh chứng thông qua các vở diễn cụ thể mà thực tiễn đã diễn ra.
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Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay là một đề tài mang tính lý luận. Vì vậy, vận dụng các lý thuyết có liên quan mật thiết với đề tài để tạo ra cơ sở lý luận giải quyết các vấn đề nghiên cứu của đề tài. Luận điểm khoa học trong Luận án chỉ có sức thuyết phục khi kết hợp vận dụng các lý thuyết khoa học với việc khảo sát thực tiễn để minh chứng.


Bảo tồn và phát triển là hai mặt đối lập trong quá trình tồn tại của Chèo. Muốn giải quyết hài hòa mối quan hệ này trong Chèo hiện đại nói chung và trong phương pháp nghệ thuật của Chèo nói riêng, người nghệ sĩ trước hết phải nhận thức đúng đắn và đầy đủ về chủ trương bảo tồn và phát triển những tinh hoa nghệ thuật truyền thống của dân tộc, trong đó có Chèo. Tinh hoa truyền thống ấy không chỉ là các tác phẩm tiêu biểu của Chèo cổ mà còn là một phương pháp nghệ thuật mang đặc trưng ngôn ngữ thể loại của một hình thức sân khấu độc đáo. Phương pháp nghệ thuật ấy đã giúp cho các nghệ sĩ Chèo xưa sáng tạo nên những tác phẩm tiêu biểu trong di sản Chèo cổ mà hôm nay chúng ta được thừa hưởng.

Trong cơ sở lý luận của đề tài này, học thuyết duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác đóng vai trò quan trọng. NCS dựa vào phép biện chứng của triết học Mác để phân tích, giải quyết vấn đề mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay. Mặt khác, các lý thuyết về Văn hóa học, đặc biệt về Sân khấu học sẽ giúp cho NCS phân tích, lý giải thực tiễn về sáng tạo của các nghệ sĩ Chèo nhằm rút ra những thành tựu đã đạt được và những bất cập trong việc bảo tồn, phát triển Chèo hiện nay.
CHƯƠNG 2
BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN
TRONG PHƯƠNG PHÁP NGHỆ THUẬT CỦA CHÈO
(TỪ 1950 ĐẾN 2019)

2.1. Hoàn cảnh xã hội và sự tiếp biến văn hóa tác động vào sân khấu Chèo
2.1.1. Tác động của hoàn cảnh xã hội

Đất nước trải qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, cuộc kháng chiến chống Pháp bắt đầu từ năm 1946 đến 1950 đã sang giai đoạn “cầm cự” chuẩn bị tiến tới “Tổng phản công”. Hội nghị bàn về Sân khấu tại chiến khu Việt Bắc (năm 1950) đòi hỏi sân khấu nói chung, nghệ thuật Chèo nói riêng phải thích ứng với thời cuộc, góp phần phục vụ công cuộc kháng chiến kiến quốc.

Sau Cách mạng Tháng Tám (1945) thành công các sự kiện như: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, các cơ quan Trung ương của Đảng và Nhà nước rời Thủ đô Hà Nội trở lại Việt Bắc để chỉ đạo toàn dân kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp.

Các NN Chèo hàng đầu trong dân gian như Cả Tam, Trùm Thịnh, Tống Văn Ngũ (Năm Ngũ), Dịu Hương, Minh Lý, Nguyễn Thị Phẩm … còn chưa kịp hòa nhập với thể loại sân khấu của mình vào hiện thực cách mạng. Tạm thời, vẫn trụ lại tại rạp Quảng Lạc - Hà Nội, nơi họ vẫn hành nghề. 
Đầu năm 1950, Trung ương cử đồng chí Nguyễn Văn Phụng cùng một số cán bộ hiểu biết về nghệ thuật Chèo, bí mật tới các vùng có chiếng Chèo nổi tiếng để “tuyển” một số diễn viên và nhạc công “chèo nòi” về Thủ đô tụ hội. Tuy còn rất trẻ, các diễn viên, nhạc công từ Liên Khu Ba cùng các NN kể trên đều được tập trung về Tuyên Quang và đội Chèo được thành lập (đây là Đoàn văn công nhân dân Trung ương). Từ đây, nghệ thuật Chèo nhập thân vào hiện thực mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trở thành “Chèo cách mạng”, tất nhiên các phương pháp và phong cách Chèo cổ gần như được bảo tồn hoàn toàn.

Đến năm 1954, hòa bình lập lại. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng nhưng, Miền Nam còn bị chia cắt. Đất nước lúc này, từ đấu tranh chính trị chuyển sang đấu tranh vũ trang, Miền Nam chuyển sang giai đoạn tiếp tục cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Miền Bắc không những phải chi viện cho miền Nam mà còn trực tiếp tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ. 
Đoàn Văn công Nhân dân Trung ương trở về Thủ đô Hà Nội, đội Chèo được tách ra, thành lập Đoàn chèo Trung ương. Chỉ trong 5 năm, Đoàn Chèo Trung ương thành công vượt bậc về cả lượng và chất. Năm 1956, một số NN, NS bậc thầy được tuyển chọn về làm cán bộ của Ban Nghiên cứu Chèo trực thuộc Bộ Văn hóa, đồng thời làm tư vấn nghệ thuật Chèo cho Đoàn.

Năm 1975, giải phóng miền Nam. Năm 1976 thống nhất đất nước nhưng nhân dân ta lại phải đối đầu với kẻ địch ở biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc, cùng với những khó khăn công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, tái thiết đất nước và trước một nền kinh tế bao cấp đang trên đà suy thoái. Sân khấu Chèo cũng rơi vào tình trạng cực kỳ khủng hoảng. 
Từ 1975 đến 1990, hầu như sân khấu Chèo chưa vượt qua được những lúng túng trong việc xác định hướng đi của mình. Các nhà làm Chèo ở thời kỳ này phân tách thành hai khuynh hướng rõ rệt. Khuynh hướng phát triển trên cơ sở Chèo truyền thống và khuynh hướng cải tiến, biến đổi Chèo thành một thứ ca kịch mới. Trong đó, khuynh hướng từ Chèo biến đổi ra một hình thức “ca kịch mới” là khuynh hướng chiếm đa số ở các Đoàn Chèo. Không ít các vở “Chèo cải tiến” đã mang tên vở ca kịch xuất hiện dày đặc. Hầu hết các vở diễn có cấu trúc kịch nói, đối thoại bằng văn xuôi và ca khúc mới hoặc diễn theo phong cách kịch, thỉnh thoảng lại “cắm hát” một số làn điệu Chèo cổ. Khuynh hướng còn lại khá trung thành với Chèo cổ, có cải biến chút đỉnh, được xem là yếu thế cả về lực lượng và các vấn đề khác. Khán giả được tiếp cận một nghệ thuật mới mẻ nên không ít người cổ xúy và có thái độ ngộ nhận rằng “Chèo mới” thực sự có sức hấp dẫn với họ. Một số NS (phần lớn không được đào tạo chuyên sâu về Chèo) tham gia tích cực vào cuộc “cách tân Chèo”, một số NS khác thì hoang mang về cả nhận thức và hành động, đành ngậm ngùi chấp nhận làm theo kiểu “Chèo cải tiến” để tồn tại cuộc sống của mình. 
2.1.2. Tác động của sự tiếp biến văn hóa

2.1.2.1. Sự ảnh hưởng của văn hóa Pháp (1950 - 1954)


 Hiện tượng Âu hóa tiếp tục ở thành thị và lan xuống nông thôn. Trong những năm 1950 - 1954, ở Miền Bắc, văn hoá Pháp tiếp tục ảnh hưởng tới đời sống ở các thành phố lớn. Riêng vùng nông thôn, do một số công chức xuất thân từ nông dân, một số học sinh con nhà khá giả được Nhà nước bảo hộ, họ ra thành phố, tỉnh lỵ … học tại các trường trong hệ thống giáo dục. Từ đó, họ đem về quê một chút ảnh hưởng của văn hoá Pháp (nói xen tiếng Pháp, truyền bá văn học Pháp, dạy nhạc lý âm nhạc, sử dụng một số nhạc cụ, phong tục, trang phục, giao tiếp… của phương Tây). Tuy vậy, ở các làng quê, cơ tầng văn hoá hầu như không tiếp biến nhiều, cơ bản vẫn là văn hoá dân tộc chịu sự chi phối của chế độ phong kiến và nền sản xuất nông nghiệp nên sự tác động vào nghệ thuật của các phường Chèo quê chưa có gì đáng kể. Trong khi đó, ở Hà Nội các ban hát Chèo vẫn tiếp tục diễn Chèo cổ xen với Chèo Cải lương và pha thêm Tuồng xuân nữ.


Văn học - Nghệ thuật lúc này tiếp tục ảnh hưởng của văn hóa Pháp, trong đó có việc tiếp nhận ảnh hưởng của Kịch cổ điển Pháp. Tuy thế, những ảnh hưởng tới sân khấu Chèo chưa nhiều. Chèo cải lương xuất hiện và hoạt động vào những năm đầu thập kỷ 50 thế kỷ XX, Ông Nguyễn Đình Nghị là thủ lĩnh của loại hình mới mẻ này và đã đi theo kháng chiến, hoạt động sân khấu tại Khu Bốn. Các NS Chèo ở Hà Nội lúc đó vẫn tiếp tục diễn lại các vở Chèo cổ, Chèo Cải lương, hầu như không có vở mới.

2.1.2.2. Tiếp nhận ảnh hưởng của các nước Xã hội chủ nghĩa 

 Từ 1950, giải phóng biên giới phía Bắc (biên giới Việt Trung), mở rộng mối quan hệ với Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. 


Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta nhận được sự ủng hộ cả về chính trị, quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa là Trung Quốc và Liên Xô nên một số cán bộ văn nghệ của ta, được cử đi học ở Trung Quốc về sân khấu, âm nhạc, múa…. Khảo sát qua tư liệu kho băng, NCS thấy, trước ngày hòa bình lập lại, một số bài hát, điệu múa của Trung Quốc đã được tiếp nhận vào Việt Nam trong vùng tự do ở chiến khu Việt Bắc.


 Sau hòa bình lập lại (1954), giao lưu với các nước Xã hội chủ nghĩa càng được mở rộng. Hàng loạt cán bộ, học sinh, sinh viên được cử đi học ở Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Khi về nước, họ mang theo sự tiếp nhận ảnh hưởng văn hóa các nước kể trên đã ảnh hưởng vào lĩnh vực sân khấu rất mạnh mẽ và sâu sắc. 


Ở miền Nam, dưới chính quyền Mỹ Ngụy, tiếp tục chịu ảnh hưởng văn hóa Pháp, các nước Tây Âu và sau đó là văn hóa Mỹ. Nhưng hầu như sự tiếp biến văn hoá này không có tác động gì đến nghệ thuật Chèo ở Miền Bắc.
2.1.2.3. Giao thoa văn hóa Bắc - Nam và tiếp nhận ảnh hưởng văn hóa thế giới thời kỳ hội nhập 
Về sự giao thoa văn hóa Bắc Nam sau giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, giao lưu văn hóa giữa hai miền Nam - Bắc diễn ra mau chóng với những tác động qua lại, tạo nên một hiện tượng giao thoa. Người miền Nam tiếp nhận ảnh hưởng của văn hóa Miền Bắc (mang tính chất Xã hội chủ nghĩa). Ngược lại, người miền Bắc tiếp nhận ảnh hưởng của văn hóa miền Nam (tiếp biến có sự tác động của văn hóa Mỹ và phương Tây). Nghệ thuật lúc này, chủ yếu hướng vào đáp ứng nhu cầu giải trí của công chúng. Nghệ thuật Chèo dần dần cũng đến với công chúng ở Miền Nam nhưng tốc độ chậm, còn Cải lương, “ca khúc mới” mang phong cách nhạc nhẹ tiến ra Bắc khá mạnh, thu hút đông đảo công chúng một thời.


Sự tiếp nhận ảnh hưởng văn hóa thế giới thời kỳ mở cửa, hội nhập về kinh tế, văn hóa… nên các luồng gió bốn phương thổi vào Việt Nam, đem theo tác động của nhiều luồng văn hóa, tạo nên những ảnh hưởng tích cực, đồng thời có cả mặt tiêu cực. Thế nên đã làm thay đổi một phần thị hiếu thẩm mỹ của công chúng khán giả. Các yếu tố ngoại lai có xu thế lấn át những yếu tố mang bản sắc dân tộc, nhất là các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có Chèo. Mặt tiêu cực này, nguy cơ có xâm hại tới nền văn hóa Việt Nam, khiến cho Đảng ta phải ra Nghị quyết về Văn hóa - mang tính đặc trưng thể loại trong các vở diễn chèo mới. Họ - một số nhà quản lý lãnh đạo đoàn và nhà lý luận phê bình chỉ coi trọng thị hiếu khán giả trẻ, coi đó là lực lượng tiến bộ, đổi mới nên lìa bỏ Chèo truyền thống, làm ra cái mới- cái gọi là “Chèo cải tiến”, thực chất là họ “phá chèo” như đã từng bị lên án.

Chính vì nhưng tiêu cực kể trên, từ nhà quản lý, đến các nghệ sĩ trong ngành Chèo cần phải đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn phương pháp nghệ thuật của Chèo cổ trong chèo mới, còn được gọi là “Chèo hiện đại” (sẽ nói kỹ vấn đề này ở chương sau).

2.2. Hiện trạng bảo tồn phương pháp nghệ thuật của Chèo


Tháng 5 năm 1950, tại chiến khu Việt Bắc, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Hội Văn nghệ Việt Nam đã tổ chức “Cuộc tranh luận về sân khấu” để xác định phương hướng hoạt động sân khấu theo đường lối văn nghệ của Đảng. Một trong những nội dung quan trọng trong Quyết nghị của Hội nghị này, xác định rõ phương hướng bảo tồn, thừa kế và phát triển nghệ thuật Chèo; vừa bảo tồn những tinh hoa của Chèo cổ, vừa đưa Chèo vào đề tài mới, phục vụ cuộc kháng chiến kiến quốc. 

Từ đây (1950), việc bảo tồn nghệ thuật Chèo đã được tiến hành một cách có ý thức, có chủ trương đúng đắn. Vì vậy, năm 1950 trở thành mốc quan trọng  cho việc nghiên cứu bảo tồn nghệ thuật Chèo từ đó đến nay. 


Việc bảo tồn nghệ thuật Chèo được thực hiện ở 2 phương diện: Một là, bảo tồn di sản Chèo cổ, bao gồm các vở diễn tiêu biểu và hệ thống các làn điệu Chèo cổ. Hai là, bảo tồn phương pháp nghệ thuật mang đặc trưng thể loại đã hình thành và tương đối hoàn chỉnh qua hàng trăm năm lịch sử. 

Qua hai nhiệm vụ quan trọng này, NCS thấy rằng, việc bảo tồn di sản Chèo cổ cũng chính là bảo tồn phương pháp nghệ thuật của Chèo cổ. Sau này, các nhà nghiên cứu Chèo nửa sau thế kỷ XX đều phải khảo sát, phân tích kỹ càng các vở Chèo cổ tiêu biểu để nghiên cứu về phương pháp nghệ thuật.
2.2.1. Bảo tồn di sản Chèo cổ

2.2.1.1. Bảo tồn các vở diễn tiêu biểu


 Việc sưu tầm, ghi chép lại các vở chèo cổ có các nhà nghiên cứu, các tác giả như Hà Văn Cầu, Trần Huyền Trân, Trần Việt Ngữ… 

Việc chỉnh lý kịch bản có các tác giả như Hàn Thế Du, Trần Huyền Trân, Trần Đình Ngôn, Lương Tử Đức.


 Việc khôi phục các vở diễn từ các NN tứ chiếng của Ban nghiên cứu Chèo, có thể kể tên như đạo diễn Trần Bảng, Chu Văn Thức…


 Việc ghi hình các vở diễn và trích đoạn qua phim tài liệu, ghi âm qua băng từ của Viện Sân khấu, Nhà hát Chèo VN… có thể kể tên một vở Chèo cổ như Trường Viên, Tống Trân Cúc Hoa, Chu Mãi Thần, Từ Thức, Quan Âm Thị Kính, Kim Nham,Tôn Manh - Tôn Trọng… và nhiều trích đoạn Chèo, nhiều làn điệu Chèo cổ phổ biến và độc đáo.

2.2.1.2. Bảo tồn hệ thống các làn điệu


 Trong âm nhạc Chèo nói chung, các làn điệu Chèo nói riêng, có nhiều hệ thống làn điệu, được phân định khá rõ ràng. Cách phân chia của các nhà nghiên cứu âm nhạc như Hoàng Kiều, Bùi Đức Hạnh, Trần Vinh, Hà Hoa, Nguyễn Thanh Phương… cũng có khác nhau. Ví dụ, như Hệ thống: hát Sắp, hát Hề, hát Đường trường, hát Vãn, hát Ngâm - Vỉa - Vịnh… của Hoàng Kiều - Hà Hoa phân chia ở tư liệu “Những làn điệu chèo cổ chọn lọc” có khác nhiều so với 150 làn điệu chèo của Bùi Đức Hạnh. Tuy nhiên, việc bảo tồn quý trọng trước hết, các tư liệu này đã hệ thống hóa, ký âm theo cách ghi của tân nhạc được các lòng bản của làn điệu Chèo cổ, đặc biệt còn phân tích, giải mã về điển cố, lời thơ, tính chất, hoàn cảnh sử dụng và hình thức cấu trúc của làn điệu Chèo (sách của Hoàng Kiều - Hà Hoa). Đây chính là những đóng góp công phu về sự tìm tòi khoa học trong nghiên cứu âm nhạc Chèo góp phần vào việc bảo tồn, phát huy cả trong lĩnh vực nghiên cứu và sáng tác âm nhạc Chèo.

Khi phỏng vấn Cố NNƯT Hà Quang Tiết ông còn cho biết:

Những năm cụ Bổng, cụ Trạch còn sống, tôi thấy nhà nghiên cứu Trần Việt Ngữ về khảo sát ở làng Khuốc suốt mấy năm trời (khoảng từ 1979-1982)… Ông gặp gỡ trò chuyện và ghi chép lời của các làn điệu chèo cổ, chưa kể nhiều làn điệu độc đáo như các điệu Vãn non mai, Đường trường thu không (kiểu nhịp 3, nhịp 7), Tòng nhất nhi chung, Hề đơm đó, Bay bổng, Sắp cây đa đều do các NN làng Khuốc hát rất thuần thục…                                                                 

                               [Tư liệu NCS phỏng vấn nghệ nhân Hà Quang Tiết năm 2018].


 Ngoài ra, có một số NS, nhà giáo như: NSƯT Thanh Tuyết, các NSND Thanh Hoài, Thanh Bình, Minh Thu, Thanh Ngoan, Thúy Ngần, Vân Huyền… đã ghi chép lời hát, có gạch nhịp theo cách truyền thống của NN xưa và nay, giúp việc truyền lại những làn điệu chèo cổ cho các thế hệ học sinh, sinh viên, những người yêu Chèo học hát theo lối truyền khẩu. Lối ghi chép này cũng là truyền thống nên khá thuận lợi trong việc dạy học hát Chèo cho chuyên nghiệp và không chuyên hiện nay.

Hầu hết, các công trình sưu tầm đã tập hợp xuất bản thành sách như đã nói trên và một số giáo trình Hát chèo hay một số công trình nghiên cứu về Chèo do các Sở Văn hoá ở địa phương (Ninh Bình, Nam Định, Hải Dương, Thái Bình…) ấn hành từ những năm 60 thế kỷ XX. Đến nay, các tư liệu này đều là những cuốn sách quý, “gối đầu giường” của các tác giả viết Chèo, nhiều diễn viên, nhạc công Chèo.

Trong công tác đào tạo, hầu hết các cơ sở đào tạo Chèo chuyên nghiệp (Trường ĐHSK&ĐA Hà Nội, Trường CĐVHNT Thái Bình và một số Nhà hát Chèo: Việt Nam, Ninh Bình, Hà Nội, Thái Bình… ) trước và nay vẫn giữ gìn phương pháp truyền nghề, truyền khẩu đồng thời sử dụng một phần lớn kiến thức trong các công trình kể trên. Tuy nhiên, những tư liệu này là kim chỉ nam cho việc bảo tồn di sản, phương pháp truyền dạy của các NN, NS, Thầy, Cô về Chèo cho thế hệ sau được phát huy tối đa. Với nghệ thuật dân gian như hát Chèo (những làn điệu Chèo cổ), phương pháp đã được kiểm chứng về sự thành công của nó hàng mấy trăm năm. Cho tới nay, phương pháp này như một điều tiên quyết khi học sinh, sinh viên học Chèo đều phải biết hát thuần thục các làn điệu chèo cổ, riêng trường VHNT Thái Bình ( từ năm 1989 đến 2004) trong chương trình đào tạo nhạc công Chèo, có môn hát Chèo. 

Giảng dạy theo phương pháp truyền nghề (các kỹ thuật, thủ pháp tay đàn, kỹ thuật hát…) kết hợp với phương pháp giảng dạy tiên tiến như phân tích, gợi mở, thảo luận và học trên bản nhạc (ký âm bằng 5 dòng kẻ)… hiện nay đã góp phần vào việc lưu truyền và sáng tạo cách giữ gìn làn điệu Chèo cổ.

Việc có kiến thức lồng điệu, phân tích khúc thức âm nhạc, đặt lời mới cho làn điệu Chèo cổ ở một số cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cho diễn viên nhạc công Chèo ở nhà hát, đoàn Chèo cũng được thực hiện. Tuy nhiên, việc thưởng thức, phân tích, đánh giá những giá trị của làn điệu Chèo, âm nhạc Chèo thực tế còn rất hạn chế. Do đó, công tác bảo tồn các làn điệu Chèo trong đào tạo phần nào vẫn còn hình thức nên xảy ra hiện tượng chỉ có một vài NS ưu tú hiểu và có thể lồng được thơ trong làn điệu Chèo. 

Dẫu thế, các hoạt động kể trên, cơ bản đã góp sức vào việc bảo tồn những làn điệu Chèo cổ mà các thế hệ NN đã sáng tạo, để lại cho chúng ta hôm nay.

2.2.1.3. Bảo tồn trong vốn nghề của các nghệ nhân, nghệ sĩ Chèo


 - Bảo tồn trong vốn nghề của các NN dân gian: Chèo Khuốc, các gánh chèo Đông, Chèo Đoài…


 - Bảo tồn vốn nghề của các nghệ sĩ chuyên nghiệp được đào tạo. Từ lúc sơ khai chỉ là Đội chèo, đến nay đã phát triển thành các Nhà hát Chèo, Đoàn Chèo trên khắp cả nước như Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Chèo Thái Bình, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Chèo Hưng Yên, Nhà hát Chèo Hải Dương, Nhà hát Chèo Ninh Bình… Tuy nhiên, có một số nhà hát không chỉ biểu diễn Chèo mà còn trình diễn, dàn dựng nhiều thể loại khác cùng song song để tồn tại. Việc lắp ghép, dồn toa các loại hình như Cải lương, Chèo, Kịch nói…vào một Nhà hát đã làm cho Chèo ít nhiều bị phai nhạt, các hoạt động biểu diễn Chèo nếu không năng động sáng tạo thì tất yếu một thời gian sẽ bị chết. 

- Bảo tồn vốn nghề của các nghệ sĩ Chèo không chuyên. Từ các NN Chèo tứ chiếng ở các làng xã, thành lập các Câu lạc bộ Chèo duy trì và biểu diễn các làn điệu chèo, các tích chèo cổ và các vở chèo ngắn, được sáng tác dàn dựng tham gia hội diễn văn nghệ từ cấp tỉnh đến Trung ương. Ví dụ như ở Thái Bình có hàng trăm các câu lạc bộ, đội, nhóm Chèo họat động sổi nổi. 

Khi gặp gỡ NNƯT Bùi Văn Ro (làng Khuốc) bác cho hay: “Tôi biết Thái Bình khắp các huyện đều có Chèo hoạt động, riêng Đông Hưng có hàng chục câu lạc bộ chỉ hoạt động biểu diễn Chèo, hát Chèo, nổi nhất là câu lạc bộ Chèo làng Khuốc, Làng Tuộc, làng Nguyễn”                                                            
                                              [Tư liệu NCS phỏng vấn NNƯT Bùi Văn Ro năm 2018].

Các gánh hát của làng Khuốc thường diễn các tích: Trương Viên, Tống Trân Cúc Hoa, Lưu Bình Dương Lễ, Quan Âm Thị Kính, Phan Trần, Từ Thức, Chu Mãi Thần (thế kỷ XVII, XVIII), đầu thế kỷ XX có chỉnh trang các trò trên, sau dàn dựng thêm các trận cười của Nguyễn Đình Nghị; những năm 70 của thế kỷ trước, làng vẫn biểu diễn các tích trên và có thêm Tấm Cám, Đường về trận địa, Hương thiên lý, Cô gái làng chèo, sau những năm 80, 90 có diễn Vợ chồng thuyền chài, Hề Từ Thức, Cô đội trưởng, Chồng cam – vợ quýt, ý anh ý ả, Ngày trở về, Tình mẹ, Trước ngày bầu cử... [16,87].
2.2.2. Diễn trình việc bảo tồn và phát huy các nguyên tắc của Chèo cổ

2.2.2.1. Về nguyên tắc tự sự 

Như đã trình bày ở Chương 1, những nguyên tắc tự sự trong phương pháp nghệ thuật của Chèo cổ chi phối hầu như tất cả ngôn ngữ thành phần (Văn học, âm nhạc, mỹ thuật, múa và biểu diễn) của Chèo. Sự chi phối ấy, xác định cách thức diễn tả bằng thủ pháp tự sự trong các ngôn ngữ của các thành phần. Nguyên tắc này còn chi phối về bố cục vở diễn, xây dựng nhân vật, xử lý làn điệu… nên nguyên tắc tự sự trong Chèo có vai trò quan trọng góp phần tạo nên đặc trưng riêng về phương pháp nghệ thuật. 

Ở giai đoạn đầu chỉ là tự sự đơn thuần (chủ yếu là nghệ thuật bắt chước, tuy nhiên sự bắt chước có chọn lọc và ước lệ, cách điệu hóa các hành vi cử chỉ của các nhân vật để diễn kể một tích truyện). Minh chứng Vở Chèo cổ Trương Viên sẽ thấy, diễn kể về Thị Phương - vợ Trương Viên với những hành vi ứng xử trước hoàn cảnh nguy: khi dắt mẹ chồng chạy loạn vào rừng, hay thể hiện đức hy sinh và lòng hiếu thảo của nàng thật phi phàm. Tuy nhiên, đến giữa thế kỷ XX các NN Chèo cổ vẫn diễn kể theo mức độ “tự sự đơn thuần”, đó là diễn tả những hành vi ứng xử của Thị Phương, chưa diễn tả diễn biến tâm lý trước khi hành động nên tính xung đột trong vở diễn chỉ là xung đột giữa con người với hoàn cảnh mà nhân vật luôn thích ứng với hoàn cảnh, không đấu tranh để cải hóa hoàn cảnh.

 Giai đoạn tiếp sau, tính tự sự kết đã kết hợp với yếu tố trữ tình nên bên cạnh diễn tả các hành vi cử chỉ của nhân vật, các NS diễn viên đã diễn tả tâm trạng nhân vật qua những lời độc bạch với khán giả, thể hiện lời cảm xúc, điệu hát. Lúc này, nhân vật không chỉ kể (tự sự) mà còn bộc bạch nỗi niềm tâm sự của mình với khán giả. Yếu tố trữ tình đã xuất hiện là một bước phát triển trong nguyên tắc tự sự.

Ví dụ, vở Chèo Lưu Bình - Dương Lễ có nhân vật trung tâm là nàng Châu Long (đã diễn kể Châu Long là vợ Dương Lễ, trong quan hệ hôn nhân một vợ một chồng nhưng các tác giả chỉnh lý bản cổ, đã bỏ chi tiết Dương Lễ có ba vợ). Các nhân vật chính là: Châu Long, Dương Lễ, Lưu Bình, được các NN Chèo diễn tả những hành động, cử chỉ biểu hiện cách ứng xử của nhân vật với tâm trạng, với suy tư. Dương Lễ  đã nhờ cậy Châu Long đi nuôi bạn thay mình. Nỗi buồn lo trước việc Lưu Bình hỏng thi, tình thương của Dương Lễ với bạn tới mức phi phàm (vì bạn mà quyết cho vợ đi nuôi bạn ròng rã 3 năm, tình cảm đó đã vượt quá giới hạn của quan hệ bạn bè). Châu Long phải trải qua những phút đắn đo, tâm lý nhân vật được bộc lộ và nàng đã nhận một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, lớn lao của chồng giao cho. Cuộc chia tay Dương Lễ tiễn biệt Châu Long đi làm việc nghĩa thật bùi ngùi, da diết… Qua làn điệu Chèo “Quân tử vu dịch” đậm đà yếu tố trữ tình, sâu sắc.

 Tính tự sự còn được nâng lên một bước, đó là kết hợp với tính xung đột kịch. Ở giai đoạn trên, yếu tố trữ tình tuy đã xuất hiện nhưng yếu tố tự sự được bảo tồn nguyên vẹn và sau này nó đã dần được nằm trong bộ phận bảo tồn. Sự phát triển chính là ở chỗ trong quá trình diễn kể (tự sự) yếu tố xung đột kịch đã được lồng ghép, khiến cho tích diễn có sức cuốn hút hơn, đồng thời thúc đẩy yếu tố trữ tình phát triển thêm một bước bởi qua xung đột, tâm lý nhân vật cũng được diễn biến phức tạp hơn, mạnh mẽ, sâu sắc hơn.

 Ví dụ như trong vở Quan âm Thị Kính là một trong những đại diện cho giai đoạn (thứ ba) kết hợp giữa bảo tồn và phát triển trong nguyên tắc tự sự của Chèo cổ. 

Quan Âm Thị Kính là một vở cấu trúc tự sự bằng sự liên kết của nhiều mảnh trò, trong đó có một số mảnh trò yếu tố xung đột kịch đã được gia tăng rõ rệt. Yếu tố quan trọng  này, tạo nên sức hấp dẫn cho vở qua các mảnh trò (Mụ Sùng hành hạ Thị Kính, Việc làng, Phú Ông thử trống thử chiêng... Trong các mảnh trò kể trên được các NS Chèo thông nghệ thuật biểu diễn, diễn tả các hành vi, cử chỉ, lời thoại, điệu hát của nhân vật, kết hợp các thủ pháp tự sự, ước lệ cách điệu hóa, cường điệu hóa (ba yếu tố tự sự, trữ tình và xung đột kịch) được thể hiện. 

Thời gian sau vở Quan Âm Thị Kính, có vở Chu Mãi Thần với những mảnh trò Đào Huế đánh ghen (trích đoạn Tuần Ty - Đào Huế) càng thể hiện sự gia tăng yếu tố xung đột trong cách thức tự sự của nghệ thuật Chèo.

Phương pháp sáng tác của chủ nghĩa hiện thực tiên tiến trong nghệ thuật sân khấu ngày nay đã xác định: Đó là một sân khấu tự sự - ước lệ phối kết hợp tương thích, hài hòa, nhuần nhuyễn và điêu luyện với sự khám phá, phát hiện, phân tích sâu sắc thế giới nội tâm phức tạp, đầy kịch tính của đời sống con người - nhân vật. Một tác phẩm sân khấu như thế mới có thể có tính hiện đại. Đúng như G. Tôxtôngôv, đạo diễn nổi tiếng người Nga đã viết: “Nghệ thuật sân khấu nhất thiết phải hiện đại như bản chất của nó về mặt nhận thức; đương nhiên, tính hiện đại bao gồm nhiều mặt”. Nó là sự khát khao chân lý, sự phản đối chống lại tính giả tạo, sự duy mỹ hoặc thô kệch dung tục hóa; nó khát vọng nhìn thấy cuộc sống với tất cả sự phong phú và vẻ đẹp đích thực của nó; khát vọng hiểu biết, nắm được sức mạnh của những sự kiện vĩ đại ngày nay.

                                      [Trích lời khi NCS phỏng vấn PGS.TS Phạm Duy Khuê].

2.2.2.2. Về nguyên tắc ước lệ

Ước lệ là một trong ba nguyên tắc cơ bản của nghệ thuật Chèo chi phối từ cấu trúc kịch bản, vở diễn, đến các ngôn ngữ thành phần như: Văn học, âm nhạc, mỹ thuật, múa và đặc biệt là nghệ thuật biểu diễn. Trong quá trình diễn tả các hành vi cử chỉ, động tác của nhân vật Chèo, người NS đóng vai phải xử lý bằng thủ pháp ước lệ nhằm tả ý tả thần, khác với tả thực hoặc gần như thực trên sân khấu kịch nói. Trong quá trình phát triển của nghệ thuật Chèo, từ thuở sơ khai đến khi toàn thịnh, nguyên tắc ước lệ cũng biểu hiện sự kết hợp giữa hai yếu tố bảo tồn và phát triển ở ba phương diện sau đây:

 Sự kết hợp trong ước lệ về không gian, thời gian: Trên sân khấu kịch hát truyền thống Việt Nam (Chèo và Tuồng) sự ước lệ về không gian và thời gian dễ được khán giả tiếp nhận nhất. Chèo cổ còn được gọi là Chèo sân đình bởi được trình diễn trên một sân khấu trống trơn, không có trang trí. Vì vậy, không gian sân khấu tức nơi xảy ra các sự kiện của tích diễn phải được gợi tả bằng lời dẫn và các động tác ước lệ của nhân vật. Người xem từ đó mà cảm nhận và hình dung, tưởng tượng ra sự kiện (không gian, thời gian…). Nói về ước lệ không gian trong Tuồng người ta có câu: “Đường dài muôn dặm, đi ba bước; Ngựa chạy hai chân, quất một roi”. Trong Chèo cũng tương tự như vậy, không gian được xác định qua lời nhân vật như, ví dụ:

Đây đã tới ngõ mận, vườn đào

Trông chẳng khác tranh đồ thủy mặc

Trình Mãng ông có nhà hay vắng…
Thế là, người xem hiểu rằng Thiện Sĩ đã tới nhà Mãng ông. Không gian sân khấu lúc này là nhà Mãng ông. Không gian ở đây, được xác định bằng động tác diễn xuất: bước qua ngưỡng cửa, bước xuống thuyền, Đẩy mái chèo, Chèo thuyền, kéo dây, luồn rừng… . Ước lệ về thời gian bằng lời nhân vật, ví dụ:

Đêm thất tịch mưa ngâu sà sã

Gió kim phong thổi lọt chăn cù

Buồn về thu mỏi mệt về thu

Ngao ngán nhẽ cũng như ai cô quạnh.
Lúc này, khán giả hiểu được nhân vật đang ở vào thời điểm mùa thu; hay sau điệu hát Ru kệ, Thị Kính bồng con đi một vòng quanh sân khấu và nói:
Con ơi, cha nuôi con thoắt đã ba thu

Mừng con trẻ u ơ biết nói…

Thế là người xem hiểu rằng Thị Kính (Tiểu Kính) đã nuôi con trẻ của Thị Mầu được ba năm...

Nghiên cứu về mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển của nghệ thuật Chèo trong nguyên tắc ước lệ cho thấy, yếu tố bảo tồn hiện hữu chủ yếu; yếu tố phát triển chỉ xuất hiện khi cần phải diễn tả những không gian mới, bằng lời dẫn mới, động tác mới. Xét về thủ pháp nghệ thuật thì không có gì mới. Có thể nói chỉ gia tăng về lượng mà không biến đổi về chất.

 Sự kết hợp trong diễn tả hành động các NN thường tuân thủ nguyên tắc ước lệ, hành động của các nhân vật đều diễn tả theo thủ pháp ước lệ (chọn lựa những cử chỉ, động tác lột tả cái ý cái thần của hành động) không tái hiện hành động giống hệt như ở ngoài đời. Đặc biệt còn sử dụng các “động tác hư” (động tác “vô thực vật”). Các quy trình hành động thường được rút gọn, chỉ diễn kể các nét đặc trưng cơ bản. 

Ví dụ như hành động uống rượu (không có chiếc chén cụ thể, nhân vật chỉ làm động tác nâng chén, che miệng, ngửa mặt “uống”, rồi hất cặn về phía sau lưng, không diễn tả quá trình uống rượu với đầy đủ các chi tiết). Sự kết hợp giữa bảo tồn và phát triển của nghệ thuật diễn Chèo luôn bảo tồn nguyên tắc ước lệ nhưng có sự phát triển và điều chỉnh theo xu hướng ngày càng gần hơn với hành động có thực ở người đời. Đặc biệt, khi cần đặc tả một hành động, nhằm lột tả tính cách, tâm trạng nhân vật thì lại được các NS diễn tả một cách kỹ lưỡng từng chi tiết. Mục đích tạo hiệu quả chân thực cảm, gây ấn tượng mạnh cho khán giả. Ví dụ, nghệ thuật biểu diễn lớp Thị Mầu ghẹo Tiểu Kính Tâm. Ở đây hành động ghẹo của Thị Mầu được diễn tả rất phong phú, đa dạng bằng nhiều động tác, đường nét hết sức sinh động. Sự chuyển động của toàn bộ hình thể nhân vật Thị Màu và cách xử lý đạo cụ (chiếc quạt giấy) đã biến hóa khôn lường về tính cách một cô gái đào hoa, tươi rói, hừng hực sức sống của tuổi dậy thì. Cung cách biểu diễn lột tả rõ tính cách nhân vật như vậy, ta gặp lại trong lớp diễn Đào Huế đánh ghen ở vở Chu Mãi Thần.
Trong nghệ thuật diễn Chèo, thủ pháp cách điệu luôn đi liền với thủ pháp ước lệ. Tiến trình lịch sử của Chèo minh chứng, thủ pháp cách điệu trong nghệ thuật biểu diễn có sự phát triển trái chiều. Hầu hết các vở diễn ở thời kỳ Chèo còn là sân khấu giáo huấn (đậm tính chất huyền thoại), nội dung phản ánh tính ước lệ cao trong phương pháp nghệ thuật, thủ pháp cách điệu trong nghệ thuật biểu diễn  được xử lý ở cấp độ cao. Cách điệu hóa cao tới mức khoa trương, phóng đại (các vai hề, vai lệch là một minh chứng). Giai đoạn sau, sân khấu Chèo gia tăng yếu tố xung đột kịch (tiếp cận với chủ nghĩa hiện thực) thì thủ pháp cách điệu đã giảm dần (minh chứng qua những thước phim tài liệu ghi lại các vở diễn Chèo cổ do các NN biểu diễn cho thấy, mức độ cách điệu trong các vở Quan âm Thị Kính, Kim Nham, Chu Mãi Thần ở cung bậc thấp hơn so với các vở Trương Viên, Từ Thức, Lưu Bình - Dương Lễ). 

Với thủ pháp cách điệu, việc bảo tồn luôn ở chỗ giữ nguyên tắc đó là phải ước lệ, còn sự phát triển đã làm giảm dần mức độ cách điệu, để gần hơn với hiện thực đời sống.

2.2.2.3. Về nguyên tắc mô hình hóa và chuyển hóa mô hình

Do Chèo cổ là hình thức nghệ thuật dân gian, nên việc mô hình hóa trong nghệ thuật diễn tả là thủ pháp quán xuyến, đồng thời cùng với các thủ pháp kể trên (tự sự, ước lệ, cách điệu hóa) tạo nên nghệ thuật biểu diễn vừa đặc điểm của nghệ thuật dân gian, vừa là sự độc đáo của nghệ thuật Chèo. Sự độc đáo đáo đó thể hiện chính trong phương pháp nghệ thuật riêng có của nó. Các động tác của từng nhân vật cũng được mô hình hóa để thống nhất phong cách với mô hình hóa trong âm nhạc (hệ thống làn điệu là một minh chứng). Hóa trang, phục trang cũng vậy. Tất cả chúng đều được sáng tạo đồng bộ, trở thành mô hình hóa nên các mô hình khi đã khá ổn định, được bảo tồn và phát triển theo mô hình nhân vật cơ bản (Sinh, Đào, Hề, Lão, Mụ). Từ mô hình cơ bản được chuyển hóa  một cách tài tình, ví dụ như Nam ngang được chuyển hóa từ mô hình cơ bản là Sinh(Kép nền), Đào lệch, Đào pha được chuyển hóa từ mô hình Đào; các nhân vật hài được chuyển hóa từ mô hình Hề... 

Nghiên cứu sự kết hợp giữa bảo tồn và phát triển của nghệ thuật Chèo trong nguyên tắc mô hình hóa và chuyển hóa mô hình chính là nghiên cứu sự kết hợp giữa bảo tồn và phát triển các mô hình động tác diễn tả hành động của các nhân vật. Sự chuyển hóa các mô hình ấy đi theo sự chuyển hóa mô hình nhân vật. 

 Chuyển hóa mô hình được thể hiện chủ yếu trong nghệ thuật diễn Chèo. Việc diễn tả hành động của các nhân vật, được chuyển hóa mô hình từ các mô  hình cơ bản mà phát triển thêm, nhằm thể hiện một tính cách mới, một dạng mô hình mới.  Ví dụ: Các mô hình động tác diễn tả vai đào lệch phải bắt nguồn trên cơ sở các mô hình thể hiện vai đào, thể hiện các động tác chung nhất của người phụ nữ trẻ (chứ không phải động tác của nam giới hay bà già). Đó là yếu tố bảo tồn. Tiếp đến là điều chỉnh mô hình động tác nữ tính ấy, theo hướng lệch đi để thể hiện nét tính cách lẳng lơ hay ngoa ngoắt, đanh đá…. Đó là yếu tố phát triển. Ở các vai Nam ngang cũng vậy, ví dụ như động tác xòe quạt, cuộn quạt, phẩy quạt… đều được chuyển hóa từ mô hình các động tác của vai Sinh nhưng đã được đẩy mạnh nhịp độ, gấp gáp hơn, uốn lượn hơn, quay quắt hơn… kết hợp với các động tác hình thể biểu hiện thói lả lơi, suồng sã, lấc láo, gian giảo, xảo quyệt… 

Nghiên cứu Chèo NCS thấy: sự kết hợp trong các vai Hề, vai Hài ở thời kỳ sơ khai, chắc rằng các vai Hề của Chèo đã kế thừa những ngón nghề của các vị tổ của Trò Nhại như Sái Ất, Đào Văn Só. Những thủ pháp gây cười của hai vị tổ sư ấy đã được bảo tồn và phát huy trong nghệ thuật biểu diễn của các vở Chèo trong suốt diễn trình lịch sử hình thành và phát triển. Nhất là các thủ pháp khoa trương cường điệu hóa. Xem lại các lớp diễn, có vai Hề hay những mảnh trò ngoài tích của Hề gậy, Hề mồi thực khó xác định được thời điểm chúng xuất hiện. Chỉ biết rằng, trên các chặng đường lịch sử những miếng nghề, đã được dùng trong nhiều vở này, vở khác và được thay đổi chút ít trong mỗi vở mà thôi. Vì vậy, ta khó phân tách ra được những động tác, đường nét biểu diễn nào đã được bảo tồn, động tác, đường nét biểu diễn kia đã được phát triển. Nhưng rõ ràng, các vai Hài (theo NGND Hoàng Kiều nghiên cứu phân ra làm “Hề áo ngắn”, “Hề áo chùng”) khi xem, ta dễ nhận ra, chúng đã thừa kế và phát triển từ các vai Hề. Có thể coi đó là mô hình mới được chuyển hóa từ các vai Hề gậy, Hề mồi. Những thủ pháp khoa trương cường điệu hóa được bảo tồn trong lối diễn của các vai Hài. Sự phát triển nằm trong các động tác đường nét diễn tả cụ thể từng vai Hài theo tuổi tác, giới tính, tầng lớp xã hội và tính cách nhân vật. Xem kỹ diễn xuất các vai Hài như: Phù Thủy, Thầy Bói, Xã Trưởng, thấy vừa có sự kế thừa vai Hề, vừa kế thừa thủ pháp diễn xuất của các vai Nam ngang. Vai Tuần Ty trong vở “Chu Mãi Thần” ở mảnh trò Đào Huế đánh ghen là một ví dụ điển hình. Những động tác hình thể và cách xử lý chiếc quạt, mái chèo cùng lời thoại và điệu hát… diễn tả sinh động tính cách của Tuần Ty tạo những tiếng cười trào lộng mà thủ pháp khoa trương cường điệu hóa đã được vận dụng một cách tài tình.

2.2.2.4. Bảo tồn các nguyên tắc cơ bản của Chèo

Như trên đã trình bày, nguyên tắc tự sự, ước lệ, mô hình và mô hình hóa đã giúp cho các vở diễn thuần chất Chèo. Trên thực tế có nhiều vở Chèo ở thời kỳ hoàng kim của Chèo mới đã bảo tồn các nguyên tắc này khá tốt.

Đó là những vở diễn đi đúng vào quỹ đạo của Chèo, thực hiện tốt phương châm kế thừa và phát huy những tinh hoa truyền thống. Theo dòng tự sự, các vở Chèo mới đã kể về cuộc đời đấu tranh cách mạng của các nhân vật chính, khắc hoạ tính cách và số phận của nhân vật khiến cho các vở diễn bên cạnh tính chiến đấu, còn đậm đà tính nhân văn và ý nghĩa tư tưởng cao. Đó chính là nhằm giáo huấn đạo đức cách mạng.


 Nguyên tắc ước lệ được xem như bảo tồn phù hợp với các vở diễn đề tài khai thác từ kho tàng truyện dân gian, cổ tích, huyền thoại. Các vở đề tài lịch sử và hiện đại, việc bảo tồn nguyên tắc ước lệ trong phương pháp nghệ thuật ít nhiều còn dè dặt, bởi tính chân thực lịch sử, giá trị hiện thực của tác phẩm trong các vở này không cho phép ước lệ, khoa trương, cách điệu, càng không được cường điệu hóa sự thật… nên xét về một phương diện nào đó, cũng khó khăn trong việc thể hiện nguyên tắc này.

Tuy nhiên, khi khảo sát một số vở “kịch cắm hát” ở một số Nhà hát Chèo, Đoàn Chèo, không có sự áp dụng nguyên tắc ước lệ, hoặc đôi khi có sử dụng nhưng không hoà nhập với thủ pháp tả thực trong diễn xuất và xử lý hành động trở thành lạc lõng với Chèo. Nó trở thành sự chắp nhặt, như cố tỏ ra “có Chèo”, Điều này tuyệt đối không phải là việc bảo tồn nguyên tắc ước lệ của Chèo. Nhân định về vận dụng nguyên tắc ước lệ của Chèo cổ trong Chèo hiện đại, tác giả Lại đình Ngọc cho rằng:

Trong những vở “kịch hát mới” mạo danh “Chèo cải tiến”, thủ pháp ước lệ được xử lý tuỳ tiện không theo nguyên tắc của Chèo cổ, tạo nên sự khập khiễng và kệch cỡm thậm chí còn có chỗ lố lăng. Trái lại, những vở chèo tiếp tục vận dung nguyên tắc ước lệ của Chèo cổ đã giữ được bản sắc Chèo và có vở đã đạt tới đỉnh cao, trở thành những tác phẩm tiêu biểu cho 50 năm phát triển của chèo trong thời đại mới (nửa cuối thế kỷ XX) như bộ ba Bài ca giữ nước [28, 51-52].


 Nguyên tắc mô hình hóa và chuyển hóa mô hình được vận dụng chưa nhiều trong sáng tạo các vở Chèo mới. Vào thập kỷ 50, 60 thế kỷ XX, một số mô hình “vai mẫu” của Chèo cổ được mô phỏng trong một số vở mới như bóng dáng Mẹ Đốp trong vai Mẹ Seo (vở Cô gái sông Lam), Lão say trong vai Lão Xuyền (Trăng lên hoa nở của Đoàn Chèo Hải Phòng), Hề mồi trong vai Phởn (Con trâu hai nhà), Thị Mầu trong vai Chích Choè (Sợi tơ vàng). Đây chỉ là sự mô phỏng mô hình vai diễn mẫu trong Chèo cổ, chưa phải là chuyển hoá mô hình. Có thể kể đến việc chuyển hoá mô hình Hề mồi, Hề gậy thành vai Săm (một tên chỉ điểm, tay sai mật thám) trong vở Ngôi sao Hạ Long; hay từ mô hình ông Mãng tạo dựng thành vai ông già xóm Lốc trong Người Dao xuống núi; từ vai Mụ Quán tạo dựng thành vai Mẹ Mìn trong Người con gái sông Cấm. Tương tự, các vai nữ chín (mô hình nữ chín) chuyển hoá thành các nhân vật như cô Nghệ, cô Hoa, chị Ngát, Trinh (trong các vở đã dẫn nhiều ở trên).

 Gần đây, Ngô Thị Thanh Tuyết (diễn viên Nhà hát Chèo Quân đội) đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ với đề tài Sự chuyển hoá mô hình nữ trong những vở chèo đề tài cách mạng. Sau khi trình bày về mô hình nữ chín trong chèo cổ và khảo sát phân tích, nhận định về việc xây dựng các nhân vật chính là nữ trong các vở chèo đề tài cách mạng là: Cô gái sông Lam, Người con gái sông Cấm, Ngôi sao Hạ Long, Ni cô Đàm Vân, luận văn có đoạn:
Các chiến sĩ cộng sản là con người của hoàn cảnh lịch sử mới xuất hiện trên sân khấu chèo theo yêu cầu của giáo huấn đạo đức mới kế thừa và phát huy đạo đức truyền thống của dân tộc. Vì vậy các phạm trù Công - Dung - Ngôn - Hạnh trong tứ đức đã được hiểu rộng, bao hàm thêm những nội dung mới theo yêu cầu của đạo đức cách mạng, đồng thời cộng thêm những phẩm chất mới như trung thành với Đảng Cộng sản, với giai cấp và dân tộc, kiên cường bất khuất, sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp cách mạng… Có thể nói, kế thừa những đặc điểm của mô hình nữ chín trong Chèo truyền thống và gia tăng những phẩm chất tiến bộ mới, nhân vật nữ chiến sĩ cách mạng trong các vở chèo đề tài cách mạng đã trở thành mô hình nữ chín trong chèo hiện đại, được kế thừa và chuyển hoá từ mô hình nữ chín trong chèo truyền thống… [71, 98-99]

2.2.3. Bảo tồn các thành tố trong nghệ thuật Chèo

2.2.3.1. Trong ngôn ngữ thể hiện

 Trong văn chương Chèo (đối thoại và ca từ): Ngoài các vở “Chèo cải tiến” “Kịch cắm hát” lời thoại được viết theo thể văn xuôi (vì là kịch bản kịch nói), còn lại các vở viết cho thể loại Chèo thuộc khuynh hướng kế thừa những nguyên tắc cơ bản của Chèo cổ. Những vở này, các tác giả đều viết lời thoại bằng văn vần gồm các thể thơ và văn biền ngẫu. Những kịch bản ra đời ở các thập kỷ 60, 70, 80 thế kỷ XX thường đảm bảo giá trị văn học trong đó có sự kết hợp của các yếu tố trữ tình và trào lộng, dân gian và bác học như văn chương Chèo cổ.  Từ thập kỷ 90 thế kỷ XX đến nay, lực lượng tác giả viết Chèo có kinh nghiệm, có tài năng và có ý thức giữ chất lượng cho văn chương Chèo có tốt hơn. Tuy nhiên, họ tuổi cao dần, vắng bóng dần… Trong khi đó, chưa có đội ngũ kế tiếp đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nên, nhiều kịch bản Chèo, đâu đó văn chương còn kém cỏi, mắc nhiều lỗi về câu, chữ. Thực tiễn cho thấy có nhiều diễn viên thường than rằng: học lời của nhân vật này sao mãi không thuộc, diễn mãi vai này mà vẫn nhầm lời; còn khán giả xem vở diễn người “rành Chèo” thì đánh giá Văn phong lủng củng, trúc trắc, không gieo vần, ý, câu vụn vặt, chưa sâu sắc, thiếu tính khái quát, điển hình…; Khán giả dễ tính thì cho rằng vở này mới nhưng hình như không phải là Chèo…

2.2.3.2. Trong âm nhạc Chèo

 
Như trên đã trình bày, phần lớn cách thức bảo tồn giai điệu và lòng bản một số làn điệu, đồng thời (giữ nguyên giai điệu âm nhạc) đặt lời mới cho làn điệu Chèo cổ. Các làn điệu có tính chất phổ biến như: Quân tử vu dịch, Đường trường thu không, Đường trường bắn chim thước, Đường trường tiếng đàn, Đường trường trong rừng, Chức cẩm hồi văn, Con nhện chăng mùng, Đò đưa, Đào liễu, Tò vò, Vỡ nước, và một số điệu có tính chất ngâm ngợi như: Sử xuân, Sử chúc, Sử rầu, Ngâm thơ cổ… 

Phần lớn bảo tồn được cấu trúc âm nhạc trong làn điệu như: Vỉa hoặc nói bắc cầu rồi vào các trổ hát (Trổ mở, Trổ thân, Trổ nhắc lại, Trổ kết) và thường phân câu, đoạn khá rõ ràng bằng các Xuyên tâm, Lưu không và Ngân đuôi. Các tiếng đệm, nhất là tiếng đệm của Chèo (i, a, ới…) cũng được bảo tồn cơ bản là hợp lý và có sáng tạo. Tính chất, hoàn cảnh sử dụng cho nhân vật, cho đơn ca, đồng ca, đối ca … khá nhuần nhụy, phù hợp. Bên cạnh đó có một số tác giả đã sáng tác thêm một số ca khúc mới được khai thác từ chất liệu âm nhạc dân gian như Hát Văn, Hát xẩm, Hát Ca trù, Hát Quan họ… thành công, như nhạc sĩ Đôn Truyền, nhạc sĩ Thế Phiệt sáng tạo nhiều ca khúc giàu bản sắc Chèo trong Bộ ba Chèo Bài giữ nước của Cố NSND Tào Mạt.

 Tuy nhiên, ngoài những thành tựu của khuynh hướng kế thừa truyền thống là những hạn chế của khuynh hướng ly khai Chèo, làm kịch cắm hát, thậm chí bỏ hát Chèo, thay bằng ca khúc mới uỷ mị, vàng vọt (những ca khúc trong vở Nàng Si Ta và nhiều vở khác là minh chứng điển hình cho khuynh hướng này). Đương nhiên, tính xung đột kịch trong những vở này là yếu tố chủ đạo, lấn át tính tự sự (một trong những đặc điểm phương pháp của Chèo). 

Những thủ pháp tự sự trong Chèo như Nói sử, Ngâm, Vịnh, Vỉa là thế mạnh cả về cấu trúc và tính chất bắc cầu vào hát, tạo nên đặc sắc của Chèo mà không ít nhạc sĩ chưa hiểu sâu sắc đã “núp danh nghĩa” vì “tăng tiết tấu của kịch” để cắt xén tùy tiện, vào hát đột ngột, ngưng nghỉ không hợp lý, chưa kể còn đặt làn điệu sai tính chất và tâm lý nhân vật. Vậy là, âm nhạc trở thành chỗ lấp trống, vụn vặt, được sử dụng chen vào đôi ba chỗ trong lối diễn “hiện thực tâm lý” của kịch nói theo thể hệ Xtanixlápxki. Thế nên, đây cũng là yếu tố làm mất đi bản sắc của Chèo.

Khảo sát kỹ những vở chèo cổ, âm nhạc không hề là lấp chỗ trống, mà là một thành tố vô cùng quan trọng góp phần làm nên bản sắc nghệ thuật Chèo. Nếu bản sắc của âm nhạc trong đó bị mất đi, tất yếu vở đó cũng mất Chèo. Ta thấy rõ vở Quan Âm Thị kính với chủ đề tư tưởng của Đạo Phật, nên âm nhạc xuyên suốt của vở mang cấu trúc, đặc điểm, tính chất… tạo nên hồn cốt, tinh thần âm nhạc Phật giáo rất rõ. Hay Lưu bình Dương Lễ một câu chuyên đầy chất thơ, lãng mạn, phi thực về tình bạn, tình yêu…nên chủ đề âm nhạc xuyên suốt của vở là khúc hát (vỉa, vịnh, làn điệu…) phần lớn là trữ tình, da diết, thơ mộng, chân ái.  

Thực tế, âm nhạc trong Chèo cổ (nhạc không lời và làn điệu) đã được sử dụng trong các vở Chèo mới, có vở hầu hết từ đầu tới cuối vở chỉ sử dụng các làn điệu chèo cổ. Phần nhạc nền, diễn tả tâm lý nhân vật hoặc chuyển cảnh như vẫn lấy nhạc lưu không, hoặc giai điệu của làn điệu Chèo cổ làm nền. Như vậy tính sáng tạo phần nào còn trì trệ. Ngược lại có nhiều vở yếu tố phát triển lấn át, các nhạc sĩ sáng tác nhiều ca khúc mới, không tiếp thu phương pháp nghệ thuật của làn điệu (cấu trúc, đặc điểm, đặc trưng, thể thơ, tiếng đệm, hoàn cảnh sử dụng…) mà tập trung vào tính kịch nên các ca khúc lạc lõng, góp sức thêm cho vở ca kịch càng xa xôi với bản chất của Chèo.

Những năm cuối của TK XX Nhạc sĩ Hoàng Kiều đã sáng tác “Tự khúc Súy Vân” để lột tả nhân vật một cách có chủ ý nên chủ đề tư tưởng rõ ràng về một thân phận Súy Vân đẹp người, đẹp nết mà bất hạnh tột cùng. Tháng 9 năm 2020 vừa qua, tác phẩm “Khúc hoài niệm Hoàng Kiều” viết cho dàn nhạc nhà hát Chèo Việt nam dự thi Đọc tấu, Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc là một thành công về sự tổng hợp, chắt lọc và cách thức dàn dựng. Qua nghe, xem lại tác phẩm “Tự khúc Súy Vân”, thấy rõ, Cố nhạc sĩ Hoàng Kiều đã nắm bắt được tư tưởng của vở Chèo cổ Kim Nham, đồng thời hiểu sâu sắc được nỗi thống thiết bất hạnh của nhân vật Súy Vân, chắc rằng Ông nghiên cứu kỹ lưỡng âm nhạc Chèo nên tác phẩm này vừa giàu chất Chèo, lại mang hơi thở văn minh của thời đại. Đó chính là một ví dụ minh chứng cho việc kết hợp hài hòa giữa các nguyên tắc của bảo tồn và phát triển.

Như trên đã nói, về nguyên tắc bảo tồn và phát triển: khi mô hình, phương pháp đã ổn định thì tính phát triển cần được ưu tiên). Khảo sát thực tế, NCS thấy rất hiếm có vở Chèo mới nào, mang chủ đề âm nhạc đạt tính đồng bộ về cả mặt tư tưởng, tính chất, đặc điểm, bản sắc của kịch bản chèo, ngoài bộ ba Chèo Bài ca giữ nước.

 Chưa kể, một số nhạc sĩ do hiểu về cấu trúc âm nhạc dân gian nói chung, âm nhạc Chèo nói riêng còn hạn chế nên đã tự tiện rút bớt trổ hát một cách vô lối, mượn cớ rằng làn điệu chèo trì trệ, phải cắt bớt cho tăng tiết tấu, tính kịch. Vì vậy, bố cục âm nhạc không chặt chẽ (giống như lời thoại trong văn học của nhân vật biểu diễn câu cụt, câu què), thiếu cân đối, giai điệu bị bẻ gẫy, lối “bẻ làn, nắn điệu” thiếu tính bắc cầu nên sự đột ngột gây ức chế người nghe, đôi khi còn ép lời, gượng gạo, thô kệch, thấy rõ sự khiên cưỡng, không ăn nhập với vai diễn (nhân vật) như sự tinh tế của Chèo. 

Cũng có khi, để tạo tính đột ngột, mới mẻ, sự phát triển âm nhạc trong làn điệu Chèo (đẩy nhanh tiết tấu hoặc “bẻ làn” theo cách cấu trúc âm nhạc phương Tây) nên người sáng tác cố tạo ra sự cao trào của ca khúc mới, làm cho giai điệu âm nhạc đi quá xa với những âm hưởng của âm nhạc dân gian Việt Nam. Đó cũng là góp thêm cho vở diễn thành “kịch cắm hát” ca khúc mới.

Ngược lại, là bảo thủ, cố giữ cho được những giai điệu và cấu trúc làn điệu Chèo cổ nên nhất nhất giữ nguyên giai điệu, chỉ thay lời mới nhưng thơ lại không gieo vần, văn học thì trúc trắc… vô tình họ đã làm xấu đi bản chất đẹp đẽ của làn điệu Chèo cổ. 
Việc xử lý nhịp điệu, tiết tấu trong âm nhạc khá phổ biến hiện nay, đó là, chưa linh hoạt (nhanh, chậm, co dãn ngắn, dài về mặt trường độ, âm thanh, kỹ thuật hát) để phát huy tài năng diễn viên, khoe tiếng đàn của nhạc công… làm cho hơi thở mới mẻ về mặt tiết tấu âm nhạc trong ca khúc, làn điệu Chèo bị nghèo, cũ và trì trệ. Đó cũng chính là một trong nguyên nhân góp phần làm cho sự trì trệ của vở diễn, của nhân vật trong Chèo mới.

2.2.3.3. Trong Múa Chèo và Mỹ thuật Chèo
 Trong múa Chèo có các động tác múa cơ bản của Chèo cổ được rút ra từ các “vai mẫu” đã và đang được các giảng viên giảng dạy trong các lớp đào tạo diễn viên tại một số trường (Trường ĐH Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, Cao đẳng VHNT Thái Bình, Trung cấp VHNT Hưng Yên…) và các NS - Biên đạo múa sử dụng làm chất liệu trong sáng tác các tổ khúc múa, điệu múa đơn, đôi, tập thể ở các vở diễn Chèo.

Hiểu múa Chèo mang nhiều giá trị văn hóa, thẩm mỹ, nhân bản… đồng thời hiểu về chúng có mối quan hệ mật thiết với biểu diễn và âm nhạc Chèo và phải coi Múa Chèo được là một thành tố quan trọng của Chèo, thì việc bảo tồn và phát triển múa trong Chèo sẽ đúng đắn. Nghĩa là các dạng thức của thành tố này, từ nội tâm diễn tả đến ngôn ngữ thể hiện đều phải được bảo tồn phát triển 
đúng cách, như vậy múa Chèo sẽ góp phần làm nên đặc trưng của Chèo. 

Trong quá trình kế thừa, múa trong Chèo đã có nhiều biến đổi, việc phát triển múa Chèo có tiếp nhận, chèo hóa múa mới và lấy chất liệu động tác, đường nét từ trọng hiện thực đời sống mới, con người mới là một tất yếu. Sự tiếp nối và phát triển múa trong chèo truyền thống sang mô hình nhân vật chèo hiện đại mà không làm mất đi sự đặc trưng của chèo. Trong xu thế tiếp thu có chọn lọc, múa chèo đã tiếp nhận một số nét múa cổ điển châu Âu, múa hiện đại, múa đương đại làm phong phú thêm ngôn ngữ múa thể hiện trong Chèo [17, 4].
Bàn về vấn đề này, tác giả Tất Thắng viết khi phân tích về vở Sợi tơ vàng, có đoạn: “Muốn có được bất kỳ sự sáng tạo nào được ghi nhận, rất cần sự hiểu biết về vốn cổ để kế thừa. Trên cơ sở biến đổi và kế thừa, người biên đạo sẽ tìm ra những màn, những lớp được thừa nhận là chèo mà không phải là hình thức ca kịch nào khác và sự biến đổi này phù hợp với kế thừa” [64]. 

 Bàn về mỹ thuật Chèo (phục trang, hóa trang): Trên sân khấu chèo sân đình không có trang trí, mỹ thuật hoặc nếu có cũng hết sức đơn giản, chủ yếu sử dụng ánh sáng trắng. Chèo cổ xưa thể hiện nguyên tắc “Hắc bạch phân minh” phân chính - tà, thiện - ác rõ ràng, nên từ trang phục và hoá trang cũng phần nào xem nhẹ, việc biểu hiện tính cách các vai diễn được chú trọng hơn. Tuy nhiên, tác giả Dân Quốc trình bày về “Mỹ thuật Chèo truyền thống” (Nxb Sân khấu năm 2007) có viết:

Nghệ thuật Chèo nằm trong phong cách chung của sân khấu phương  Đông, với tư duy ước lệ đậm chất dân gian. Chèo không đòi hỏi bối cảnh vở diễn phải tái hiện y như thật, mà chỉ gợi tả theo hướng chắt lọc, hàm xúc. Mỹ thuật không chỉ thể hiện trên sân khấu dưới dạng vật thể (được cảm nhận qua thị giác) mà còn được tạo ra trong trí tưởng tượng của người xem, nhờ vào gợi ý từ diễn xuất.

Chèo sân đình xưa, vì không có trang trí, một phần do điều kiện vật chất khó khăn, phần cũng dành không gian sân khấu cho nghệ thuật biểu diễn, nên các thủ pháp ước lệ, cách điệu được phát huy, khiến cho khán giả thêm chí tưởng tượng, đồng sáng tạo cùng nghệ sĩ. Không gian của các sự kiện diễn ra chỉ trên chiếu Chèo. Sàn diễn cho nghệ thuật diễn viên đã trở thành một nét đặc trưng của trang trí sân khấu Chèo cổ. 

Theo tiến trình của Chèo, do hoàn cảnh xã hội và sự biến đổi của các yếu tố khách quan nên trang trí mỹ thuật trong Chèo cũng có phần biến đổi theo. 

Một số đạo cụ, cảnh trí tương tự cũng mang tính ước lệ, cách điệu khi chúng được kết hợp với các thành tố diễn xuất, âm nhạc và hình thể của diễn viên. 

Những năm gần đây, có một số họa sĩ nghiên cứu chưa thật thấu đáo về mỹ thuật truyền thống của Chèo nên đã thiết kế, bài trí mỹ thuật một số vở thiếu tính ước lệ, cách điệu mà là tả thực xuất hiện những bục bệ công kềnh, cuốc xẻng, xe đạp, cửa, gương, … như đời thực trên sân khấu. Thiết kế trang trí y như thật, vậy là đã làm mất đi trí tưởng tượng của người xem và tất nhiên, diễn viên không cần phải biểu diễn ước lệ, cách điệu và cũng không có cơ hội để họ được diễn ước lệ, cách điệu nữa.

Sự bất cập trong việc bảo tồn và phát triển mỹ thuật Chèo chính là sự lạm dụng trang trí, bày đặt hiện thực như đã nói trên, khiến cho diễn viên không có đất diễn, việc thực hiện các thủ pháp ước lệ, cách điệu dễ trở nên kệch cỡm trong không gian tả thực và bề bộn.

Như vậy, việc bảo tồn mỹ thuật chèo chủ yếu là sự vận dụng các thủ pháp tự sự, ước lệ, cách điệu. Nhưng không phải trong vở Chèo mới nào cũng có thể vận dụng được một cách hài hoà, đồng bộ. Các ngôn ngữ thành phần trong chèo cần được sáng tạo có chủ đích và đồng bộ, nếu không chỉ riêng mỹ thuật đảm bảo tính tự sự, ước lệ, cách điệu, còn thành tố khác lại tả thực thì việc bảo tồn mỹ thuật chèo truyền thống cũng trở nên lạc lõng.

2.3. Thực tại sự phát triển về phương pháp nghệ thuật của Chèo

Sự phát triển của nghệ thuật Chèo từ 1950 đến nay tuy có lúc thăng trầm nhưng nhìn chung là rất mạnh mẽ, ở từng thời kỳ có khác nhau. Có thể nói, vào thập kỷ 60, 70 thế kỷ XX là thời kỳ phát triển của nghệ thuật Chèo. Trong thời kỳ này, hàng loạt Đoàn Chèo chuyên nghiệp ở các địa phương liên tiếp được thành lập và phát triển. Đội ngũ tác giả, đạo diễn, nhạc sĩ, hoạ sĩ, diễn viên … chuyên ngành Chèo được đào tạo và đạt tới trình độ vững tay nghề, tiếp thu được vốn nghề Tổ. Họ đã sáng tạo ra hàng trăm vở diễn với sự phong phú về đề tài, trong đó chủ yếu là đề tài hiện đại và đã đưa hơi thở cuộc sống mới, con người mới vào Chèo. Các vở diễn đều bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước, đưa mục đích giáo huấn từ giáo dục đạo đức truyền thống tiến tới giáo dục tư tưởng và đạo đức cách mạng. Phương thức hoạt động cũng chuyển từ phương thức dân gian tiến lên chuyên nghiệp. 

Lúc này, Chèo đứng vững trên sân khấu hộp, tiếp nhận Chèo hoá các phương tiện kỹ thuật sân khấu hiện đại, kết hợp với cách thức trình diễn truyền thống.

Riêng phương pháp nghệ thuật, các Đoàn Chèo, Nhà hát Chèo đã cố gắng thử nghiệm (thể nghiệm) cách làm Chèo mới. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã có những quan điểm không thống nhất trong việc phát triển về phương pháp nghệ thuật của Chèo cho nên xuất hiện các khuynh hướng khác nhau, thậm chí đối lập nhau. 

2.3.1. Các khuynh hướng nghệ thuật tại các Nhà hát, Đoàn Chèo

2.3.1.1. Khuynh hướng thứ nhất

Khuynh hướng này xuất hiện từ cuối thập kỷ 50, tồn tại đầu thập kỷ 60 rồi tái diễn vào thập kỷ 80 của TK XX. Với chiêu bài “Chèo cải tiến”, tiếp đến nay được mệnh danh là “kịch cắm hát Chèo” nên xuất hiện những vở diễn lấy lý luận kịch Aristốt làm mực thước và biểu diễn theo Thể hệ Xtanixlápxki.     

 
Nhìn lại nghệ thuật ở một số đơn vị Chèo chuyên nghiệp (thành lập từ 1954 - 1962), có đoàn coi sự sinh tồn của đơn vị cao hơn sự tồn tại của nghệ thuật Chèo nên đã chấp nhận giải pháp tình thế làm “kịch cắm hát” và phải “đành lòng” đồng tình với đạo diễn làm Chèo theo Kịch nói. Có đơn vị đương nhiên coi đó là một hình thức phát triển Chèo, cách tân Chèo, đổi mới Chèo… để đơn vị vừa tồn tại, đồng thời mang danh là đổi mới loại hình nghệ thuật nên dần dần việc dàn dựng các vở “kịch cắm hát” trở thành ê kíp “đến hẹn lại lên” vào hàng năm của họ.

Tuy vậy, khuynh hướng nghệ thuật của nhiều đơn vị (nay được nâng cấp thành Nhà hát: Nhà Hát Chèo Thái Bình, Nhà hát Chèo Hải Dương, Nhà hát Chèo Ninh Bình, Nhà hát Chèo Quân đội, nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Chèo Việt Nam…) đã có những chặng đường nghệ thuật khác nhau. Sự khác đó, chủ yếu do sự nhận thức khác nhau và trình độ chuyên môn, sự tài năng và cả những mục đích cuộc sống cũng khác nhau nên lãnh đạo đơn vị cùng với sự lựa chọn hướng đi của các tác giả, đạo diễn, nhạc sĩ,… làm Chèo đã tạo nên những khuynh hướng khác nhau.
 2.3.1.2. Khuynh hướng thứ hai

 Ngược lại với khuynh hướng trên, nhiều đoàn nghệ thuật Chèo, Nhà hát Chèo đặt nhiệm vụ bảo tồn Chèo lên trên hết, sự sinh tồn của đơn vị vẫn được duy trì tốt, đời sống của một số nghệ sĩ Chèo cũng từ đây được cải thiện, tuy số này không nhiều, những tựu chung, họ được làm nghề, được hát, được diễn Chèo đúng nghĩa nên thái độ hồ hởi, phấn khích yêu nghề hơn, sáng tạo và góp thêm cho những giá trị nghệ thuật của Chèo được sung sức và giàu có hơn.

Tuy rằng, ở thời kỳ ban đầu tìm được hướng đi đã khó, tìm được các phương pháp nghệ thuật, hiểu được phương pháp nghệ thuật của Chèo và sử dụng các thủ pháp nghệ thuật để thực hiện Chèo cho ra Chèo không hề dễ dàng. Dù khó khăn gian khổ, thậm chí nhiều người phải đánh đổi sự nghèo túng… nhưng họ vẫn chấp nhận thực tại, tìm cách nâng cao sức hút của nghệ thuật Chèo để lôi kéo khán giả đi theo định hướng, con đường đúng đắn của mình đã chọn.

Đó là các đoàn Chèo, Nhà hát Chèo đi theo khuynh hướng phát triển Chèo trên cơ sở bảo tồn các nguyên tắc cơ bản của Chèo cổ. Ngoài ra, có một số vở thử nghiệm theo lối nhạc kịch (Opera) nhưng kết quả nghệ thuật không thành công, NCS coi đó chưa là một khuynh hướng.

2.3.2. Những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân

2.3.2.1. Những thành tựu

 Đưa nghệ thuật Chèo vào đề tài hiện đại phản ánh cuộc sống mới, con người mới. Những tác phẩm cụ thể đều có thành công chung của các khuynh hướng.

 Gia tăng sức hấp dẫn cho các vở diễn, thu hút được khán giả như các vở Cô gái làng Chèo, Bài ca giữ nước…

  
Riêng khuynh hướng phát triển Chèo trên cơ sở kế thừa phát triển những nguyên tắc cơ bản của Chèo cổ, Chèo truyền thống đã giữ được bản sắc Chèo, nhuần nhụy chất Chèo, được các nhà lý luận phê bình chân chính và khán giả yêu Chèo hoan nghênh, ủng hộ.

2.4.2.2. Hạn chế

 Những hạn chế bất cập chủ yếu ở khuynh hướng Kịch Chèo, Kịch Dân ca Chèo, Kịch cắm hát, Chèo cải tiến, Chèo cách tân… Khuynh hướng này, đã làm cho các vở diễn bị dị dạng, đánh mất giá trị bản sắc của Chèo, cụ thể như một số vở: Nàng Sita, Nỗi đau tình mẹ, Nước mắt tuổi thơ…
Ở khuynh hướng kế thừa phát huy Chèo cổ cũng có những hạn chế bất cập, chủ yếu là ở tiết tấu và chất lượng nghệ thuật của vở diễn nên đã xuất hiện nhiều vở diễn chưa đạt tới sức hấp dẫn cao đối với khán giả, chưa đủ sức thuyết phục tất cả các đơn vị Chèo chuyên nghiệp trong cả nước đi theo khuynh hướng đúng đắn của mình. 

2.4.2.3. Nguyên nhân

Nguyên nhân chủ yếu của khuynh hướng đánh mất bản sắc của Chèo là, đã từ bỏ những nguyên tắc cơ bản trong phương pháp nghệ thuật của Chèo, lấy nguyên tắc cơ bản của Kịch nói phương Tây làm cơ sở lý luận sáng tạo nghệ thuật. Thêm vào đó, do sự thiếu hiểu biết về Chèo, khả năng làm Chèo của một số tác giả, đạo diễn, nhà quản lý nghệ thuật còn hạn chế. Việc “dùi mài kinh sử” của một số nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, đạo diễn, nhà chỉ đạo nghệ thuật, sáng tác âm nhạc… đâu đó còn bập bõm, chưa đầu tư, coi việc học hành là phù phiếm, chạy theo bằng cấp nên tình trạng xảy ra có một số thạc sĩ, đạo diễn… cả về mặt thực tiễn và lý luận về nghề Chèo chưa xứng tầm với trình độ được đào tạo.

Chưa kể, về phương diện đạo đức nghề nghiệp, họ luôn ngụy biện khi không thể làm được nghệ thuật Chèo một cách sắc sảo thì họ bảo rằng: việc đó không làm hoặc khán giả không muốn thế hay làm thế thì sao thu hút được khán giả…

Nguyên nhân của sự bất cập ở khuynh hướng này còn do năng lực sáng tạo nghệ thuật hạn chế của một số tác giả và đạo diễn, họ có ý thức gìn giữ bản sắc Chèo nhưng tài năng về nghề Chèo có mức độ, chưa đủ năng lực để sáng tạo những vở Chèo hấp dẫn.

2.4. Đánh giá và nhận định

Nhìn chung, từ 1950 đến nay, việc bảo tồn di sản Chèo cổ (bao gồm các vở diễn và hệ thống làn điệu chèo, múa Chèo …) đã được chú trọng từ các địa phương là các vùng Chèo (chiếng Chèo) như Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hoá, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tây… Các Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Chèo Quân đội (Đoàn Chèo Tổng cục Hậu cần trước đây) và Đài Tiếng nói Việt nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình ở địa phương đều có công trong việc bảo tồn di sản của Chèo.

Ưu điểm lớn của công tác bảo tồn di sản Chèo cổ là: bảo tồn trong đời sống văn hoá thường nhật, trong không gian rộng lớn cả nước và còn giới thiệu nghệ thuật Chèo ra thế giới. Mặt khác, di sản Chèo cổ được chuyển giao cho nhiều thế hệ bằng nhiều phương thức khác nhau, môi trường khác nhau, được trải dài suốt thời gian từ 1950 đến nay.

Nhược điểm đó là, việc bảo tồn di sản Chèo cổ tiến hành không được liên tục. Các vở Chèo cổ tiêu biểu được dàn dựng khá nhiều ở các Đoàn Chèo trong những năm đầu thập kỷ 60 thế kỷ XX, sau đó giảm dần, không lưu diễn thường xuyên nên ít nhiều bị mai một, thất thoát. Hiện nay, có nhiều Đoàn Chèo, Nhà hát Chèo không có vở Chèo cổ nào trong chương trình biểu diễn hàng năm. Nhược điểm nữa cần nhắc tới đó là, chưa khai thác hết kho tàng các vở diễn Chèo cổ, các làn điệu Chèo cổ của nhiều NN sáng tạo, lưu truyền. Chưa chú trọng đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn… nhằm bảo tồn nghệ thuật Chèo trong đời sống văn hoá của cộng đồng. Việc truyền cảm hứng thông qua phương pháp dạy học, biểu diễn, tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ ở các cấp học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học, cao học) vẫn còn bỏ ngỏ. Chưa kể đội ngũ diễn viên, nhạc công Chèo hiểu về phương pháp nghệ thuật của Chèo cổ, Chèo truyền thống, Chèo hiện đại … chưa sâu sắc. Các thành tố nghệ thuật trong Chèo hiện nay được kết hợp ra sao? Nhất là mối quan hệ giữa bảo tồn và triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo còn rất bất cập. 

Công tác sưu tầm, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá và hệ thống để phổ biến những giá trị nghệ thuật, thủ pháp làm nghề cho đội ngũ diễn viên, nhạc công, sáng tác (kịch bản, âm nhạc, múa, mỹ thuật,…) chưa thật bài bản, đâu đó còn tùy hứng, thậm chí có những kiến thức, nhận thức về giá trị của nghệ thuật Chèo còn sai lệch. Việc này được minh chứng qua một số phỏng vấn của chúng tôi về cách thức lồng điệu, sáng tạo lời ca cho làn điệu Chèo của NN, NS diễn viên, nhạc công Chèo [xem phụ lục 2, trang 160]. 

Về phân tích đánh giá vẻ đẹp của vai diễn do NS sắm vai, về tính năng và cách thức chơi nhạc tòng trong dàn nhạc Chèo hiện nay như thế nào …? Nhìn chung, những vấn đề này hiện còn bỏ ngỏ. NCS coi đây là một khoảng trống, làm cho kiến thức nghề Chèo của không ít NS, diễn viên - nhạc công Chèo bị bập bõm. Như thế, công tác bảo tồn và phát triển nghệ thuật Chèo hiện nay chưa làm tròn trách nhiệm, việc này là cấp thiết, cần được khắc phục sớm. 

Chưa kể, nhiều tác phẩm Chèo cổ có giá trị như vở: Hoàng Trừu, Phạm Tải - Ngọc Hoa, Trần Tự Lệ,… chưa được khảo cứu, chỉnh lý dàn dựng tại các đơn vị Chèo chuyên nghiệp, biểu diễn phục vụ công chúng.

Như trên đã nói, công việc bảo tồn nghệ thuật Chèo từ 1950 đến nay chú trọng nhiều vào việc bảo tồn di sản Chèo cổ (gồm vở diễn và một số hệ thống làn điệu) chưa quan tâm đúng mức tới việc bảo tồn phương pháp nghệ thuật của Chèo cổ, riêng về phương pháp nghệ thuật âm nhạc (Chèo cổ và Chèo mới) hầu như chưa làm.

 Việc này chỉ được một số tác giả đạo diễn thiết tha với nghệ thuật Chèo quan tâm và cố gắng thực hiện trong quá trình sáng tạo tác phẩm. Còn lại, một số lãnh đạo Nhà hát, Đoàn Chèo chưa coi đó là điều quan trọng. Vì vậy, đã xảy ra tình trạng có những Nhà hát liên tục mời các đạo diễn Kịch nói tới dựng vở Chèo. Cho nên, các phương pháp nghệ thuật kịch phương Tây đã hiển nhiên được đưa vào Chèo mới mà nhiều NS, diễn viên - nhạc công có nghề thường than rằng, vở này là kịch Chèo, vở kia là Kịch cắm hát hay vở nọ rất thiếu chất Chèo…. Nguy hại hơn, việc than đó chỉ ở mức “thì thầm”, họ không giám phê phán trực diện hoặc không được công khai thảo luận chuyên môn.

Để có một tác phẩm được coi là Chèo, chúng phải được dàn dựng bằng các thủ pháp trên cơ sở những kiến thức uyên sâu về phương pháp nghệ thuật của Chèo. Nếu kiến thức phương pháp nghệ thuật Chèo còn bập bõm hay nhầm lẫn giữa phương pháp nghệ thuật của loại hình này với loại loại hình khác, tất yếu dẫn đến sự nhận thức sai lệch, nhận thức sai mà cố dàn dựng các vở diễn, kết quả sẽ là hậu họa.

Chúng ta chứng kiến những năm 1980 đến 1990 các vở kịch cắm hát, kịch pha chèo, kịch hát mới… được xuất hiện tràn lan, khán giả háo hức tìm đến cái mới lạ để xem nhưng sau hồi suy nghĩ mà rằng : “hình như không phải là Chèo”? Tất nhiên, các NS gạo cội, yêu Chèo, hiểu Chèo đã rất buồn, thậm chí hoang mang rằng phương pháp nghệ thuật của Chèo nếu không được đào tạo, phổ biến, trao truyền, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng cho những người làm nghề thì Chèo sẽ mất. Chứng tỏ thời đó, cái mới lấn át cái truyền thống nên làm mất đi hầu hết giá trị bản sắc của Chèo cổ, sự cân bằng của mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển Chèo không còn thì hậu quả chúng ta chứng kiến một loạt các vở kịch hát mới xuất hiện là hiển nhiên. 

Những phương pháp nghệ thuật của Chèo, may thay được nhiều người làm Chèo thực sự đã có những đóng góp nhất định cho việc bảo tồn phương pháp nghệ thuật của Chèo cổ trong các vở chèo mới. Qua khảo sát thực tiễn trong việc bảo tồn nghệ thuật Chèo, NCS thấy rằng những nguyên tắc cơ bản, thủ pháp nghệ thuật trong ngôn ngữ thể hiện, sáng tác ca khúc Chèo có một số những thành tựu và hạn chế, cần có nhận định khoa học khách quan, làm bài học rút ra qua việc bảo tồn phương pháp nghệ thuật của Chèo.


Trước hết cần được nhận thức rõ ràng đó là, không thể giữ nguyên dạng những gì truyền thống. Theo quy luật phát triển của văn hóa - xã hội, việc chấp nhận sự phát triển bổ sung cho phong phú đa dạng trên nguyên tắc cơ bản của Chèo cổ là đúng quy luật. Nghĩa là, những yếu tố phát triển bổ sung ở giai đoạn trước lại trở thành những yếu tố cần phải bảo tồn ở giai đoạn sau. Hơn nữa, phải phân biệt giữa tinh hoa nghệ thuật và những hạn chế do điều kiện lịch sử, kinh tế, xã hội và hạn chế của chủ thể sáng tạo (người nghệ sĩ). Nên việc (chọn lọc phần tinh hoa và cốt lõi của đặc trưng thể loại trong phương pháp nghệ thuật của Chèo, lược bỏ những yếu kém lạc hậu, không có giá trị nghệ thuật, không còn phù hợp với thời đại) mới là việc cần thiết phải làm (sẽ trình bày kỹ ở chương 3).  

Khi đã nhận thức đúng, có quyết tâm cao và có năng lực chuyên môn tốt sẽ giải quyết thấu đáo, hiệu qủa vấn đề, ngược lại khi nhận thức tốt, tâm huyết và quyết tâm cao nhưng thiếu hiểu biết và tài năng nghệ thuật cũng không thể có được hiệu quả. Thực tế cho thấy, nguyên nhân của những kết quả dàn dựng tác phẩm (vở kịch có cắm hát) đã xảy ra ở khá nhiều đơn vị do sự nhận thức, hiểu biết của NS, diễn viên, nhạc công, đặc biệt là người quản lý, chỉ đạo nghệ thuật. 


Tóm lại, việc bảo tồn phương pháp nghệ thuật trong Chèo mới còn rất khó khăn, nhìn chung, thành tựu chưa nhiều, những hạn chế bất cập còn đó. Nguyên nhân chính là sự nhận thức, chưa hiểu đúng và đủ đầy về việc bảo tồn phương pháp nghệ thuật của Chèo. 

Tiểu kết Chương 2

Từ năm 1950 đến nay, đất nước ta đã trải qua những biến động lịch s lớn lao tác động mạnh mẽ và sâu sắc đối với con người Việt Nam từ tư tưởng đến đạo đức xã hội. Đồng thời mối quan hệ giữa Việt Nam với cộng đồng thế giới càng được mở rộng, từ chỗ quan hệ chủ yếu với các nước xã hội chủ nghĩa đến hội nhập toàn thế giới trong đó có các nước phương Tây. Ảnh hưởng của nhiều nền văn hoá tác động vào đất nước, tạo nên sự tiếp biến văn hoá liên tục, đa dạng và phức tạp bao gồm cả mặt tích cực và mặt tiêu cực.

Những biến động chính trị, xã hội và tiếp biến văn hoá đã tác động mạnh mẽ vào văn học - nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật Chèo. Trong bối cảnh lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc, xây dựng đất nước sau khi thống nhất, dưới ánh sáng đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam được cụ thể hoá bằng những chính sách, nghệ thuật Chèo những năm thập kỷ 60, 70 của thế kỷ XX được phục hưng.  

Di sản Chèo cổ đã được sưu tầm, công tác bảo tồn được chú trọng đồng thời, việc khai thác sử dụng, đưa nghệ thuật Chèo vào cuộc sống mới phục vụ  tốt nhiệm vụ chính trị và đời sống văn hoá của nhân dân.

Thực hiện chủ trưởng của Đảng và Nhà nước, các NS Chèo đã cố gắng tìm tòi thử nghiệm để phát triển Chèo, giúp cho Chèo có thể đồng hành với dân tộc trong thời đại mới. Hơn nửa thế kỷ qua, những sai lệch, thất bại về mặt nghệ thuật, đã giúp cho các NS Chèo nhận thức được quy luật phát triển của nó, đi tới sự khẳng định con đường phát triển Chèo đúng đắn chính là, phát triển trên cơ sở kế thừa gìn giữ những nguyên tắc cơ bản trong phương pháp nghệ thuật của Chèo cổ. Trong quá trình sáng tạo các vở Chèo mới, phải có sự kết hợp hài hoà giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo. Thực tế đã chứng minh, sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển; hiểu được mối quan hệ biện chứng giữa chúng và nghiên cứu phát triển Chèo trên cơ sở bảo tồn thừa kế các nguyên tắc cơ bản trong phương pháp nghệ thuật của Chèo truyền thống thì chắc chắn sẽ có những vở Chèo thực thụ.

CHƯƠNG 3 
LUẬN BÀN VỀ SỰ KẾT HỢP GIỮA BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN
TRONG PHƯƠNG PHÁP NGHỆ THUẬT CỦA CHÈO HIỆN NAY
Nhìn lại suốt tiến trình lịch sử của Chèo từ sơ khai đến toàn thịnh, cho thấy, Chèo luôn luôn có sự kết hợp bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật với những biểu hiện đó là:

Trong quá trình tiến triển, phương pháp nghệ thuật của Chèo hình thành và tiến tới sự hoàn chỉnh các nguyên tắc cơ bản mang đặc trưng thể loại (từ một con đường mòn nhỏ hẹp tiến tới con đường rộng hơn, và không đổi hướng). Suốt quá trình  này, sự kết hợp giữa bảo tồn và phát triển mà yếu tố phát triển luôn là giữ chủ đạo. Sự phát triển trong quá trình tiến tới hoàn chỉnh phương pháp nghệ thuật không đối lập với bảo tồn, là sự bổ sung bồi đắp cho nhau. Thành tựu phát triển của giai đoạn trước, là cái được bảo tồn ở giai đoạn sau. Chính đặc điểm này giúp cho Chèo phát triển mà vẫn giữ gìn được bản sắc riêng. Đến khi các nguyên tắc cơ bản đã hoàn chỉnh và ổn định thì sự kết hợp giữa bảo tồn và phát triển (yếu tố bảo tồn lại giữ vai trò chủ đạo, phát triển giữ vai trò mở rộng) sẽ làm cho Chèo phong phú, đa dạng hơn, hiện đại hơn mà bản sắc của Chèo vẫn không hề phai nhạt.

3.1. Thủ pháp kết hợp việc bảo tồn và phát triển các nguyên tắc nghệ thuật biểu diễn của Chèo

3.1.1. Bảo tồn và phát triển trong nguyên tắc tự sự

 Chèo hiện nay theo khuynh hướng kế thừa và phát triển Chèo truyền thống vẫn bảo tồn nguyên tắc tự sự trong nghệ thuật biểu diễn qua việc vận dụng thủ pháp tự sự truyền thống như bộc lộ (giao đãi) thân phận, tính cách qua các câu xưng danh giao lưu với khán giả như:

Chúng tôi đây: Phó cối, thợ rèn.

Việc hợp tác, chẳng bao giờ bỏ bễ,

Chịu rèn luyện trong tổ chức tập thể’

Luôn cháy lửa nhiệt tình nên han gỉ đã bong ra

                                                       (Chiếc nón bài thơ - Trần Đình Ngôn)

Thủ pháp tự sự thể hiện qua độc bạch thổ lổ tâm sự của nhân vật như: 

Cái khoản riêng tư tuy rằng chẳng máu

Nhưng cũng cần phải có người cầm lái chiếc honda

Tuổi đứng rồi tuổi sẽ tà

Duy cái tuổi là suốt đời lỗ vốn

Kể cũng lắm nơi nhưng chưa tìm được chốn,

Cái của để dùng khác của bán buôn

Gặp phải thằng quỷ quyệt bất lương

Nó lại buôn cả cái đời mình thì mình bỏ mẹ!

                                                (Lời “Con phe” trong Bài hát của tình yêu )

Hay:

Quân vương ơi !

Người xông pha nơi trận mạc

Có hay chăng cho lòng thiếp cay chua

Khi làm vua mới biết nỗi khổ làm vua

Sao bằng cánh cửa này khép kín

                                         (Lời Ỷ Lan trong Ỷ Lan nhiếp chính - Tào Mạt)

Đan xen với sự bảo tồn như trên, thủ pháp tự sự đã có sự phát triển thể hiện ở chỗ, những đoạn tự sự bằng lời của nhân vật không còn xuất hiện nhiều như trong các vở Chèo cổ. Những điều cần giao đãi qua lời kể trực tiếp với khán giả đã chuyển vào các câu đối thoại. Cách tự sự này có thể xem như được tiếp thu từ kịch Phương Tây. Những đoạn độc bạch của nhân vật có sự kết hợp giữa kể chuyện mình với giãi bày tâm sự và thể hiện cả niềm vui, nỗi buồn, tức là kết hợp hai yếu tố trữ tình và tự sự. 

3.1.2. Kết hợp bảo tồn và phát triển trong nguyên tắc ước lệ

 Trong việc xử lý các động tác, cử chỉ của nhân vật, nghệ thuật biểu diễn (diễn xuất) ở các vở Chèo hiện nay theo khuynh hướng kế thừa, phát huy tinh hoa truyền thống vẫn bảo tồn thủ pháp ước lệ, cách điệu hóa theo các cung bậc khác nhau. Mức độ ước lệ cách điệu trong các vở Chèo đề tài khai thác từ truyện dân gian, truyền thuyết, dã sử (có nội dung tích diễn gần với các vở Chèo cổ) thường ở mức cao hơn. Mức độ ước lệ cách điệu hóa giảm dần theo ở những đề tài lịch sử, và thấp hơn ở đề tài hiện đại. 

Như vậy, trong sự bảo tồn này đã hàm chứa sự biến đổi theo chiều hướng gần với hiện thực đời sống qua các đề tài (từ dân gian tới hiện đại).

Khuynh hướng kể trên, ở Chèo hiện nay vẫn bảo tồn thủ pháp ước lệ, khi diễn tả không gian thời gian (đạo diễn xử lý) chuyển tiếp các tình tiết sự kiện trong tích diễn. Sự phát triển của thủ pháp ước lệ có sự phối hợp với âm nhạc (nhạc không lời do dàn nhạc diễn tấu) và xử lý ánh sáng trên nền trang trí theo phong cách “tả ý, tả thần”. Sự phát triển còn kết hợp với bảo tồn là có sự kết hợp giữa lối diễn ước lệ, cách điệu với một số đơn nguyên của cách diễn “hiện thực tâm lý”. Có khi quá trình diễn tả hành động bằng các thủ pháp ước lệ đồng thời với diễn tả quá trình diễn biến nội tâm của nhân vật.

Trên thực tế, sự kết hợp giữa bảo tồn và phát triển theo nguyên tắc ước lệ trong nghệ thuật biểu diễn, dù theo khuynh hướng kế thừa và phát huy truyền thống, nhưng không ít vở Chèo hiện nay vẫn còn bộc lộ những hạn chế bất cập làm mất đi sự hài hòa thống nhất phong cách trong toàn vở. Điều đó biểu hiện ở các nhược điểm cụ thể sau đây:

Sự tùy tiện, tùy hứng khi thì diễn tả bằng thủ pháp ước lệ, cách điệu hóa, khi lại diễn tả theo lối tả thực. Các động tác có liên quan đến đạo cụ, khi thì dùng “động tác hư” (động tác “vô thực vật”) khi lại dùng đạo cụ thật. Có hiện tượng, ngay một lúc nhân vật vừa uống nước bằng chén thật, tiếp theo lại trao tiền cho nhân vật khác bằng tay không qua “động tác hư”. Trước là một lớp gánh lúa bằng các dải lụa, sau đó là các vai dân làng cầm liềm hái ra đồng, cùng với chiếc điếu cày trên tay, rồi hút thuốc lào nhả khói bay lơ lửng...

Những bất cập kể trên, phần lớn sai lầm như vậy là do đạo diễn. Có thể họ là người hiểu biết về Chèo cổ chưa thấu đáo, sử dụng nghệ thuật ước lệ theo một kiểu rất khác lạ, liều lĩnh, kệch cỡm, và họ cho thế nào cũng được. Xử lý như vậy, là tùy hứng, bất chấp nguyên tắc, phương pháp nghệ thuật của Chèo. Thậm chí, có trường hợp (xét về đạo đức nghề), đã làm cho diễn viên làm “động tác hư” để khỏi phải chi tiền mua sắm đạo cụ.

Sự kết hợp giữa bảo tồn và phát triền của nghệ thuật biểu diễn theo nguyên tắc ước lệ trong Chèo hiện nay chưa đạt tới mức hài hòa như với nguyên tắc tự sự. Đây cũng là cái khó đang thách thức các đạo diễn Chèo ngày nay.

3.1.3. Bảo tồn và phát triển trong nguyên tắc mô hình và chuyển hóa mô hình
 Các nhân vật trong các vở Chèo từ giữa thế kỷ XX đến nay đã trải qua từ bắt chước mô phỏng các vai Chèo cổ, đến sáng tạo ra mô hình mới (các nhân vật là con người mới trong cuộc sống mới). Đó là, dạng tính cách chưa từng có trong Chèo cổ hoặc từ mô hình vai mẫu trong Chèo cổ mà chuyển hóa thành mô hình mới. Trong quá trình sáng tạo nhân vật trong Chèo mới, đã diễn ra sự kết hợp giữa bảo tồn và phát triển các mô hình nhân vật. Vì vậy, nghệ thuật biểu diễn cũng phải có sự bảo tồn và phát triển tương ứng.

Sự bảo tồn các mô hình truyền trống thể hiện trong các vai diễn mang bóng dáng các vai mẫu của Chèo cổ như: bóng dáng Thị Mầu, Mẹ Đốp, Súy Vân, Đào Huế, Sùng Bà hay Thiện Sĩ, Kim Nham, Trần Phương, Xã Trưởng, Phù Thủy, Cô Đồng... Các vai diễn này, không mô phỏng vai mẫu trong Chèo cổ mà chỉ bảo tồn trong diễn xuất một số động tác chủ đạo, một dáng đi, cách nói, điệu hát mà thôi.

Sự phát triển trong việc tận dụng nguyên tắc mô hình hóa là ở chỗ, đồng thời với chuyển hóa mô hình, nghệ thuật biểu diễn Chèo hiện nay đã xuất hiện những động tác diễn xuất được chọn lọc từ đời sống thực. Từ đó, chỉ giữ tính chất, sau khái quát điển hình cao, để cho nhân vật vừa tuân thủ nguyên tắc mô hình hóa vừa hướng tới điển hình hóa.

Nhìn lại quá trình sáng tạo các vai diễn Chèo hiện nay (dưới góc độ nguyên tắc mô hình hóa) cho thấy, đa số các nghệ sĩ Chèo tiến hành việc bảo tồn và phát triển trong nghệ thuật diễn tả một cách tự phát, chưa nhiều nghệ sĩ thực sự sáng tạo trong biểu diễn có chủ định. Đâu đó, nghệ thuật ngẫu hứng còn là chủ đạo, nhờ những phút thăng hoa, tài năng của nghệ sĩ. Thực tế, rất ít khi có sự chỉ đạo, soi đường của lý luận, có chủ định trước.

Trong ý thức của một số đạo diễn và diễn viên làm Chèo hiện nay, việc kế thừa, vận dụng nguyên tắc tự sự và nguyên tắc ước lệ luôn được quan tâm. Việc nguyên tắc mô hình hóa và chuyển hóa mô hình lại chưa được coi trọng. Vì vậy, những thành tựu trong việc mô hình hóa và chuyển hóa mô hình động tác diễn tả hành động của các nhân vật là con người đương thời chưa có gì đáng kể. Đơn cử như chưa thể có động tác mô hình hóa các thao tác kỹ thuật của người công nhân hay thao tác sử dụng vũ khí của anh bộ đội... 

Như vậy thấy rõ, sự phát triển không đồng đều, thiếu toàn diện của nghệ thuật biểu diễn trong Chèo hiện nay.

3.2. Thủ pháp kết hợp giữa bảo tồn và phát triển phương pháp nghệ thuật của các thành tố trong Chèo 

3.2.1. Về cấu trúc tích diễn
Trong cấu trúc tích diễn của Chèo mới, yếu tố được bảo tồn trước tiên là yếu tố tự sự kết hợp với yếu tố trữ tình và xung đột kịch. Đấy là nguyên tắc tự sự đã hoàn chỉnh đi đến ổn định tương đối trong phương pháp nghệ thuật ở giai đoạn toàn thịnh của Chèo cổ, (không còn là “tự sự đơn thuần”). Các vở chèo mới thành công tiêu biểu cho cấu trúc tự sự này, như các vở Cô gái sông Lam, Người con gái sông Cấm, Ngôi sao Hạ Long, Tuổi trẻ Nguyễn Văn Cừ, Ni cô Đàm Vân đều là những tích diễn kể chuyện về cuộc đời hoạt động của các chiến sĩ cách mạng trải qua những bước đường gian khổ hiểm nguy. Họ phải đối đầu với những thử thách khốc liệt của cuộc đấu tranh cách mạng. 

Về đề tài lịch sử, danh nhân, anh hùng dân tộc, các tích diễn kể chuyện về hành trạng của các vị ấy với những sự kiện làm sáng tỏ phẩm chất anh hùng, cao đẹp mang nghĩa cả tình chung hoặc những chiến công hiển hách hay thể hiện trí tuệ, tài năng siêu phàm. Tiêu biểu cho dạng vở này như Tấm vóc đại hồng (về Trần Quốc Toàn), Phạm Ngũ Lão, Nam dược Thánh nhân (về Tuệ Tĩnh), Ỷ Lan nhiếp chính, Lý Nhân Tông học làm vua, Côn Sơn hiền sĩ (về Nguyễn Trãi), Vạn kiếp truyền thư (Trần Hưng Đạo) … 

Một số vở có tích diễn kể về các sự kiện lịch sử như Lam Sơn tụ nghĩa, Tiếng sóng Bạch Đằng, Rực lửa Diên Hồng, hay kể về một vụ án lớn trong lịch sử như Đêm hội Long Trì (xử tội Đặng Mộng Lân). 

Tích diễn trong các vở đề tài hiện đại cũng kể về những nhân vật kiệt xuất như Chủ tịch Hồ Chí Minh (trong Đêm trăng huyền thoại, Những vần thơ thép), về đại tướng Võ Nguyên Giáp (trong Mệnh lệnh thần kỳ), về đại tướng Nguyễn Chí Thanh (trong Sáng trong như ngọc một con người) hoặc diễn kể về các anh hùng liệt sĩ trong hai cuộc kháng chiến như các vở Nguyễn Viết Xuân, Dũng sĩ Rạch Gầm (Nguyễn Văn Bé), Cô giải phóng (chị Út Tịch) v.v… 

Kể chuyện về cuộc đấu tranh nội bộ của nhân dân và cán bộ ta trong công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa như Chiếc nón bài thơ, Những người nói thật, Sợi tơ vàng, Người Dao xuống núi. 

Trong mảng đề tài khai thác từ truyện dân gian, các tích diễn đều dựa trên chuyện kể dân gian như Tấm Cám, Thạch Sanh, Tống Trân - Cúc Hoa, Tiếng hát Trương Chi, Nàng Tô Thị, Nàng Chúa ong …

Sự phát triển kết hợp hài hòa với yếu tố bảo tồn trong cấu trúc tích diễn chính là sự gia tăng xung đột kịch. Theo dòng tự sự, xung đột kịch diễn ra trong từng sự kiện như ở Quan Âm Thị Kính của Chèo cổ, hoặc xung đột đã được tiếp thu, Chèo hoá. Cách tổ chức xung đột từ thấp lên cao và có mối quan hệ nhân - quả của Kịch nói được giới hạn trong nguyên tắc tự sự của Chèo, không biến thành cấu trúc 5 giai đoạn của Kịch nói. Tổ chức xung đột theo dòng tự sự được thể hiện ở hầu hết các vở chèo mới tiêu biểu đã kể trên.
Sự phát triển còn thể hiện ở việc gia tăng yếu tố trữ tình trên dòng tự sự. Trong cấu trúc tích diễn, có khi các tình tiết tiến triển chậm, tạo những khoảng lắng đọng để nhân vật thể hiện tâm trạng qua đối thoại, độc bạch và qua âm nhạc. Thủ pháp này có thể thông qua các làn điệu trữ tình (Nhịp đuổi, Sa lệch chênh, Vị thuỷ, Đường trường bắn thước, Tình thư hạ vị, Quân tử vu dịch…) hay các làn điệu thể hiện các cung bậc của nỗi buồn (Sử rầu, Làn thảm, Vãn cầm, Vãn canh, Tò vò …). Sự phát triển như vậy chính là sự gia tăng một yếu tố có sẵn trong bộ phận bảo tồn nguyên tắc tự sự của Chèo.

3.2.2. Về xây dựng tính cách nhân vật

Trong việc xây dựng tính cách và hình tượng nhân vật, các vở Chèo mới là chèo thực thụ đã có sự kết hợp hài hoà giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật.

Bộ phận bảo tồn là kế thừa Chèo cổ trong nguyên tắc mô hình hoá và chuyển hoá mô hình. Nếu như việc bảo tồn trong cấu trúc tích diễn chủ yếu là bảo tồn nguyên tắc tự sự và ước lệ thì việc bảo tồn cách thức xây dựng nhân vật chủ yếu là bảo tồn nguyên tắc mô hình hoá và chuyển hoá mô hình. Phần lớn các vai nữ “chính diện” trong các vở Chèo mới đều được chuyển hoá từ mô hình nữ chín trong Chèo cổ. Một số nhân vật nữ “phản diện”, “tiêu cực” được chuyển hoá từ mô hình nữ lệch, mụ ác (như đã trình bày ở Chương 2). Riêng các vai nam thì khó có thể chuyển hoá mô hình từ các vai thư sinh trong Chèo cổ bởi vì, các nhân vật nam như anh bộ đội, anh công nhân, cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn rất khác các vai thư sinh trong Chèo cổ. Họ là những con người của thời đại mới, bên cạnh truyền thống đạo đức Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Trung và Hiếu, họ phải mang phẩm chất mới, căn bản khác với nho sinh nên rất khó chuyển thể mô hình hóa từ nho sinh để tái hiện nhân vật trên sân khấu Chèo ngày nay. Việc này cần tiếp tục nghiên cứu.

Để khắc phục khó khăn nói trên, Chèo hiện nay đã tiếp nhận cách thức điển hình hoá của phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa. Đây chính là yếu tố phát triển trong cách xây dựng nhân vật của Chèo mới. Sự kết hợp điển hình hoá ở các vai nam cũng cần nghiên cứu học tập việc bảo tồn phương pháp chuyển hoá mô hình của các vai nữ và các vai lão, vai mụ, vai hài… mà thực tế quá trình phát triển Chèo đã làm.

Có thể ví dụ về sự thành công trong việc kết hợp bảo tồn và phát triển phương pháp nghệ thuật để xây dựng nhân vật đó là, sự sáng tạo của tác giả Tào Mạt cùng nghệ sĩ Ngọc Viễn để ta học tập. Đã có nhiều bài viết về vai diễn Hề Hoạn - Hề Già, một nhân vật trong bộ ba chèo Bài ca giữ nước (do nghệ sĩ Ngọc Viễn thủ vai), đánh giá cao về giá trị tư tưởng và nghệ thuật. Dưới góc nhìn kế thừa và biến đổi phương pháp nghệ thuật trong việc xây dựng nhân vật tác giả Nguyễn Thị Thanh Nga có viết: “Với nhân vật Hề Hoạn - Hề Già, Tào Mạt đã đóng góp vào sân khấu Chèo Việt Nam một mô hình nhân vật Hề vừa rất truyền thống vừa rất hiện đại” [26, 119]. 

Và để khẳng định luận điểm trên, NCS thấy trong cuốn Con đường phát triển của Chèo của Trần Đình Ngôn viết:

Hề Hoạn - Hề Già là sự phát triển đột biến của các vai Hề trong Chèo cổ, từ các nhân vật phiếm chỉ, nửa thực, nửa hư trở thành một nhân vật có số phận xuyên suốt 2 tập của Bài ca giữ nước và hiệu quả nghệ thuật mà hình tượng nhân vật mang đến cho khán giả không phải là tiếng cười mà lại là những triết lý nhân sinh cùng với một khúc ca bi tráng. Hề Hoạn - Hề Già là hình tượng điển hình cho người nghệ sĩ chân chính không chỉ ở một thời [37, 130].

Một ví dụ khác, có thể dẫn chứng cho sự thành công khi kết hợp bảo tồn và phát triển trong việc xây dựng nhân vật trong Chèo hiện nay đó là, nhân vật Hồ tiên sinh trong Những vần thơ thép của Nhà hát Chèo Việt Nam. Có thể nói, từ đôi nét phác hoạ ở mô hình nho sinh trong Chèo cổ, tác giả Trần Đình Ngôn, đạo diễn Bùi Đắc Sừ và người đóng vai là NSƯT Phú Kiên đã tạo dựng nên hình tượng một vị lãnh tụ “đại trí, đại dũng, đại nhân”; một nhân vật Hồ Chí Minh - Người có phong thái ung dung tự tại trong hoàn cảnh tù đày, lại mang “một hồn thơ thanh khiết”. Người trên sân khấu vô cùng đĩnh đạc, tao nhã chính là dáng dấp của các nhà Nho, trí giả thời xưa … được gợi nên từ mô hình Nho sinh trong Chèo cổ. Còn những phẩm chất khác trong nhân vật này là phẩm chất mới, ở một tầm cao mới của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất. 

Sự kế thừa và phát huy truyền thống như trên đã nói, là một  tiếp thu sáng tạo tinh tế, đã giúp cho nhân vật Hồ tiên sinh (Bác Hồ) hát Chèo không gây phản cảm, mà lại tạo được sự xúc động cho khán giả.

Cũng cần bàn về những nhược điểm của việc xây dựng nhân vật trong Chèo hiện nay đó là, chưa mô hình hoá được các nhân vật có nguyên mẫu là con người mới như:  anh bộ đội Cụ Hồ, cán bộ cách mạng, tri thức mới, công nhân trong nhà máy, công ty… Có thể nói, cách xây dựng nhân vật trong Chèo hiện nay, chưa có sự kết hợp hài hoà giữa bảo tồn và phát triển. Trong mối quan hệ ấy, sự phát triển đang là yếu tố chủ đạo, lấn át sự bảo tồn nên các nhân vật trong Chèo mới đề tài hiện đại chưa đậm “chất chèo”, còn ít nhân vật đáng được gọi là “vai chèo” như ta thường gọi các nhân vật trong Chèo cổ.

3.2.3. Về văn chương trong Chèo

Cũng như các ngôn ngữ thành phần khác, trong ngôn ngữ tổng hợp của nghệ thuật Chèo, văn chương Chèo (gồm đối thoại và ca từ) chịu sự chi phối của ba nguyên tắc cơ bản là tự sự, ước lệ, mô hình hoá. Sự kết hợp giữa bảo tồn và phát triển văn chương Chèo hiện nay cũng cần thể hiện trong việc tuân thủ ba nguyên tắc cơ bản đó:

 Thứ nhất, về nguyên tắc tự sự, văn chương Chèo vẫn cần bảo tồn thủ pháp này trong đối thoại, nhất là trong độc thoại của các nhân vật.

Ví dụ:

Dân bản sợ, kéo nhau lên núi ở

Nhà mình đây vắng vẻ sườn non.

Đêm xuống rồi, một mẹ một con,

Em lo sợ bởi anh còn cách vắng

Gạo đã hết, em đun nồi cháo sắn,

Cháo nguội rồi vẫn ngóng chờ anh.

Thằng phỉ còn núp ở rừng xanh.

Đêm vắng, đường xa, suối sâu, đèo dốc ...

Lúc mình đi, cháo chẳng kịp ăn, khăn không kịp vắt

Em thương mình nước mắt muốn trào ra.

(Trích Người Dao xuống núi - Trần Đình Ngôn)

Hay như Lão Xuyền (tự sự trong đối thoại) kể chuyện gặp Thần Nông cho đám thanh niên nghe:

Lão Thần Nông thở dài buồn bã…,

Rồi hắn thở than kể lể

Việc nông gia vi bản thuở lập thiên

Ngàn vạn năm cầy cuốc liên miên

Sao vẫn chẳng dư tiền dư thóc

Tao mới hỏi: Sự tình sao lại thế?

Lão mới thở dài đến thượt một cái:

Sư huynh ơi! Vì ngày ngày sinh lắm con nhiều cháu

Người sinh sôi, thóc lúa chẳng sinh sôi

Làm cật lực, đổ nước mắt tháo mồ hôi

Mà quẩn quanh miếng cơm trời vẫn không kéo lại

Mẹ đĩ Thần Nông già hom nhưng còn tốt nái

Cứ sòn sòn năm một có nguy không?

(Trích
Trăng lên hoa nở - Phan Tất Quang)
Hay như tự sự trong nói và hát của nhân vật cụ Danh ở vở Giếng thơi trong lòng phố:

Thấm thoát mấy mươi năm lẻ bóng,

Chẳng được răng long đầu bạc cùng nhau.

Hóa ra mình sinh trước lại về sau,

Mừng được thọ, xót thương người đi sớm.

"Ngâm sổng":

Soi gương mặt giếng,

Tưởng vẫn chung hình.

Dễ chi tan biến

Vào cõi trường sinh!

Giọng hát năm xưa còn vẳng tiếng,

Chén trà ai rót lúc bình minh.
(Trích Giếng thơi trong lòng phố - Trần Đình Ngôn)
Qua lời độc bạch (tự sự) đã dẫn ở trên, cho thấy đã có sự hoà quyện của tự sự với trữ tình. Tự sự có nỗi thương chồng của Tiểu Mai hay tình sâu nghĩa nặng của cụ Danh với người vợ quá cố. Tự sự có trữ tình cũng là bảo tồn tinh hoa của văn chương Chèo cổ trong Chèo mới nói chung và Chèo hiện nay nói riêng.

Thứ hai, với nguyên tắc ước lệ: Văn chương Chèo tiếp tục bảo tồn cách nói ví von so sánh hay sử dụng các biện pháp tu từ của văn chương Chèo cổ đồng thời, kết hợp với sự phát triển bằng lối diễn đạt của con người hiện nay. 

Ví dụ:

HOÀNG - Cho anh nhìn vào mắt em xem có giọt sương nào không, có ánh sáng lấp lánh ẩn chứa trong đó không? …Có giọt sương rồi!
Ôi! long lanh trên mắt cười

Giọt sương mai xáo động

Sóng sánh con mắt phượng

Bóng ta ngời giọt trăng!

Hát "Sa lệch xếp":

Ta bay lên trong trời biếc

Thời trong mắt yêu thương

Trái tim ta thổn thức

Từng giây phút thiêng liêng

Men chi mà ngây ngất 

Kìa trời đất cũng trao duyên!... 

(Trích Rồng - Phượng - Trần Đình Văn)

Hay như đoạn đối thoại giữa Diệu Lý và Hảo trong vở Đào lý một cành qua điệu hát “Quân tử vu dịch”:

 ĐỨC HẢO - Đã tự hoá thành Ngưu Lang - Chức Nữ
Thời nâng giấc làm sao khi sức yếu tuổi già.

 Vỉa: “Quân tử vu dịch”:

Sợ khi mắt quáng đèn loà

DIỆU LÝ - (Tiếp) Tới lui thăm hỏi cũng là yêu thương.
Hát (vào từ trổ 3):

Tóc ngả tuyết sương,

Khi đoạn trường trải nghiệm,

Đời con hát tâm tâm niệm niệm,

Yêu thiết tha, sinh tử với nghề,

Còn chỗ say mê,

Có nơi đi về,

Nhập vai người ngọc,

Đầm ấm phu thê,

Trung trinh vẫn một lời thề,

Trông lên vách phấn ai đề câu thơ.

ĐỨC HẢO - (Hát tiếp)

Hôm nay đã thực,

Phải đâu trong mơ,

Năm tháng trông chờ,

Nhẽ nào thờ ơ,

Người thương hay giận,

Mà đàn đứt dây tơ?

Đổi ngôi cầm sắt, cầm cờ,

Gần trong gang tấc bỗng mịt mờ thẳm xa!

DIỆU LÝ - (Hát tiếp):

Người đi lấy nước làm nhà,

Để em vai diễn ấy là tình nhân.

ĐỨC HẢO - (Hát tiếp)
Em hoá thân vào trong người ngọc,

Anh dám đâu phụ bạc với Chèo!

Qua bốn trổ hát của điệu “Quân tử vu dịch”, những lời tâm sự của Diệu Lý, Đức Hảo được thể hiện bằng lời ca vừa ước lệ, vừa tả thực và vừa ẩn dụ kết hợp giữa ngôn ngữ ước lệ của Chèo cổ với ngôn ngữ đời thường, cùng với giai điệu trữ tình thiết tha của làn điêu“Quân tử vu dịch” đã tạo nên sự hài hoà, tinh tế, gây xúc động, cảm thông của khán giả với nhân vật.

Thứ ba, ở Chèo cổ, mô hình hoá trong văn chương chính là việc sử dụng các câu tục ngữ, thành ngữ đã được dân gian khái quát hoá để chỉ những cách ứng xử, những trạng thái tâm lý, những hoàn cảnh sống … vào trong đối thoại, độc thoại của nhân vật. Trong Chèo hiện nay, những tác giả có vốn ngôn ngữ Tiếng Việt phong phú, có nghề viết điêu luyện, có ý thức kế thừa truyền thống… thì việc vận dụng các câu tục ngữ, thành ngữ trong văn chương đối thoại, ca từ của kịch bản Chèo (kể cả các kịch bản đề tài hiện đại) một cách hiệu quả. 

Ví dụ, lời một số nhân vật trong vở Ảo mộng xứ người:

Tan cơn ảo mộng xứ người,

Còn chăng ngọc thốt hoa cười với xuân?

Hay:
Các bà ấy đang lo đang sợ,

Thì anh đổ thêm dầu vào lửa, tốt gì anh!

…

Nghĩ ra bao chuyện chẳng lành,

Dẫu không ngứa ghẻ, cũng thành hờn ghen.
Chúng tôi nào phải ngu hèn,

Để anh chạy trước cầm đèn soi cho!

(Trích Ảo mộng xứ người - Trần Đình Ngôn)
Những câu thành ngữ “ngọc thốt hoa cười”, “đổ dầu vào lửa”, “ngứa ghẻ hờn ghen”, “cầm đèn chạy trước” được sử dụng ở đây không những sử dụng các mô hình khẩu ngữ trong tiếng Việt mà còn là sự vận dụng lối nói ẩn dụ, ước lệ của Chèo cổ.

 Văn chương Chèo còn bảo tồn các thể thơ và văn biền ngẫu trong các vở Chèo mới hiện nay. Nhưng, kết hợp với sự phát triển bằng cách sử dụng đan xen vào những đoạn thơ tự do, gồm những câu ngắn so với thể cổ phong bảy, tám, chín, mười chữ, có khi gây tiết tấu đều đều kém hấp dẫn trong Chèo cổ. 

Ví dụ:

       
NGHĨA -     Đây đã về tới gốc đa đống Nổi,



Dừng chân nghe gió thổi.



Heo may trải đồng.

NGÁT  -     Chả mấy mà sang đông.



Chân lội bùn sâu lạnh giá. 



Rát tay vơ cuống rạ.



Tối ngày đòn gánh vắt vai.



Bao đời mơ ước đổi thay,



Vẫn chịu cảnh chân bùn tay lấm.

NGHĨA  - 
Nhưng làng ta bây giờ đẹp lắm,
(Trích Giọt đắng ngày xanh - Trần Đình Ngôn)

 Việc bảo tồn thừa kế sự kết hợp hai yếu tố bác học và dân gian, mà điển hình là bộ ba Bài ca giữ nước của Tào Mạt. Ngôn ngữ đối thoại của vai Hề Hoạn đậm chất dân gian và bác học. Sự kết hợp hai yếu tố  này khá đậm trong nhiều kịch bản viết về danh nhân văn hoá của tác giả Trần Đình Ngôn như Nam dược thánh nhân, Thần đồng Đại Việt, Tâm đức Phật hoàng, Chuông ngân rừng trúc, Huyền Quang tôn giả, Lưỡng quốc Trạng nguyên, Dáng trúc Sài Sơn, Phùng Khắc Khoan, Lời sấm truyền từ quán Trung Tân. Và các vở Hồ Xuân Hương (của Thuỳ Linh -  Bùi Đức Hạnh), Kính chiếu yêu (của Văn Sử), Ông trạng xứ Đoài (của Hoài Giao) … Đây cũng là thế mạnh mà chính Ông đã nghiên cứu kỹ lưỡng, thành công trong luận án Tiến sĩ của mình.
Tiếc rằng, những năm gần đây, những tác giả gạo cội thưa vắng dần, lớp trẻ chưa đủ độ chín, nhiều kịch bản Chèo chưa đảm bảo chất lượng tốt về văn chương, thiếu cả tính dân gian và bác học, mắc nhiều lỗi trong cách dùng từ.

3.2.4. Về âm nhạc Chèo
3.2.4.1. Bảo tồn phương pháp nghệ thuật trong hệ thống làn điệu

 Nói đến làn điệu Chèo, trước hết phải thấy rằng đó là cả một kho tàng tri thức dân gian, bác học bởi, phần lớn các làn điệu đều có cội nguồn từ ca hát dân gian nên, những giá trị của làn điệu Chèo không chỉ nằm ở những giai điệu âm nhạc, mà còn có ngôn ngữ (lời ca, lời thơ, ca dao, tục ngữ…), cấu trúc làn điệu (trổ, đoạn, lưu không, xuyên tâm, ngân đuôi…) và đặc biệt là tính chất và hoàn cảnh sử dụng. Những lòng bản, bài bản và các thành tố khác trong làn điệu Chèo không chỉ dừng lại cách thức bảo tồn như việc ghi âm, ghi hình, lưu giữ, mà còn phải có nghiên cứu sâu sắc về cội nguồn, những thành tố, đặc điểm, giá trị nghệ thuật, giá trị văn hóa, nhất là bảo tồn và phát triển về phương pháp nghệ thuật âm nhạc của làn điệu Chèo cổ. Từ đó có cách thức truyền bá, sáng tác, tiếp thu và sáng tạo ra những ca khúc Chèo mới giàu bản sắc dân tộc, hợp với tâm lý nhân vật, góp phần tích cực cho vở diễn thực là Chèo.

 Tránh tình trạng có một số người hiểu về cấu trúc âm nhạc hạn chế, đã tùy tiện cắt một số trổ hát, nhằm đạt mục đích tạo tính kịch, hoặc không hiểu hết giá trị bố cục về sự trọn vẹn của ca khúc Chèo mà cắt ngân đuôi của làn điệu. Với cách hiểu và những lý do thô thiển đó, đã cho thấy, âm nhạc của một số vở Chèo mới hiện nay, nhất là một số ca khúc Chèo mới bị cộc lốc, đột ngột, thiếu tính bắc cầu, đôi khi câu nhạc như câu cụt, câu què, lời thơ nông cạn và gượng ép, thiếu vần, thiếu điệu… Đó chính là “bẻ làn, nắn điệu” chưa tốt, hay nói cách khác chính là chưa nắm vững về phương pháp nghệ thuật của làn điệu Chèo. 

 Trong các hệ thống Làn điệu Chèo, cũng có mô hình cụ thể mà Hoàng Kiều gọi là chuyên dùng và đa dùng. Ví dụ như Quân tử vu dịch chỉ dành cho tình yêu lứa đôi nam nữ hát đối đáp, Cấm giá, Bình thảo chỉ dùng cho nữ lệch, Sử truyện chỉ dùng cho nữ chín và nam chính diện hát đối, Hề mồi sư cụ chỉ dành cho Hề … Ngoài ra, hệ thống hát Sử, Vỉa, Ngâm, Vịnh… vô cùng độc đáo, vừa có vai trò bắc cầu vào các điệu hát, còn có giá trị nghệ thuật âm nhạc (lời thơ, nhịp điệu thơ , kỹ thuật nhạc thơ, hát thơ…). Thực tế, việc bảo tồn âm nhạc Chèo cổ (làn điệu, nhạc cụ, dàn nhạc, kỹ thuật chơi đàn, đệm tòng, kỹ thuật hát Chèo…) vẫn còn khiếm khuyết và bất cập.

Khảo sát một số vở Chèo mới, NCS thấy có một số nhạc sĩ viết các ca khúc mới, gọi là Chèo một cách khiên cưỡng, đôi khi ép lưu không, xuyên tâm, ngân đuôi vào cho có, rồi bảo đó là bảo tồn làn điệu Chèo trong diễn Chèo. Việc hiểu sai khi nhận thức về phương pháp nghệ thuật của làn điệu Chèo sẽ dẫn đến sáng tác tùy tiện.

Như đã nói ở trên, giá trị của phương pháp nghệ thuật trong làn điệu Chèo chính là cấu trúc âm nhạc, lời ca, giai điệu, tiếng đệm, tính chất và hoàn cảnh sử dụng phải được hòa quyện với diễn Chèo, múa Chèo. Việc tiếp thu và phát triển để làm nên những ca khúc Chèo mới, cần được thực hiện bởi các nghệ sĩ đã qua đào tạo, nghiên cứu nghiêm túc từ thực tiễn và đúc rút những kinh nghiệm sáng tạo của các NN xưa về nguyên tắc, thủ pháp “bẻ làn, nắn điệu”. 

Một ví dụ, tác giả Hà Hoa có đúc rút thành bảng biểu, minh chứng cho sự tiếp thu thủ pháp sáng tạo nghệ thuật âm nhạc mà, các NN xưa (làng Khuốc) đã lấy từ chất liệu ca trù (qua điệu Hát nói) để sáng tạo làn điệu Chèo quế (trong vở Chèo cổ Từ Thức) như sau:
	Hát nói (ả đào)
	Chèo quế (Chèo cổ Từ Thức)

	· Đệm: Âm ư và i
	· Đệm: Âm ư và i

	· Ngân đuôi
	· Ngân đuôi

	· Giai điệu: Mượt mà + Trữ tình mang tính chất sang trọng 
	· Giai điệu: Trữ tình bay bổng, nhàn tản, có chất sang trọng

	· Tiết tấu: khoan thai, đĩnh đạc
	· Tiết tấu: Đường hoàng, đĩnh đạc

	· Khúc thức: Mưỡu 

         Trổ mở

         Trổ thân bài
	· Khúc thức: Vỉa

         Trổ mở

         Trổ thân bài 


[Trích bảng so sánh về sự tiếp thu phương pháp nghệ thuật âm trong luận án TS của Hà Thị Hoa, trang 167].  

Rõ ràng, ví dụ trên cho thấy, từ một làn điệu Hát nói, các NN đã tiếp thu phương pháp nghệ thuật (khúc thức, tiếng đệm, ngân đuôi, giai điệu, tiết tấu…) để sáng tạo ra một làn điệu mới phù hợp với tính cách nhân vật Từ Thức hát. Tương tự, làn điệu “Đường trường thu không” được các NN cũng tiếp thu phương pháp nghệ thuật (đặc điểm âm nhạc của Ca trù) để tạo ra một giai điệu mới.

Khi khảo sát Bộ ba Bài ca giữ nước của Mạt, NCS thấy sự sáng tạo một số ca khúc trong vở có thể đạt tới làn điệu Chèo mới. 

Ở đây, thấy các thành tố làm nên âm nhạc (tiết tấu, tính kịch, giai điệu, cấu trúc, tích chất, chất liệu âm nhạc của Hát văn và Ca trù được Tào Mạt lựa chọn làm nguồn liệu. Bởi khi sáng tác có chủ đích, thì nguồn liệu đã góp sức không nhỏ vào sự thành công của lớp “Chôn Hề” trong vở này. Cách “bẻ làn nắn điệu” được nghiên cứu về cấu trúc, giai điệu của âm nhạc dân gian và âm nhạc chèo cổ rất kỹ lưỡng. Cách ghim ghép nhiều làn điệu cũng như sự ngưng nghỉ, thay đổi tiết tấu (lúc dãn nhịp theo kiểu tự do, lúc thanh nhàn chậm rãi, lúc lại rõ ràng và dồn dập…) của nhân vật khi hát đã làm nên sự độc đáo, khắc sâu tính cách nhân vật Hề hoạn. Chưa kể, Tào Mạt tìm thấy chất liệu Hát văn và Ca trù để lựa chọn, sáng tạo ra các ca khúc Chèo cho Hề hoạn trước khi chết, quả là phương pháp mô hình hóa nhân vật thông qua âm nhạc một cách kỳ diệu.

 Rõ ràng, sự hiểu biết vô cùng thấu đáo về âm nhạc dân gian, âm nhạc lễ cũng như âm nhạc tín ngưỡng tôn giáo của Tào Mạt không còn bàn cãi. Có lẽ, khó có thể tìm một chất liệu âm nhạc dân gian nào khác thay thế để làm nguồn “bẻ làn, nắn điệu” cho một nhân vật độc đáo, có thân phận, hiểu đời, hiểu người, hào sảng như Hề hoạn. Như trong trang 94 luận văn Thạc sĩ của Nguyễn Thị Thanh Phương có viết: “Vầng trăng “trong vắt đang bay” của Tào Mạt dành cho ông Hề là vầng trăng của sự siêu thoát. Ông lão “suốt đời đời chỉ “mê trăng, mê hoa, mê thơ và mê rượu” đã “buông” câu hát gửi lại nơi trần tục, để nhập vào cái tĩnh lặng, cái thanh thản trong lành của thiên nhiên, về với “trời cha - đất mẹ ân tình”[58].  
Cái khó làm nhạc ở đây, Hề hoạn lại hát “thờ/hầu” cho linh hồn của mình. Một thể loại hát “tế” cho bản thân, sự độc đáo này ngay cả trong âm nhạc dân gian truyền thống cũng chưa có. Cho nên, mảng diễn này thực là khó, hay, độc đáo…đạt đỉnh cao của nghệ thuật Chèo cũng là một phần góp sức không nhỏ, chính là thành tố âm nhạc. 

Một cách bảo tồn và phát triển đặt lời mới cho giai điệu của làn điệu Chèo cổ cũng rất quan trọng cần làm. Tuy nhiên, nếu lạm dụng quá nhiề sẽ tạo nên sự trì trệ của phát triển âm nhạc Chèo, nhưng sáng tác và sử dụng nhiều ca khúc mới sẽ phát triển Chèo không cân đối, hài hòa làm mất đi sự dung dị, nền nã của Chèo.

Hôm nay chúng ta chứng kiến những hệ thống làn điệu Chèo cổ lưu giữ trong dân gian và trong Viện nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh, Viện Âm nhạc Việt Nam có tới gần 200 làn điệu. Điều đó chứng tỏ, trong quá trình hình thành và phát triển Chèo, các NN luôn luôn bảo tồn và phát triển để bồi đắp, sáng tạo và giữ gìn âm nhạc Chèo. Chắc chắn, mỗi tích, mỗi nhân vật các NN lại “bẻ làn, nắn điệu” những giai điệu phù hợp với tâm lý, hành động nhân vật. 

Ngoài ra, phải nhắc đến đặc điểm của thành tố quan trọng trong âm nhạc Chèo, đó là lối hát bắc cầu, dạo đàn (nhạc cụ). Một thực tế mà thẩm mỹ âm nhạc của các NN Chèo xưa luôn trân quý, khai thác triệt để. Lối hát bắc cầu, dạo nhạc đàn trước khi vào điệu hát trong ca hát dân gian truyền thống của ta (ca trù, hát văn, hát xẩm, hát trống quân cò lả, ví dặm, dô, hò…) đều rất phổ biến và hầu như không thể thiếu, và âm nhạc Chèo, làn điệu Chèo đã tiếp thu một cách đầy đủ, khôn khéo về phương pháp nghệ thuật.

3.2.4.2. Bảo tồn nhạc cụ truyền thống trong dàn nhạc chèo

Nói đến sự thành công của một vở Chèo dù cổ hay kim thì không thể  không nhắc tới vai trò quan trọng của dàn nhạc. Dàn nhạc Chèo cổ những năm trước TK XVIII chủ yếu chỉ sử dụng bộ gõ, chủ công là những nhạc cụ: Trống, nhị, mõ, thanh la, trống cơm. Sang đầu thế kỷ XIX đã có bổ sung thêm các nhạc cụ như: Sáo, Bầu, Nguyệt, Đàn tranh, Đàn tam, Tam thập lục... Từ năm 1959, âm nhạc dân tộc được đưa vào đào tạo chuyên nghiệp ở các trường nghệ thuật (Học viện Âm nhạc Quốc gia VN, trường ĐHSK&ĐAHN, Học viêm Âm nhạc TPHCM...) thì dàn nhạc, ở một số đoàn biểu diễn Chèo mới thấy xuất hiện nhạc nền, sau đó có nhạc cụ phương Tây (Xenlo). Những năm 80, 90 của thế kỷ trước nhiều dàn nhạc còn bổ sung thêm cả nhạc cụ điện tử (Ghita điện, oócgan, trống điện tử...), đó là việc làm hết sức sai lầm.

Nhưng dù Chèo ở giai đoạn nào, Chèo suy hay thịnh thì bộ gõ, trong đó có trống Đế vẫn là một nhạc cụ chủ công trong dàn nhạc Chèo. Cõ lẽ, xưa và nay, bộ Gõ luôn thể thể hiện những mảng miếng âm nhạc “đắt giá” để phụ họa cho diễn viên biểu diễn Chèo, trích đoạn Súy Vân giả dại trong vở Kim Nham là một minh chứng. 

Đánh giá về vị trí, vai trò của bộ Gõ trong Chèo, Đôn Truyền viết “Bộ Gõ và việc sử dụng nó có tầm quan trọng mang ý nghĩa “sống còn” của nghệ thuật Chèo” [67,120].

Tuy nhiên, nghiên cứu về cách chơi bộ Gõ, cũng như một số nhạc cụ trong dàn nhạc Chèo hiện nay, đặc biệt là “nhạc tòng” chưa được đúc rút thành phương pháp nghệ thuật âm nhạc (nhạc cụ) để chỉ ra những giá trị vốn cổ (kỹ thuật chơi tòng, thủ pháp đệm hát, thủ pháp hòa tấu…) nên một số nhạc công nói riêng, một số dàn nhạc Chèo nói chung còn tùy tiện sáng tạo ngẫu hứng, nhiều khi mạnh ai người đó đàn, lấn át cả hát, dạo nhạc, lấy hơi chưa đúng chỗ.

 Thực tế, đến nay  các kỹ thuật tay đàn của nhiều NN, NS đến nay vẫn còn bỏ ngỏ nên trong công tác bảo tồn và phát triển cũng như trong đào tạo nhạc công Chèo còn có những khó khăn. Tình trạng có đoàn Chèo mỗi lần đi hội diễn phải mượn nhạc công thêm cho đủ bộ, thậm chí có đoàn còn không có có nhạc cụ trống, có đoàn lại sử dụng nhạc cụ phương Tây thay cho  trống cơm (bè trầm).   Cách thức sử dụng bộ gõ (trống cái, trống ban, trống đế, thanh la, mõ, sênh tiền...) của các NN xưa đã biến hóa nhiều loại tiết tấu, câu trống, câu mái, nhịp nhanh, nhịp chậm, biến thể tự do vô cùng linh hoạt, phù hợp với tâm lý, tính cách nhân vật trong Chèo cổ, nhưng đến nay chưa được đúc rút đưa vào đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho nhạc công Chèo cả nước.

  Nhạc cụ dân tộc trong dàn nhạc Chèo có vai trò quan trọng, là những nhân tố làm thành thành tố của âm nhạc trong Chèo. Tuy vậy, sự phối hợp của các nhạc công với nhạc công và diễn viên với nhạc công cần đạt được sự nhịp nhàng “kẻ tung - người hứng”. Để bảo tồn và phát triển giá trị âm nhạc trong dàn nhạc Chèo phải khảo sát, sưu tầm, ghi âm, tổng hợp, phân tích, đánh giá tìm ra phương pháp nghệ thuật hòa tấu, đệm hát, dạo nhạc, gọi hơi, nhạc nền biểu diễn.. trong dàn nhạc. 

Việc nữa, đó là bổ sung thêm các nhạc cụ mới vào trong dàn nhạc phải hết sức thận trọng. Cách chơi nhạc tòng, vừa có tính chất tài tử lại vừa bám lấy lòng bản của làn điệu, đòi hỏi các nhạc công biết nghe nhau, sao cho khoe được kỹ thuật tay đàn, đệm cho giọng cho diễn viên linh hoạt, tài tử mà lại chuyên nghiệp. Việc “sính ngoại, coi âm nhạc phương Tây là tất cả” rất coi thường những giá trị bản sắc của dàn nhạc dân tộc  vào những năm 80,90 TK XX là một tệ hại. May thay , từ khi có Nghị quyết TW5 của Đảng đến nay, Nhạc cụ Chèo, dàn nhạc Chèo đã phần nào được nhìn nhận khác, bước đầu có tiến chuyển.

Hiện nay, các cơ sở đào tạo đã coi trọng về lối chơi nhạc tòng của các NN xưa. Đó là một phong cách  vừa gần gũi, thuần chất như vốn có của Chèo. Ca ngợi cách chơi nhạc vừa hồn hậu, chất phác vừa khoáng đạt văn minh, Trần Việt Ngữ đã viết: “Âm nhạc Chèo cổ Thái Bình rất chân thật, hồn hậu và có chất phóng khoáng song vẫn giữ được cân bằng đối giải và trống mái” [Trần Việt Ngữ...73,54].

Việc tiếp thu lối dạy học, lối đàn ký âm, ghi thành nhạc 5 dòng kẻ của lý thuyết âm nhạc Châu Âu là cần thiết và văn minh. Nhưng cách đó vẫn chỉ ghi được những lòng bản của điệu hát mà thôi, còn những kỹ thuật nhấn nhá, rung, võ, bật, phi, vê, rù, róc... của từng nhạc cụ đều phải được truyền một cách tỷ mỉ. Hơn nữa, mỗi nhạc sĩ phải hiểu thấu tính năng của từng nhạc cụ mà, sáng tác những khúc, đoạn, câu ... nhạc nền, sao cho thuận ngón, phát huy được tài năng, năng lực của từng nhạc công đồng thời phù hợp với nhân vật của Chèo. Có như vậy việc phát triển âm nhạc nói chung, dàn nhạc Chèo nói riêng mới không lạc hậu. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhạc nền, phối khí ca khúc Chèo mới để khắc sâu tâm lý nhân vật, thành công của vở diễn là điều rất cần thiết. 

Nhưng, cũng cần phải khắc phục những nhận thức sai lầm về “sính ngoại”  trong đào tạo còn cực đoan, như nhất thiết yêu cầu nhạc công phải tuân theo bản nhạc ký âm về làn điệu Chèo cổ, điều này đã làm mất đi tính sáng tạo, ngẫu hứng, chơi nhạc tòng của các nhạc công. Hệ quả, khiến cho tất thẩy nhạc công khi chơi đàn, hòa với nhau chỉ thấy một giai điệu có cung bậc, tiết tấu giống nhau, nhất là chúng cùng trong một Bộ (ví dụ: bộ dây gẩy có đàn Nguyệt, Tranh). Điều này làm cho nhạc công Chèo, khi hòa tấu dàn nhạc nghe nhàm chán bởi sự giống nhau. Việc nhạc công Chèo chơi tòng giỏi, đó chính là họ đã biết cách bảo tồn lòng bản làn điệu, và biết sáng tạo phát triển trên cơ sở lòng bản ấy. Họ thêm, bớt một chút (khác với bản nhạc) để một giai điệu màu sắc hơn, tiết tấu linh hoạt, phong phú hơn, phù hợp  hơn đó cũng là phát triển. Với tay đàn, kỹ thuật, phù hợp với tính năng nhạc cụ đồng thời khai thác làm mới tính năng của nhạc cụ đó lên, vậy cũng là phát triển.... Chưa kể, khi có diễn viên hát, ngay tức thì họ ứng tác (bịa) thêm những ngón đàn rất riêng, vô cùng độc đáo, đó cũng là phát triển...

NCS cho rằng tuyệt đối không thể được xem nhẹ phương pháp chơi nhạc Tòng trong dàn nhạc Chèo, như tác giả Hà Hoa viết: “Đây là hình thức sáng tạo tại chỗ, sáng tạo không mệt mỏi. Và cứ như vậy mỗi lần chơi đàn là một tác phẩm mới ra đời trên nền tảng của cái gốc đã có. Cái gốc đó chính là lòng bản, ai chơi đàn cũng phải thuộc làu làu, nếu lòng bản mà rơi thì hỏng cả. Trụ cột phải vững thì nhà mới không đổ” [16,55]. 

Những phân tích và khẳng định ở trên, là minh chứng cho việc làm phù hợp việc bảo tồn và phát triển về phương pháp nghệ thuật của âm nhạc Chèo.

3.2.4.3. Phối hợp giữa làn điệu với nhạc khí

 
Sự phát triển ở đây là dàn nhạc hiện nay không chỉ chơi nhạc Tòng theo hát mà nhạc sĩ đã phối khí để đệm cho hát giống như dàn nhạc mới đệm cho một ca sĩ trình bày ca khúc. Hơn thế nữa, làn điệu Chèo cổ cũng đã được nhạc sĩ cải biên theo lối “bẻ làn nắn điệu” và có phối âm, phối khí cho hai bè, ba bè, bốn bè… ví dụ như điệu Tưởng vọng xuân tình trong vở Chuyện tình hàn sĩ đào nương của Nhà hát Chèo Hải Dương (Huy chương Vàng Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp năm 2019) là một thành công của hình thức này, làm cho chất trữ tình thăng hoa bay bổng thực mà như mơ. Hay câu hát lên cao trào, của làn điệu Luyện năm cung mà nhân vật Phượng trong vở Rồng Phượng (Nhà Hát Chèo Việt Nam) thì nhạc sĩ  sáng tạo phát triển, làm mới về tiết tấu âm nhạc vừa khoe được giọng vang, sáng, mượt của nghệ sĩ Thanh Thảo, vừa tạo sự bay bổng, da diết về nội dung âm nhạc để ca ngợi vẻ đẹp của tình yêu (tình yêu lứa đôi, tình yêu nghề thêu của làng…).

Sự kết hợp bảo tồn và phát triển nhạc Chèo nổi bật nhất là ở việc sáng tác ra những làn điệu Chèo mới như các nghệ sĩ Chèo xưa đã làm mỗi khi xuất hiện nhân vật mới. Trong không gian của một miền quê mới, để có những làn điệu mang âm hưởng mới, thì các NN đã tìm tòi, sáng tạo theo cách thức bảo tồn và phát triển, để hôm nay chúng ta chứng kiến những giai điệu âm nhạc của nhà chùa trong vở Quan âm Thị Kính (Vãn ba than, Ru kệ); những làn điệu được chèo hoá từ dân ca quan họ (Lới lơ, Lên núi thiên thai, Con nhện giăng mùng); “hơi Huế” (Xuông hời, Thiếp trả cho chàng, Giậm chân) trong trích đoạn Tuần Ty - Đào Huế; “hơi Ả đào” trong Từ Thức (Bóng ngả thu không, Chèo quế, Ván cờ Tiên…)… Tiêu biểu cho cách làm Chèo hiện đại đạt thành công cao là một số điệu hát, ca khúc Chèo của Hề hoạn trong Lý Nhân Tông học làm vua  và nhiều điệu hát mang âm hưởng hát Then trong vở Đêm trăng huyền thoại của nhạc sĩ Đôn Truyền. Đặc biệt, các làn điệu được phổ thơ Hồ Chí Minh trong Những vần thơ thép cũng của nhạc sĩ Đôn Truyền mà Nhà hát Chèo Việt Nam dàn dựng là một thành công lớn về âm nhạc phối hợp giữa làn điệu với nhạc khí.

Tuy vậy, còn tồn tại và hạn chế việc khai thác giá trị thẩm mỹ về âm nhạc của nhiều làn điều Chèo cổ  bấy lâu chưa hoặc ít được sử dụng, như Tòng nhất nhi chung, Duyên phân có đôi ta, Ăn một miếng trầu, Sắp một đồng xu, Ván cờ tiên, Hề đơm đó, Sắp cây đa, Vãn non mai, Bay bổng, Chèo quế, Vãn canh, Vãn cầm… Các vở diễn vẫn còn quanh quẩn dùng đi, dùng lại các làn điệu như Quân tử vu dịch, Sa lệch chênh, Luyện năm cung, Đào liễu, Nhịp đuổi…Thậm chí có làn điệu gần như vở nào cũng sử dụng. Sở dĩ còn kéo dài tình trạng này là do số làn điệu cổ đều nằm trong kho lữu trữ, trong sách, trong Viện nghiên cứu. Còn trong vốn nghề của diễn viên có một số người chưa học tập và lưu giữu được nhiều. Hiện nay, mỗi khi dựng vở phần lớn trong số diễn viên còn hạn chế về cách lồng điệu (chuyển từ thơ, văn sang giai điệu của làn điệu mới, tự phân nhịp, gạch nhịp…), mà hầu như phải nhờ một nghệ sĩ đàn anh, đàn chị lồng điệu, dạy hát trước khi lên sàn tập. 

Khảo sát thực tiễn, NCS thấy đội ngũ tác giả, đạo diễn, nhạc sĩ, người nắm vững các làn điệu để đưa vào vở mới không nhiều, có thể kể tên một số nghệ sĩ như: Thanh Hoài, Thanh Bình, Khắc Tư (Nhà hát Chèo Việt Nam), cố nhạc công Văn Nhân (Nhà hát Chèo Thái Bình)… Đây cũng là một vấn đề bức thiết bởi, nếu từ công tác quản lý, đến đào tạo không có tầm chiến lược, kế hoạch khai thác, đào tạo, trao truyền cụ thể cho lớp trẻ thì, làn điệu Chèo cổ nói chung và phương pháp nghệ thuật âm nhạc nói riêng sẽ bị mai một. Việc sáng tạo làn điệu mới, cách hát, cách phổ thơ, lời ca… của Chèo cũng mai một theo. Chưa kể, mỗi NN khi hát, dẫn chuyện, nói thơ, nói lệch, ngâm, vỉa… vào hát, ngắt, ngưng, ngân… dẫn dắt hành động diễn xuất bằng trống dắt, nhạc nền (nhạc không lời) của dàn nhạc sẽ gợi tả không gian, thời gian… gây cảm xúc mạnh cho khán giả.

3.2.4.4. Bảo tồn và triển cách hát Chèo 

Hát Chèo là một yếu tố vô cùng quan trọng trong âm nhạc Chèo nói riêng trong biểu diễn Chèo nói chung, tuy nhiên bấy lâu nay cách bảo tồn về hát Chèo của chúng ta vẫn còn bỏ ngỏ một khoảng trống. Về kỹ thuật hát Chèo cả trong công tác sưu tầm, truyền dạy và quảng bá, nhất là việc phối hợp giữa hát với biểu diễn, biểu diễn với âm nhạc và múa. Thực tế có diễn ra một vài cuộc thi giọng hát Chèo hay, nhưng so với tầm quan trọng của nó thì quả là ít ỏi. 

Xưa các cụ đã có câu “nhất thanh, nhì sắc” cũng là để chỉ vai trò quan trọng của hát Chèo trong biểu diễn Chèo. Khảo sát thực tiễn NCS thấy “Khi thể hiện hát Chèo cũng vậy, vẫn những lời ca ấy, cũng giai điệu ấy, nghệ sĩ ấy mà mỗi lần hát lại có luyến láy khác đi đôi chút, ai nghe tinh mới thấy. Rộng hơn cũng làn điệu ấy, mỗi NN, nghệ sĩ ở vùng này, vùng kia lại có hát khác nhau. Tuy nhiên, phần lớn là khác ở luyến láy, kỹ thuật còn lòng bản là giống nhau.
Đâu đó, thấy có lác đác bài viết ngợi ca NN này hát hay, NN kia có giọng đẹp… nhưng, hay như thế nào, đẹp ra sao? vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Trong làng Chèo, chủ yếu phụ thuộc vào cảm nhận của từng người. Việc nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng, tấp huấn để rút ra những kinh nghiệm cho việc luyện hơi, giữ hơi, điều tiết hơi, chuyển hơi… trong hát Chèo chưa được bàn tới, nên không có tiêu chí để đánh giá, vẫn là cảm nhận chung chung. 
Rất cần có những công trình nghiên cứu khai thác, sưu tầm, ghi âm, ghi hình, phỏng vấn, tổng hợp, đúc rút thành một số phương pháp nghệ thuật thanh nhạc Chèo (hát Chèo) để có được những nguyên tắc về phân loại giọng, cách luyện hơi thở, cách ngân rung, luyến láy trong hát Chèo. Đặc biệt, cách thể hiện tính cách nhân vật trong hát Chèo. Chỉ ra những lối hát đa dạng của Chèo (nói vần, nói điệu, nói lệch, nói sử, vỉa, luyến, láy, rung, ngân, ngắt, nghỉ…), hơi thở trong Chèo (hơi ngực, hơi bụng, hơi mé, hơi họng, hơi mũi…). Nhất là, cần phải khẩn trương mở lớp bồi dưỡng, đào tạo bài bản về cách lồng điệu Chèo cho nhạc công và diễn viên, để họ thực sự tự lực bản thân biết lồng điệu, tiến tới biết “bẻ làn nắn điệu”, tự vỡ bài ở những ca khúc mới do nhạc sĩ sáng tác, như vậy mới thực là diễn viên Chèo chuyên nghiệp.
Chuyển hơi, hạn chế hát hơi thật chính là lối hát hiện đại. Chuyển hơi giả (khu âm cao) để chuyển tải dễ dàng hơn trong việc thể hiện những ca khúc có cung bậc rộng trên  hai quãng 8. Điều này, nếu chúng ta bảo tồn chỉ hát hơi thật sẽ rất khó đảm bảo chất lượng nghệ thuật, đồng thời dễ gây tổn sức, dập giọng và thô âm thanh. Cho nên, việc tiếp thu học hỏi lối hát giả thanh, và chuyển hơi khu âm cực trầm, khu âm cực cao đòi hỏi, người diễn viên phải rèn luyện thanh nhạc Chèo nói riêng, thanh nhạc dân tộc, ca hát dân gian nói chung để khéo léo trong việc chuyển hơi, chuyển giọng cũng như luồn hơi cho đạt được kết quả thanh nhạc Chèo vừa cổ, lại vừa kim. Đó chính là làm tốt việc bảo tồn và phát triển âm nhạc Chèo, hát Chèo.  

 Nói đến hát Chèo hiện nay, phải kể đến việc xử lý (chọn dùng) làn điệu và kỹ thuật hát. Nhưng với phạm vi nghiên cứu về nghệ thuật biểu diễn Chèo mà trong đó hát là một diễn xuất bằng ngữ khí đài từ đã được cách điệu hóa cao, cho nên, cần đề cập tới việc xử lý kỹ thuật hát để xem nghệ thuật hát đã được bảo tồn (thừa kế) và phát triển như thế nào.

Trong Chèo hiện nay, cùng với bẻ làn nắn điệu theo xu hướng đẩy nhanh tiết tấu (hát xô) giai điệu của các làn hát vẫn giữ nguyên (bảo tồn) như trong các làn điệu Chèo cổ. Đôi khi có sự sai lệch một chút do tác giả soạn lời chưa đúng với dấu thanh giống như lời hát cổ hoặc do người lồng điệu chưa chuẩn xác mà chệch nhịp sai vần. Khi trình diễn bằng điệu hát, các nghệ sĩ Chèo mới vẫn tuân thủ, vận dụng cách lấy hơi, cách buông câu, nhả chữ như các NN xưa với yêu cầu phải “tròn vành, rõ chữ”.

Một ví dụ để minh chứng cho sự kết hợp giữa bảo tồn và phát triển trong cách hát Chèo qua thử nghiệm của cố NSND Bùi Trọng Đang đã nâng lên một mức cao hơn. Đó là, có sự kết hợp giữa kỹ thuật buông hơi nhả chữ truyền thống với kỹ thuật cộng minh của nghệ thuật thanh nhạc phương Tây. Tiếc rằng, sau NSND Bùi Trọng Đang và một vài học trò của ông làm theo cách ấy, đến nay tuy thấy có lác đác một số nghệ sĩ sử dụng giả thanh nhưng chưa có học hành bài bản và thể hiện theo cách kết hợp hát này là tự phát.

Có thể nói, sự kết hợp giữa bảo tồn và phát triển trong nghệ thuật hát Chèo ở các vở diễn Chèo mới vẫn coi việc bảo tồn là chủ đạo. Sự phát triển chưa nhiều và chưa rõ nét. Việc đẩy nhanh tiết tấu thuộc về cách biến đổi làn điệu hát (thay đổi trường độ) chứ không phải là cách diễn Chèo qua hát (kỹ thuật hát), nghĩa là đã có sự phát triển về hát Chèo. Đây là một vấn đề cần được nghiên cứu và cần được thử nghiệm một cách thận trọng và nghiêm túc, nếu không, rất dễ đánh mất “chất Chèo”, “màu Chèo” khi hát Chèo. 
3.2.5. Về Múa chèo

3.2.5.1. Bảo tồn các dạng thức múa chèo

Trong các vở chèo mới hiện nay thuộc đề tài khai thác từ truyện dân gian, huyền thoại, dã sử, các dạng thức của múa Chèo đều được bảo tồn và vận dụng khá phong phú từ múa trang trí, minh hoạ đến múa thể hiện tính cách, múa hành động (đơn lẻ và số đông). Trong các vở diễn đề tài lịch sử, múa trang trí đã giảm bớt, nhiều vở không vận dụng dạng thức múa này. Múa minh hoạ (cho lời hát) cũng ít được xử lý. Các đạo diễn và biên đạo múa chú trọng hơn đến múa thể hiện tính cách và múa hành động. Ví dụ như điệu múa hái dâu trong Bài ca giữ nước. Trong các vở đề tài hiện đại hai dạng thức múa trang trí và múa minh hoạ hầu như hoàn toàn vắng bóng. Mảng múa của nhân vật Thị Lộc trong lớp “Chôn bùa” của tác phẩm chèo Bài ca giữ nước khá độc đáo, rất Chèo vì về tốc độ, tiết tấu hành động cũng như tạo hình đường nét của nhân vật Thị Lộc khá hiện đại nhưng lại giữ được những nét độc đáo của múa Chèo cổ (trong đoạn múa Súy Vân giả dại). Hay mảng múa trong vở Hồ Xuân Hương (Nhà hát Chèo VN dàn dựng), cảnh đám tang Tổng cóc là những mảng thể hiện khá tài tình về cả múa và âm nhạc. 

3.2.5.2. Bảo tồn các động tác cơ bản và phát triển đạo cụ Chèo

 Các động tác gọi là “múa cơ bản” rút ra từ múa của Thị Mầu, Vân dại, Hề gậy, Hề mồi … gồm hệ thống các động tác tay, chân, hình thể… đã được các đạo diễn, diễn viên, biên đạo múa vận dụng trong các động tác múa đơn lẻ, nhất là trong các điệu múa đông người (tốp nữ, tốp nam hoặc một tập thể các nhân vật). Các động tác “múa cơ bản” được vận dụng nhiều nhất trong các điệu múa thể hiện nội dung các làn điệu hát của dàn đồng ca, dàn đế hay của một tập thể nhân vật phụ là nữ, có thể gặp trong rất nhiều vở diễn. Ví dụ như trích đoạn Ông Lý say do nghệ sĩ Thái Sơn thể hiện trong vở Bắc Lệ đền thiêng (Nhà hát Chèo VN dàn dựng) thì động tác cơ bản của một lão say trong Chèo cổ (chân đi ngất ngưởng, tay cầm nậm rượu, hát nói méo tiếng, lảo đảo quay tròn, nét mặt lờ đờ…) tất cả trong Chèo cổ vẫn được bảo tồn, tuy nhiên nghệ sĩ Thái Sơn đã xử lý không y hệt như lão say trong Chèo cổ mà sáng tạo từ cách hát vẹo vò âm thanh, lúc nghỉ, lúc lơi, lúc cười, lúc khóc:

Hòn đá lăn ngửa lăn nghiêng

Chân ông sao bước chung chiêng thế này

Nguyên do cũng bởi ông say

Để quên bao nỗi đắng cay đường trần

Với những động tác đa dạng (đi, đứng, ngồi, ngã, qùy, vái, lậy, … rụt cổ, vươn cổ, trợn mắt, rủ mắt, vẹo mồm, nhếch môi…) cùng với tay cầm nậm rượu (đạo cụ), lúc uống, lúc đổ, lúc cầm ở tay, lúc cắp ở nách…. đặc biệt lại được âm nhạc tung hứng với điệu Cờn trong hát Văn xử lý tiết tấu âm nhạc khá tài tình của nhạc sĩ Đăng Toàn, tất cả đã tạo nên một trích đoạn vô cùng độc đáo đạt được tính hiện đại và tính truyền thống trong Chèo. Đây chính là việc xử lý hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, kết hợp nhuần nhuyễn ba thành tố quan trọng của nghệ thuật diễn Chèo (múa trong hát, hát trong diễn và diễn trong múa). 

Về đạo cụ trong Chèo, đặc trưng nhất của Chèo cổ chính là chiếc quạt. Tuy nhiên với nhân vật mới, cuộc sống mới, chiếc quạt (quạt giấy) có lẽ đã ít nhiều không còn phù hợp với một số nhân vật hiện đại (Giám đốc, chủ tịch, bí thư…). Để phù hợp hành động nhân vật thì các đạo cụ mới cũng ra đời, trình diễn trên sân khấu tạo nên làn gió mới, gần gũi với đời sống, các nghệ sĩ đã sáng tạo một số đạo cụ phù hợp với nhân vật. 

Dưới góc nhìn mỹ thuật, đạo cụ chính là để diễn tả nhân vật đẹp hơn, khoa trương hơn, thậm chí với những vai lệch, nó có cớ để ngoa ngoắt hơn, lệch hơn, điệu hơn, lẳng hơn, … Vấn đề này đòi hỏi người họa sĩ phải hết sức tinh tế, hiểu sâu sắc về văn hóa, đời sống, tâm lý của nhân vật cũng như văn hóa thời đại, văn hóa vùng miền mới có thể sáng tạo những đạo cụ vừa đẹp về mặt thẩm mỹ, vừa góp thêm cùng diễn viên, biên đạo múa khắc họa sâu sắc nhân vật. Ví dụ, mảng múa trong câu hát Luyện năm cung của vở Rồng Phượng với đạo cụ chủ công là quạt và giải lụa. Biên đạo múa Lê Ngọc Cường - Bích Lan đã tạo hình đường tròn cho 2 tốp nam nữ múa dưới ánh trăng sáng trong, xanh ngắt, khắc họa một nghề thêu đầy giá trị bản sắc văn hóa của làng quê cần được trân trọng bảo tồn. Hơn thế nữa, còn chứng minh cho tình yêu trong sáng của Phượng dành cho người mình yêu và hòa cùng màu sắc trang phục tương phản nóng - lạnh (màu xanh, tím của nữ với màu vàng của tốp nam) làm cho mảng múa vừa thực, vừa ảo, vừa tha thiết dịu dàng vừa trắc trở khó khăn…

3.2.5.3. Phát triển Múa Chèo 
Trên cơ sở kế thừa các động tác cơ bản kết hợp với một số động tác múa mới và các động tác múa được cách điệu hoá cao từ các động tác sinh hoạt, lao động của con người ngày nay, các biên đạo múa trong Chèo đã sáng tạo nên những điệu múa, tổ khúc múa diễn tả bằng múa hành động của các nhân vật. Có thể kể đến những lớp múa diễn tả cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong tưởng tượng của Hồ tiên sinh (vở Những vần thơ thép - do NSND Lê Ngọc Cường biên đạo), những khúc múa đánh trận trong một số vở đề tài người lính và chiến tranh cách mạng. Những khúc múa này đã góp phần đáng kể vào ngôn ngữ tổng hợp của vở diễn, tạo sức hấp dẫn với khán giả và chuyển tải nội dung tích diễn. Đặc biệt của việc phát triển múa trong Chèo hiện nay là các khúc múa đôi nam nữ đậm chất trữ tình, lãng mạn, thể hiện tình yêu đằm thắm thiết tha và thơ mộng (Ví dụ như cảnh mơ lại của ông Danh trong vở Giếng thơi trong lòng phố (Nhà hát Chèo Việt Nam dàn dựng). Trước đây, đã có sự thành công của khúc múa đôi trong bài hát “Gửi em chiếc nón bài thơ” của nhạc sĩ Lê Việt Hoà (vở Chiếc nón bài thơ)…

Trong các vở đề tài hiện đại, sự kết hợp giữa bảo tồn và phát triển của múa Chèo luôn dành vị thế chủ đạo cho sự phát triển. Trên vị thế chủ đạo ấy, sự phát triển của múa trong Chèo hiện nay đạt được một số kết quả nhất định, có sự đóng góp đáng kể vào các vở diễn. Song, cũng bộc lộ những hạn chế bất cập bởi có những khúc múa chưa được việc Chèo hoá, còn đậm nét những động tác cơ bản của múa Balê. Trong luận án của Nguyễn Thuý Hường đã nhận định về hạn chế bất cập của múa trong Chèo hiện nay như sau:

Trong Liên hoan chèo đề tài hiện đại năm 2011, khán giả yêu chèo đã “giật mình” trước sự gượng ép đến mức khiên cưỡng khi một số vở đưa ngôn ngữ múa cổ điển phương Tây vào những cảnh diễn chèo mà lẽ ra chỉ nên khai thác những động tác cách điệu ước lệ thuần hậu của chèo. Hiện tượng này khiến cho Chủ tịch Hội đồng giám khảo Liên hoan, PGS.TS Trần Trí Trắc phải nhận xét trong bản tổng kết “ở nhiều vở có múa, có nhảy, nhưng rất tiếc không phải là chèo, mà là múa mới, múa hiện đại, múa Tây vào chèo một cách áp đặt” [17, 97-98]
Một nhược điểm khác nữa đó là, trong sự phát triển của múa Chèo hiện nay, một số nghệ sĩ (biên đạo và diễn viên) vẫn chưa sáng tạo thêm được những mô hình động tác mới cho múa Chèo để diễn tả hành động của con người thời nay theo nguyên tắc mô hình hoá và chuyển hoá mô hình.
3.2.6. Về mỹ thuật Chèo

3.2.6.1. Trang trí

 Trong lịch sử Chèo, đây là bộ phận xuất hiện muộn mằn. Ở Chèo cổ, do điều kiện nghèo nàn về kinh phí và cũng do Chèo biểu diễn tại sân đình, bãi cỏ cho nên, khó có điều kiện chủ quan và khách quan trang trí được. Mọi không gian nơi diễn, xảy ra các sự kiện trong tích diễn, đều phải thông qua lời kể của nhân vật. Khi cần gợi cho khán giả hình dung ra, kết hợp với sự gợi tả của cử chỉ hành động của nhân vật thì người NN thể hiện bằng các động tác ước lệ, động tác hư (vô thực vật) để tả. Mỹ thuật trong Chèo cổ, phân lớn chỉ thể hiện ở phục trang và hóa trang. Rõ ràng, việc bảo tồn đặc trưng Chèo về mặt mỹ thuật là bảo tồn những nguyên tắc trong trang phục và hóa trang của các nhân vật (vai diễn).

Từ khi xuất hiện Chèo văn minh, Chèo Cải lương đầu thế kỷ XX đến thời kỳ phục hưng (phát triển Chèo nửa sau thế kỷ XX) mới xuất hiện trang trí trên sân khấu Chèo, khi đó đã diễn trên sân khấu hộp, trong rạp hát. Các họa sĩ thiết kế mỹ thuật cho sân khấu Chèo đã nghiên cứu, thực nghiệm, đưa phông cảnh vào Chèo. Với các khuynh hướng: ước lệ, cách điệu, tả ý, tả thần, khuynh hướng tả thực có ước lệ, cách điệu và khuynh hướng tả thực tự nhiên chủ nghĩa (tồn tại vào những năm 50, 60 của thế kỷ XX). Bảo tồn về trang trí mỹ thuật của Chèo trong các vở diễn hiện nay chính là bảo tồn các thành tựu về trang trí phù hợp với nguyên tắc chung, mang đặc trưng thể loại của Chèo đã đạt được ở nửa cuối thế kỷ XX, mà người khởi xướng và đạt đỉnh cao là NSND Nguyễn Đình Hàm.

Bảo tồn phong cách trang trí của Nguyễn Đình Hàm (đã được thừa nhận là đúng phong cách Chèo, hài hoà với tổng thể các ngôn ngữ thành phần khác trong Chèo), các hoạ sĩ Nguyễn Dân Quốc, Phạm Duy Tùng,  Bùi Huy Hiếu, Lê Hồng Quân đã có những thành công nhất định trong một số vở diễn như Sông Trà Khúc (bản diễn 1985), Bài ca giữ nước, Kính chiếu yêu, Hồ Xuân Hương, Lá diêu bông, Trê cóc tranh con …

Trên cơ sở bảo tồn “phong cách Nguyễn Đình Hàm”, các hoạ sĩ đã phát triển trang trí cho sân khấu Chèo hiện nay theo hai hướng chính:

Thứ nhất là: Ước lệ, cách điệu trên cơ sở không gian hiện thực. Trong khuynh hướng này, các hoạ sĩ Bùi Huy Hiếu, Nguyễn Dân Quốc, Hoàng Song Hào, Nguyễn Đạt Tăng đã có nhiều bản thiết kế mỹ thuật có giá trị nghệ thuật, thống nhất với các thủ pháp ước lệ, cách điệu của nghệ thuật diễn Chèo.

Thứ hai là: Ước lệ, cách điệu kết hợp bút pháp tả thần nhằm tả ý. Trang trí ở hướng này không nhằm gợi tả không gian sân khấu mà dùng ngôn ngữ hội hoạ gợi cho người xem những ý ngụ trong đó. Những ý ngụ này, bổ sung cho ý tưởng của ngôn ngữ đạo diễn, tập trung làm sáng tỏ hoặc nhấn mạnh tư tưởng chủ đề của vở diễn. Người đam mê với phong cách trang trí này là hoạ sĩ Phạm Duy Tùng và thành công nhất với bộ ba Ba ca giữ nước (như đã điểm tới ở trên). Các hoạ sĩ Bùi Huy Hiếu, Nguyễn Dân Quốc, Nguyễn Đạt Tăng cũng từng thiết kế trang trí tả ý, tả thần. Nhưng số lượng tác phẩm ở hướng này chưa nhiều.

Bên cạnh những thành tựu, trang trí trong Chèo hiện nay, còn có những bất cập khi một số vài hoạ sĩ tiếp tục đưa ra những cảnh trí theo phong cách tả thực như những bức tranh phong cảnh, thậm chí như những bức ảnh chụp quang cảnh thiên nhiên cốt sao cho đẹp mắt để người xem “mãn nhãn”. Trang trí như vậy, không thống nhất phong cách ước lệ, cách điệu trong văn chương Chèo, trong âm nhạc, trong múa và nghệ thuật biểu diễn Chèo.

3.2.6.2. Trang phục và hoá trang

Bảo tồn nguyên tắc “hắc bạch phân minh”, trang phục và hoá trang trong Chèo hiện nay vẫn nhằm lột tả tính cách nhân vật, thể hiện rõ trong cách ăn mặc và diện mạo. Tính chất cách điệu trong chất liệu vải và màu sắc trang phục, nhất là trong các vở đề tài dân gian, lịch sử. Đối với các vở đề tài hiện đại, trang phục gần với đời thường hơn. Mức độ cách điệu giảm. Kiểu cách của trang phục gần như các “mốt” thịnh hành ở ngoài đời.

Trong nghệ thuật hoá trang, chủ yếu vẫn như Chèo cổ là, khắc hoạ diện mạo theo tính cách và phẩm hạnh nhân vật. Nhưng mức độ cách điệu thấp. Riêng với các nhân vật “phản diện”, đôi khi diễn viên vận dung cách hoá trang tả thần gây ấn tượng về một nét tính cách nào đó, bằng màu da, các nét lông mày, viền môi hoặc điểm những nốt ruồi, dựa theo nhân tướng học.

Nhược điểm chính trong hoá trang hiện nay là, không ít nghệ sĩ đóng các vai già nhưng vẫn hoá trang trẻ, thậm chí vẫn cắm lông mi giả cong dài. Một số lại hoá trang gần như trong kịch nói.

Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong trang phục và hoá trang của Chèo hiện nay tương đối êm ả thuận chiều, việc bàn cãi chưa nhiều và ở khuynh hướng phát triển Chèo trên cơ sở bảo tồn các nguyên tắc cơ bản của Chèo cổ so với trang phục, hoá trang ở khuynh hướng “kịch cắm hát” cũng không khác biệt là bao.

Vấn đề cần phải quan tâm điều chỉnh về trang phục trong Chèo hiện nay là tính chân thực lịch sử của trang phục trong các vở diễn. Vào những thập kỷ 60, 70 thế kỷ XX, tính chân thực lịch sử trong trang phục rất được coi trọng, thậm chí là nghiêm ngặt. Khi làm vở về đề tài lịch sử, hoạ sĩ nghiên cứu khá kỹ về cách ăn mặc của người xưa để vẽ mẫu cho thợ may. Nhuận bút của hoạ sĩ cũng được tính từ những mẫu vẽ trang phục. Trong cơ chế thị trường, nhiều Nhà hát Chèo, Đoàn Chèo chỉ cốt trang phục cho đẹp để hấp dẫn khán giả nên, khoác lên các vai Chèo thời xa xưa người xem có cảm giác như thuở Văn Lang, Âu Lạc; một số bộ trang phục của thời Lê - Nguyễn mà nhân vật lại không ở thời đó…, thậm chí có bộ trang phục giống kịch hát Trung Quốc hoặc Cải lương hoá. Tệ nhất là các bà hậu bà phi, phu nhân quý tộc từ thời Đinh đến các đời sau đều đội khăn Nam Phương Hoàng hậu (thời vua Bảo Đại, Nhà Nguyễn), hay trang phục cho các anh bộ đội thời chống Pháp lại mặc quần áo Tô Châu, mặc trấn thủ cài khuy giữa ngực như bộ đội thời chống Mỹ…

Tiểu kết chương 3

Nghệ thuật Chèo cũng như các thể loại sân khấu khác là nghệ thuật tổng hợp, nguyên hợp, tổng thể theo lý thuyết sân khấu học. Trong khối tổng hợp này, nghệ thuật biểu diễn của diễn viên là nghệ thuật trung tâm quy tụ các ngôn ngữ nghệ thuật thành phần. Vì vậy nghiên cứu về sự kết hợp giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay thể hiện trong các thành phần ngôn ngữ trong ngôn ngữ tổng hợp là một việc quan trọng khi nghiên cứu về sự kết hợp giữa bảo tồn và phát triển trên tiến trình lịch sử nghệ thuật Chèo.

Chèo là một hình thức kịch hát. Hành động được diễn tả trong chèo chịu sự chi phối của ba nguyên tắc cơ bản là: tự sự, ước lệ và mô hình hóa. Nghiên cứu sự kết hợp giữa bảo tồn và phát triển về nghệ thuật Chèo theo ba nguyên tắc kể trên cho thấy trong quá trình phát triển của Chèo, các thủ pháp truyền thống luôn luôn có sự kế thừa và biến đổi. Yếu tố bảo tồn đã giúp cho chèo luôn giữ được những đặc trưng ngôn ngữ thể loại và yếu tố phát triển giúp cho nghệ thuật Chèo luôn tiếp nhận, Chèo hóa yếu tố ngoại sinh làm giàu thêm khả năng diễn tả của Chèo.

Cũng tương tự như trong các thành tố văn chương, âm nhạc, mỹ thuât, nghệ thuật diễn xuất hành động, hát và múa Chèo đã không ngừng bổ sung làm giàu có thêm vốn nghề giúp cho ngày càng phong phú đa dạng về ngôn ngữ thể hiện tạo nên cái mới, sức hấp dẫn cho vở diễn. Sự kết hợp giữa bảo tồn và phát triển về nghệ thuật trong Chèo cổ từng diễn ra thuận chiều và gia tăng cấp độ trên tiến trình lịch sử. Sang thời kỳ Chèo mới, bên cạnh những thành tựu đã được ghi nhận là những điều bất cập do thiếu sự thống nhất về việc tiếp nhận những yếu tố ngoại sinh. Những bất cập đang tồn tại, đòi hỏi những người làm Chèo phải tiếp tục nghiên cứu và thử nghiệm để đi đến sự thống nhất cao về định hướng đúng đắn cho việc phát triển chèo ở thời đại mới trong đó có sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật. 

KẾT LUẬN
Bảo tồn và phát triển là hai việc được tiến hành song song suốt tiền trình lịch sử của chèo. Bảo tồn nghệ thuật Chèo bao gồm nhiều phương diện như bảo tồn các vở diễn đã thành công qua quá trình sáng tạo nghệ thuật, bảo tồn phương thức hoạt động đã được đút rút kinh nghiệm, bảo tồn vốn nghề đã tích luỹ được ngày một nhiều hơn, bảo tồn phương pháp đào tạo nghệ nhân nghệ sĩ tiếp nói v.v… Và quan trọng nhất là bảo tồn những thành tựu trong phương pháp nghệ thuật để dần dần hoàn chỉnh những nguyên tắc thể loại. Đó là những nguyên tắc được đúc kết qua thực tiễn sáng tạo nghệ thuật từ kinh nghiệm mang tính tự phát đến nhận thức tự giác coi là những mực thước của nghề Chèo. Những tìm tòi sáng tạo mới liên tục bổ sung vào vốn liếng cần được bảo tồn chính là sự phát triển. Các nghệ sĩ chèo xưa vừa tìm đường vừa đi thử để cuối cùng định hướng cho sự phát triển từ sơ khai đến toàn thịnh. Những quan niệm về phương pháp nghệ thuật mà người xưa thường gọi là “mẹo luật trong nghề” đã hình thành rồi trải qua thực nghiệm trong quá trình sáng tạo các vở diễn, vai diễn mà tự hoàn chỉnh dần cho đến khoảng thế kỷ XIX đã khá ổn định.

Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo xuất hiện ngay từ khi có những vốn liếng ban đầu vừa phải gìn giữ vừa phải phát huy. Cái được bảo tồn lại gợi mở ra cái cần phát triển. Suốt những chặng đường dài, cái phát triển luôn luôn là cái bổ sung tiếp nối cho cái được bảo tồn. Phát triển và bảo tồn tương hỗ với nhau, giúp cho các vở diễn Chèo lần lượt ra đời tuy phong phú đa dạng mà rất thống nhất trong phương pháp nghệ thuật. Mối quan hệ tốt đẹp giữa bảo tồn và phát triển của Chèo tương đối ổn định trong suốt các triều đại phong kiến kể từ thời Trần (thời mà nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Chèo đã hoàn chỉnh một hình thức thể loại, khác với Tuồng) cho đến đầu thời Nguyễn. Sự ổn định tương đối ấy tồn tại trên cơ sở một môi trường văn hoá tương đối ổn định trong chế độ phong kiến và trên vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, sông Thái Bình mang hồn cốt dân tộc và đậm sắc thái của văn hoá dân gian.

Từ đầu thế kỷ XX, sự tiếp biến văn hoá diễn ra với cấp độ mạnh khi thực dân Pháp đã đô hộ nước ta, đem theo phương thức kinh tế tư bản và sự xâm nhập văn hoá Pháp, văn hoá phương Tây. Âu hoá trở thành một phong trào lan rộng ở các thành thị, lan tới cả các thị trấn, thị tứ. Tầng lớp thị dân đông đảo ở thời kinh tế thị trường theo chủ nghĩa tư bản này có những đặc điểm khác với thị dân ở kinh đô và trấn phủ thời phong kiến (còn giữ nhiều tính chất nông nghiệp, nông dân). Họ có thị hiếu thẩm mỹ khác với những người nông dân đồng bằng Bắc Bộ. Trong khi đó, những làng quê nghèo nàn khốn khó không còn đủ khả năng để nuôi dưỡng các gánh Chèo, kể cả những khi mở hội làng. Những nghệ sĩ chèo có tài năng muốn tìm nơi hành nghề đã ra Hà Thành mong có “đất dụng võ”. Nhưng họ đã vấp phải thị hiếu của thị dân Hà Thành. Nhiều nghệ sĩ chèo và cả một số học giả bắt đầu nghĩ tới rồi bắt tay vào việc cách tân Chèo cổ, định hướng mới cho việc phát triển Chèo từ phương pháp nghệ thuật. Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trở nên căng thẳng có nguy cơ yếu tố phát triển loại trừ yếu tố bảo tồn. Chèo văn minh rồi Chèo cải lương chiếm lĩnh sân khấu chèo ở các thành thị khoảng 20 năm rồi suy thoái dần.

Cách mạng Tháng Tám thành công, Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, tiếp đến là hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc (1954 - 1975), sau đó là công cuộc tái thiết đất nước thống nhất (từ 1976 đến nay). Sự biến đổi về thể chế chính trị và tiếp biến văn hoá từ giữa thế kỷ XX đến nay đã tác động mạnh mẽ tới văn học - nghệ thuật Việt Nam trong đó có nghệ thuật chèo.

Ngay từ thập kỷ 50 thế kỷ XX, bối cảnh chính trị xã hội đã đặt ra các vấn đề: Chèo phản ánh cuộc sống mới con người mới như thế nào? Phương pháp nghệ thuật của Chèo cổ có còn thích hợp nữa không? Các thủ pháp truyền thống có còn thích hợp với việc diễn tả cuộc sống mới con người mới hay không? Sau khi đã sưu tầm tích luỹ một kho tàng di sản Chèo cổ, các học giả chuyên ngành sân khấu càng băn khoăn về việc đưa chèo vào đề tài hiện đại với phương pháp nghệ thuật của Chèo cổ. Trong giai đoạn 1954 - 1975, các cán bộ nghệ thuật nắm những vị thế quan trọng trong ngành sân khấu hầu hết đều được đào tạo theo hệ thống lý luận của Kịch Aristốt và thể hệ Xtanixlapxki từ Trung Quốc trở về hoặc qua các sách vở của phương Tây được dịch thuật. Vì thế khuynh hướng phát triển Chèo được xác định luôn là phải tiếp nhận kịch thuật Aristốt và Xtanixlapxki. Trào lưu “Kịch chèo”, “Kịch dân ca chèo” ra đời rồi sau này biến tướng thành “Chèo cải tiến” “Kịch cắm hát chèo” Hiện tượng việc bảo tồn bị tách khỏi sự phát triển. Phát triển không trên cơ sở bảo tồn trong khuynh hướng “Kịch chèo”. Cho đến “Kịch cắm hát chèo” thì công nhiên xác định chỉ cần tồn tại trong vở diễn một số làn điệu Chèo cổ mà thôi. Các nghệ sĩ làm “Kịch cắm hát chèo” coi việc sử dụng một số làn điệu trong một vở kịch nói là đủ để gọi đó là “Chèo hiện đại”. Trước khuynh hướng “Kịch cắm hát chèo” này, mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật đi tới mức loại bỏ lẫn nhau. Trong các vở “Kịch cắm hát chèo” mạo danh là “Chèo hiện đại”, các nguyên tắc cơ bản của Chèo cổ đã bị loại trừ hoàn toàn, yếu tố bảo tồn bằng “không” và thực chất “Kịch cắm hát chèo” là một hình thức sân khấu khác về căn bản, không thể gọi là “Chèo hiện đại”.

Sau một thời gian ngắn kể từ khi “Kịch chèo” xuất hiện, chính GS Trần Bảng, người đã viết và dựng vở Con trâu hai nhà đã nhận ra rằng “Kịch chèo” không phải là hướng đi đúng của việc phát triển Chèo, không thể gọi là Chèo khi trong vở diễn chỉ có một số làn điệu Chèo cổ còn toàn bộ tác phẩm đã tuân thủ phương pháp nghệ thuật của kịch phương Tây. Phát triển Chèo phải dựa trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Chèo cổ (còn gọi là Chèo truyền thống). Từ đó, tác giả, đạo diễn, nhà nghiên cứu chèo Trần Bảng đã tập trung đúc rút ra ba nguyên tắc cơ bản của Chèo là tự sự, ước lệ, mô hình hoá và chuyển hoá mô hình, cùng với lối diễn ngẫu hứng trên sàn diễn. Trần Bảng đã vận dụng lý luận về Chèo mà ông đúc rút được vào các vở diễn của mình, rồi ông lần lượt cho đăng trên tạp chí Văn hoá - Nghệ thuật các chuyên đề viết về các nguyên tắc cơ bản của Chèo, sau đó in thành sách là cuốn Chèo - một hiện tượng sân khấu dân tộc khi tái bản được bổ sung và đổi tên sách là Khái luận về Chèo. Trần Bảng là người “khơi mào” cho “Kịch chèo”, rồi chính ông lại là người đề xướng và thực hành đầu tiên khuynh hướng kế thừa và phát triển Chèo trên cơ sở bảo tồn những nguyên tắc cơ bản mang đặc trưng thể loại trong phương pháp nghệ thuật của Chèo truyền thống.

Trong hai thập kỷ 60 và 70 thế kỷ XX, khuynh hướng kế thừa và phát triển trên cơ sở bảo tồn, thực hiện có sáng tạo các nguyên tắc cơ bản của Chèo truyền thống (có thể gọi tắt là khuynh hướng Trần Bảng) đã dần dần chiếm ưu thế, được đa số các đơn vị Chèo chuyên nghiệp đi theo. Trong các đợt Liên hoan, Hội diễn Chèo chuyên nghiệp 1970, 1980, 1985, 1988, 1990, các vở chèo thực thụ theo khuynh hướng Trần Bảng đã chiếm đại đa số. Đến Hội diễn năm 1995 lại xuất hiện một vài vở “Chèo cải tiến” nhưng không vở nào được tặng Huy chương Vàng hay Huy chương Bạc. Hội diễn Chèo năm 1995 cũng có vở “Kịch cắm hát chèo” được thưởng Huy chương Bạc. Hội diễn chèo 2005, hầu như không có “Kịch cắm hát chèo”. Đến cuộc thi Chèo chuyên nghiệp năm 2009, năm 2011, năm 2016 và năm 2019 lại xuất hiện “Kịch cắm hát chèo”. Cho dù một số vở “Kịch cắm hát chèo” đã từng được tặng Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, nhưng khảo sát kỹ ở chúng không có chủ trương bảo tồn Chèo nên không có sự kết hợp giữa bảo tồn và phát triển về phương pháp nghệ thuật. Vì vậy, nghiên cứu về việc kết hợp trong mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển về phương pháp nghệ thuật chỉ có thể khảo sát, nghiên cứu các vở diễn trong “khuynh hướng Trần Bảng”.

Nghiên cứu mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay cho thấy: Bảo tồn và phát triển là hai việc phải tiến hành song song để bổ trợ cho nhau, bảo tồn trong sự phát triển và ngược lại phát triển đúng đắn là phải phát triển trên cơ sở bảo tồn. Bộ phận được bảo tồn bao gồm cả những thành tựu mới của sự phát triển như gia tăng xung đột kịch trên dòng tự sự và trữ tình của vở diễn và việc sáng tác bổ sung cho hệ thống làn điệu bằng những làn điệu mới (theo mô hình truyền thống) và tiếp nhận, Chèo hoá lối diễn “hiện thực tâm lý”.

Nghiên cứu sự kết hợp giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay cho thấy: Ở thời kỳ hiện nay, phương pháp nghệ thuật của Chèo đã đạt tới sự hoàn chỉnh của đặc trưng thể loại cho nên trong sự kết hợp giữa bảo tồn và phát triển thì yếu tố bảo tồn giữ vai trò chủ đạo với ba nguyên tắc (đã đề cập nhiều ở các chương), quyết định cách cấu trúc của vở diễn và chi phối các ngôn ngữ thành phần. Yếu tố phát triển chủ yếu là làm phong phú thêm khả năng diễn tả của các ngôn ngữ thành phần dựa trên nguyên tắc và thủ pháp truyền thống, nhất là trong sự mở rộng đề tài cho các vở diễn. Đặc biệt là phát triển phương pháp được xác định trong giới hạn không phá vỡ truyền thống, không từ bỏ các nguyên tắc cơ bản của Chèo cổ (Chèo truyền thống) trong Chèo hiện đại dẫn tới sự “phủ định của phủ định” biến thành một hình thức sân khấu khác mạo danh là “Chèo hiện đại”.

Muốn giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay, nhất thiết phải trang bị nhận thức đúng đắn về lý luận cho những người làm Chèo bên cạnh việc xác định mục đích bảo tồn nghệ thuật Chèo trong đời sống văn hoá ngày nay “tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc”. Cần phê phán và ngăn chặn hiện tượng nghệ sĩ mượn đất các Nhà hát Chèo, Đoàn Chèo để mưu cầu danh lợi.

Muốn đạt được những thành tựu mới, những đỉnh cao mới cần phải quan tâm đào tạo một đội ngũ nghệ sĩ Chèo, nhất là tác giả, đạo diễn, có đủ trình độ hiểu biết sâu sắc về Chèo, có vốn nghề vững chắc, có đủ năng lực sáng tạo, đặc biệt là phải có lòng yêu Chèo thực sự để xây dựng được những vở Chèo mới thuần thục chất Chèo và có giá trị nghệ thuật và giá trị tư tưởng cao. Đó cũng là những kiến nghị của NCS qua luận án này. 

Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển về nghệ thuật biểu diễn trong Chèo hiện nay là mối quan hệ thống nhất giữa hai mặt đối lập trên tiến trình phát triển của Chèo hiện đại. Những vở Chèo mới thành công xuất sắc trong nghệ thuật biểu diễn đã minh chứng rằng nếu biết kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố bảo tồn và phát triển thì nhất định sẽ tạo nên được những cảnh diễn, mảnh trò hay và đỉnh cao là toàn vở đạt tới độ hoàn chỉnh. Vở diễn vừa có tính hiện đại vừa đậm bản sắc Chèo truyền thống. Rất nhiều vở diễn đã thành công, không riêng gì Bài ca giữ nước, Cô gái làng Chèo hay Kính chiếu yêu và gần đây là Dây tràng hạt diệu kỳ. Các tác phẩm này đều đạt huy chương vàng ở liên hoan, hội diễn Chèo chuyên nghiệp.
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PHỤ LỤC 1: ẢNH

1.1. Hình ảnh trong vở “Lý Nhân Tông học làm vua”
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Ảnh 1: Quan Thái úy Lý Thường Kiệt và Hề Già

Diễn viên: Đồng Báo Quý vai Lý Thường Kiệt; Ngọc Viễn vai Hề Già

Vở: “Lý Nhân Tông học làm vua” – Tư liệu Nhà hát Chèo Quân đội
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Ảnh 2: Màn “Chôn Hề”

Diễn viên: Ngọc Viễn vai Hề Già

Vở: “Lý Nhân Tông học làm vua” – Tư liệu Nhà hát Chèo Quân đội
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Ảnh 3: Màn “Vua và cung nữ”

Diễn viên: Đào Lê vai Vua Lý Nhân Tông – Thu Hòa vai Cung nữ

Vở: “Lý Nhân Tông học làm vua” – Tư liệu Nhà hát Chèo Quân đội
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Ảnh 4: Trích đoạn “Chôn Hề”Diễn viên: Ngọc Viễn vai Hề Già

(Tiết mục đoạt huy chương Vàng hội thi “Tiếng hát Chèo hay toàn quốc, năm 1992)

Vở: “Lý Nhân Tông học làm vua” (Tư liệu Nhà hát Chèo Quân đội)
1.2. Ảnh phục dựng
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Hoàng Phi Ỷ Lan và Hề Hoạn

Diễn viên: Lâm Thanh vai Ỷ Lan – Ngọc Viễn vai Hề Hoạn

Vở: “Ỷ Lan coi việc nước” (Vở phục hồi năm 2004 – Tư liệu Nhà hát Chèo Quân đội)

1.3. Hình ảnh trong vở “Dây tràng hạt diệu kỳ”
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Ảnh 1: Màn 1 “Thích Tri Thông vào triều”

Diễn viên: Tuấn Tài vai Thích Tri Thông; Bá Dũng vai Vua; Thùy Dung vai Hoàng hậu

(Tư liệu Nhà hát Chèo Việt Nam)
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Ảnh 2: Màn “Vua chữa bệnh”

Diễn viên: Tuấn Tài vai Thích Tri Thông; Bá Dũng vai Vua; Thùy Dung vai Hoàng hậu; cùng các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Việt Nam (Tư liệu Nhà hát Chèo Việt Nam )
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Ảnh 3: Màn “Vua chữa bệnh”

Diễn viên: Tuấn Tài vai Thích Tri Thông; Bá Dũng vai Vua; Thùy Dung vai Hoàng hậu; cùng các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Việt Nam (Tư liệu Nhà hát Chèo Việt Nam)
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Ảnh 4: Màn cuối

Diễn viên: Tuấn Tài vai Thích Tri Thông; Bá Dũng vai Vua; Thùy Dung vai Hoàng hậu; cùng các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Việt Nam (Tư liệu Nhà hát Chèo Việt Nam)
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Ảnh 5: Màn cuối

Diễn viên: Tuấn Tài vai Thích Tri Thông; Bá Dũng vai Vua; Thùy Dung vai Hoàng hậu; cùng các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Việt Nam (Tư liệu Nhà hát Chèo Việt Nam)

1.4. Hình ảnh trong vở “Rồng Phượng”
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Ảnh 1: Màn “Khai từ”

Diễn viên: Hà Cường vai Tứ; Bách Hợp vai Ngọc; cùng các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Việt Nam 

Tư liệu Nhà hát Chèo Việt Nam
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Ảnh 2: Màn 1

Diễn viên: Tất Dũng vai Nam; Hà Thảo vai Phượng

Tư liệu Nhà hát Chèo Việt Nam

[image: image13.jpg]



Ảnh 3: Màn 2 (Hồi tưởng)

Diễn viên: Tất Dũng vai Nam; Hà Thảo vai Phượng;

 cùng các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Việt Nam (Tư liệu Nhà hát Chèo Việt Nam)
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Ảnh 4: Màn 3 (Lớp “Tự sự”)

Diễn viên: Hà Thảo vai Phượng (Tư liệu Nhà hát Chèo Việt Nam)
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Ảnh 5: Màn 4

Diễn viên: Tất Dũng vai Nam; Lệ Thu vai Ngần (Tư liệu Nhà hát Chèo Việt Nam)
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Ảnh 6: Màn 5

Diễn viên: Mẫn Kiên vai Hoàng; Ngọc Anh vai Lan  (Tư liệu Nhà hát Chèo Việt Nam)
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Ảnh 7: Màn 5

Diễn viên: Tất Dũng vai Nam; Hà Thảo vai Phượng; Ngọc Anh vai Lan; Mẫn Kiên vai Hoàng; Xuân Trường vai Hùng; Bách Hợp vai Tiên (Tư liệu Nhà hát Chèo Việt Nam)
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Ảnh 8: Màn kết

Diễn viên: NSUT. Phú Kiên vai ông Tứ; Thu Thủy vai bà Ngọc; Tất Dũng vai Nam; Hà Thảo vai Phượng; Lệ Thu vai Ngần; Ngọc Anh vai Lan; Mẫn Kiên vai Hoàng; Xuân Trường vai Hùng; Bách Hợp vai Tiên cùng các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Việt Nam (Tư liệu Nhà hát Chèo Việt Nam)

1.5. Ảnh trong vở “Sông Trà Khúc”
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Ảnh 1: Vở Sông Trà Khúc

Tư liệu Nhà hát Chèo Việt Nam năm 1985
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Ảnh 2: Nghệ sỹ Đoàn Bình – vai chị Trúc

Tự liệu Nhà hát Chèo Việt Nam năm 1985

1.6. Ảnh trong vở “Sóng gió cuộc đời”
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Ảnh 1: vở Chèo “Sóng gió cuộc đời”

Tư liệu Nhà hát Chèo Thái Bình năm 1988
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Ảnh 2: vở Chèo “Sóng gió cuộc đời” (Tư liệu Nhà hát Chèo Thái Bình năm 1988).

1.7. Ảnh trong vở “Những vần thơ thép”
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Ảnh 1: vở chèo “Những vần thơ thép” (Tư liệu Nhà hát Chèo Việt Nam năm 2005)
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Ảnh 2: vở Chèo “Những vần thơ thép” – NSƯT Phú Kiên – vai Hồ tiên sinh

Tư liệu Nhà hát Chèo Việt Nam năm 2005
PHỤ LỤC 2:
MỘT SỐ BÀI PHỎNG VẤN CÁC NGHỆ SỸ 
VÀ CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU SÂN KHẤU
2.1. Phỏng vấn NSUT Bùi Quang Toàn (GĐ nhà hát Chèo Hải Dương) 

Câu hỏi:  Xin anh cho biết quan điểm của Nhà hát Chèo Hải Dương về việc bảo tồn phương pháp nghệ thuật Chèo?

Trả lời: Chúng tôi cho rằng bảo tồn và phương pháp nghệ thuật truyền thống là hết sức quan trọng. Bằng trải nghiệm thực tế, bản thân tôi có 36 năm công tác trong ngành Chèo. Thực tế biểu diễn tôi nhận thấy nhu cầu thưởng thức của số đông khán giả xem nghệ thuật Chèo vẫn là các vở Chèo có đề tài lịch sử, dân gian, Chèo cổ. Đặc biệt là thấu triệt tinh thần Nghị quyết TW 5 khóa 8 của Trung ương Đảng và chương trình hành động của Tỉnh ủy Hải Dương, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nhà hát Chèo Hải Dương liên lục xây dựng những vở diễn nhuần nhuyễn chất Chèo, thừa kế và phát huy phương pháp nghệ thuật Chèo cổ trong các vở diễn đề tài lịch sử, đề tài hiện đại, dân gian được đồng nghiệp và công chúng khán giả nhiệt liệt hoan nghênh. Tiêu biểu như các vở: “Côn Sơn hiền sĩ, Nữ sĩ Ngọc Toàn, Lưỡng quốc trạng nguyên, Đào Lý một cành, Nam dược Thánh quân, Tâm đức Phật Hoàng, Chuông ngân rừng trúc, Huyền Quang Tôn Giả…” và gần đây nhất là vở “Chinh phụ hai chồng”. Các vở diễn nhuần nhị đằm thắm chất Chèo đặc biệt là vở “Đào lý một cành” và vở “Chinh phụ hai chồng” được đông đảo khán giả đánh giá cao. Thông qua các vở diễn Chèo có nội dung phản ánh sâu sắc đến lịch sử, văn hóa và giàu tính nhân văn trong ứng dụng tình người. Có vở diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng của Nhà nước và của địa phương. Nội dung tập trung vào tinh thần Nghị quyết TW 4 về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, ca ngợi tấm gương tốt, việc tốt và dung cảm phê phán những hiện tượng tiêu cực trong mọi mặt của đời sống xã hội. Dàn dựng những vở diễn trên, chúng tôi có thể đem đi biểu diễn thường xuyên, tạo nguồn kinh doanh thu nâng cao đời sống cho nghệ sĩ, đảm bảo kế hoạch Nhà nước giao.

Song song với việc bảo tồn những nguyên tắc cơ bản của Chèo cổ trong vở mới, Nhà hát còn chú trọng bảo tồn di sản Chèo cổ bằng việc dàn dựng lại các vở Chèo cổ như: Quan Âm thị Kính, Lưu Bình Dương Lễ, Trương Viên….

Hàng năm, Nhà hát còn mở lớp tập huấn để diễn viên học thêm, củng cố nâng cao kỹ thuật hát các làn điệu Chèo cổ, gia tăng vốn di sản làn điệu Chèo được bảo tồn trong từng nghệ sĩ. Đồng thời di sản làn điệu Chèo cổ đã được bảo tồn trong các vở Chèo mới đạt mức hàng trăm làn điệu được sử dụng thường xuyên trong các vở diễn và hàng ngày, hàng đêm được hát lên truyền tới khán giả những cái hay, cái đẹp của Chèo. Bên cạnh những vở Chèo lớn, Nhà hát đã xây dựng nhiều hoạt cảnh Chèo, tốp ca, đơn ca với các làn điệu Chèo cổ mang nội dung mới. Nhà hát đã xây dựng và thu thanh, thu hình, truyền hình trực tiếp nhiều vở Chèo với Đài truyền hình TW và địa phương, sản xuất đĩa hình, đĩa tiếng phát hành rộng rãi trong đó giới thiệu các làn điệu Chèo cổ, giọng hát hay của Nhà hát, các chương trình được công chúng đón nhận và khen ngợi./.

2.2. Phỏng vấn ThS. Mai Văn Lạng (Đài tiếng nói Việt Nam)

Câu hỏi: Xin anh cho biết nhận định của anh về nguyên nhân của những bất cập trong các vở diễn “Kịch cắm hát Chèo”?

Trả lời: Thứ nhất: Có tính mới dịch nên trò. Câu chuyện muôn thủa vẫn là kịch bản. Hiện nay sân khấu Chèo nói riêng và sân khấu kich hát nói chung đang thiếu, rất nhiều tác giả kịch bản. Vì sao thiếu? Thiếu bởi vì để trở thành một tác giả kịch bản sân khấu kịch hát vô cùng gian nan. Trước tiên người đó phải yêu nghề, say nghề, có năng khiếu viết kịch. Rồi phải biết làm thơ, biết viết lối văn biền ngẫu, biết gieo vần trong văn, biết, và thuộc các làn điệu hát. Thuộc rồi phải biết tính chất của làn điệu, khi nào nhân vật hát điệu này, khi nào thì hát điệu kia. Xin nói thật lòng có rất nhiều nhà văn trở thành nhà viết kịch nhưng rất ít nhà thơ, kể cả nhà văn trở thành nhà viết Chèo hoặc kịch hát dân tộc nếu không có hai chữ ma quỷ “Chuyển thể”

Thứ hai: Thiếu đạo diễn Chèo xịn. Đạo diễn Chèo phải hiểu thấu đáo bộ môn nghệ thuật này, nắm được những nguyên tắc cơ bản của Chèo. Tóm lại, đạo diễn Chèo phải là người có tư duy của người làm sân khấu tự sự. Sân khấu của tính dịch nên trò, sân khấu trò diễn.

Thứ ba: Đội ngũ diễn viên là vô cùng quan trọng. Hiện nay, nhiều, rất nhiều nghệ sĩ Chèo không hiểu Chèo, họ được đạo diễn nhồi trong đầu “Sao diễn anh công an, chị lao công, cán bộ lại cứ phải hoa chân múa tay”. Họ có biết đâu rằng đó là nhân vật do họ đóng vai, họ đang kể lại câu chuyện theo lối kể riêng của nghệ thuật Chèo: tả ý, tả thần. Khán giả đang nghe họ kể lại, họ kể lại như thế nào cho mượt mà, cho duyên dáng là việc của họ, sao lại phải diễn như ông A, ông B ngoài đời vậy. Cái khó nhất là đội ngũ diễn viên Chèo ngày càng bị mất mầu Chèo. Do cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, các nghệ sĩ phải lo “cơm, áo, gạo, tiền” nên có người đài từ không nuột, giọng hát không thanh, nhịp phách lộn xộn, không có cái tinh túy của một nghệ sĩ Chèo.

Thứ tư là yếu tố khán giả:

Khán giả: Một trong những thành phần quan trọng làm nên vở diễn. Tuy nhiên nhiều năm qua, họ đã được xem phim truyện, được xem kịch nói, được cùng sống, chết với nhân vật, thi thoảng được xem một vở Chèo thì lại chính là kịch-chèo nên tư duy của một khán giả xem Chèo không còn nên việc người ta “Nhập vào các nhân vật trên sân khấu” để cùng khóc cười là chuyện đương nhiên. Dần dần họ chán ghét kiểu đang sắp chết lại còn hát. Và những người làm kịch cắm hát lớn tiếng cho rằng “Tôi làm thế nào thì làm nhưng miễn là đông khán giả”. Vẫn biết là trong thời mở cửa, mọi hoạt động được vận hành theo cơ chế thị trường, làm sao thì làm cũng phải cố tạo ra giá trị thặng dư cao nhất nhưng chúng tôi vẫn hy vọng, một ngày đẹp trời, những người nắm trong tay “quyền làm Chèo”, sẽ nghĩ ra phương thức Chèo vẫn là Chèo mà vẫn đủ sức lôi cuốn khán giả.

Nhưng…biết đến bao giờ!!?

2.3. Phỏng vấn NSND Lương Duyên (GĐ Nhà hát Chèo Hà Nam) 
Câu hỏi: Xin chị cho biết đôi điều suy nghĩ về nghệ thuật biểu diễn Chèo hiện nay?

Trả lời: Trong sáng tạo biểu diễn nghệ thuật Chèo, tôi luôn cố gắng vận dụng hết những gì đã học ở thầy, ở bạn nghề để làm sao cố gắng tạo cho mình một phong cách biểu diễn thật mộc mạc, chân thật, nồng ấm và đầy chất thơ trong từng vai diễn. Bởi lẽ tôi cho rằng một vai diễn hay trước hết phải có một vai diễn thật nhiều cảm xúc. Mà cảm xúc khó có thể cân, đo, đong, đếm phân biệt rạch ròi, bạn có thể cảm về một bài thơ mà chưa chắc đã hiểu hết về nó. Nhưng cảm xúc có lẽ là chất men say vô cùng cần thiết để gắn kết giữa tác phẩm và người xem. Những yêu, ghét, giận hờn, hạnh phúc, đau khổ…bộc lộ trong nghệ thuật thể hiện thế giới tinh thần nhạy cảm và khá phức tạp của người nghệ sĩ. Trong vai Bà chài (trích đoạn Ông lão thuyền chài) tôi đã đóng một cô vợ trẻ xinh đẹp vì ân nghĩa mà lấy một ông chồng già, để rồi ngày ngày cùng ông rong ruổi kiếm ăn trên sông thường bị bọn đàn ông trêu ghẹo, chế nhạo gọi là “bố con ông chài”….không chịu được cuộc sống quá nhàm chán, buồn tẻ với sức sống hừng hực của tuổi trẻ, cô gái bỏ đi, định từ bỏ tất cả…nhưng rồi, cô đâu được thanh thản nghĩ đến “ân nhân” của mình sẽ héo mòn vì mình….cái nghĩa, cái tình người sâu nặng…đã khiến cô phải quay trở lại…Hay trong vai cô giáo Nhung, tôi đã muốn cuốn hút người xem từ đầu đến cuối với diễn bởi lối diễn “đầy lửa” và gọng hát Chèo ngọt ngào, hát trong diễn. Đoạn cô giáo Nhung ứa nước mắt khi nghe con gái yêu vừa luyện đàn, cô cảm thấy có lỗi thật lớn với con khi chưa có đủ tiền mua cho con cây đàn mới. Cảnh cô Nhung xót xa khi Duy bỏ đi trong tủi hận vì mất lòng tin…bằng điệu hát sử rầu, nói, rồi vào vãn canh: Chi tâm nguyệt một đời vì những em thơ/Mà phải chịu trăm ngàn cay đắng…chính những cảnh đó tôi đã thực sự xúc động, đã khóc trước nỗi đau không thể nói lời thanh minh của một tấm lòng trong sáng ở vào một hoàn cảnh trớ trêu oan mà chưa thể làm sáng tỏ được của cô giáo Nhung…

Diễn Chèo đã khó, nhưng diễn Chèo đề tài hiện đại quả thực còn khó hơn rất nhiều. Người diễn viên nói chung khi diễn phải đi đứng, nói năng, vừa múa, vừa hát…Múa hát đồng nghĩa với diễn kể. Có thể hiểu rằng nghệ thuật Chèo là một nghệ thuật dùng múa và hát- theo nghĩa rộng- để kể chuyện. Người diễn Chèo vừa phải học hát các làn điệu, lại vừa phải luyện các động tác cơ bản của múa từ bước đi, dáng đứng, động tác tay chân hình thể để có thể phối hợp nhịp nhàng, lưu loát từng ý, từng câu, từng nhịp, từng phách. Lại phải biết xử lý làn điệu, tức coi làn điệu là khuôn là gốc, để tù cái gốc, cái khuôn ấy mà sáng tạo sao cho phù hợp với tính cách nhân vật và tình huống kịch. Cùng một điệu hát, diễn viên có thể biểu diễn trong mọi hoàn cảnh với mức độ khác nhau về tình cảm, có khi còn có thể làm thay đổi tiết tấu, cao độ, trường độ làn điệu. Diễn viên được phát triển tài năng biểu diễn với mọi thủ pháp cho phù hợp với tính cách, tình cảm nhân vật mình diễn. Để làm được tất cả những điều đó, ngoài năng khiều còn cần phải có một công phu rèn luyện, rèn luyện suốt đời và một tình yêu nghề Chèo vô bờ thì mới có thể trụ vững được trên sân khấu Chèo hiện đại khiến tài năng sáng tạo được tự do cất cánh bay bổng.

2.4. Phỏng vấn PGS.TS Phạm Duy Khuê

Câu hỏi: Xin PGS.TS cho biết ý kiến về việc cần phát triển, đổi mới nghệ thuật Chèo.

Trả lời: Sự nghiệp đổi mới, mở cửa của Việt Nam khởi sự vào lúc nhân loại, nhất là các nước lớn thay đổi chiến lược từ “cục bộ” chuyển sang hợp tác song phương, đa phương đôi bên cùng nghèo khó, sau ba mươi năm tần tảo làm ăn với bạn bè, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình, tốc độ đô thị hóa nhanh vào loại hàng đầu thế giới, làng quê Bắc bộ chẳng còn bị “ bao vây” bởi lũy tre  duy tình của những làn điệu Chèo xưa nữa; mà trai, gái làng giờ đây đi tới sống, học tập, làm việc ở nhiều vùng trong nước, thậm chí nước ngoài; phần lớn trong số họ chẳng mấy ai thuộc được một làn điệu Chèo, cũng như để ý hành xử theo một phong tục, tập quán nào đó gọi là “ tinh hoa” văn hóa tình làng nghĩa xóm… Trong khi các phương tiện thông tin đại chúng phát triển như giông bão, khiến cho “trình độ” dân chí của đồng bào ta, nhất là thế hệ trẻ cũng giống như bất kỳ một người dân nào ở một quốc gia nào trong vùng. Đối với họ, thế giới không cong, không lồi lõm nữa, mà là “thế giới phẳng”. Mỗi người trong số họ là một thế giới, một lý tưởng sống, một cá thể- một cá nhân có đời sống nội tâm vô cùng phức tạp, đa dạng, đầy kịch tính.. Tất thảy những sự phức tạp ấy đều là hiện thân của đời sống xã hội- một đời sống xã hội mà một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và công nhân tha hóa, biến chất, nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức, nhân các tốt đẹp không được nhận thức, bị vứt bỏ, bị lãng quên...Chủ nghĩa ích kỷ, lối sống thực dụng, tiện nghi vật chất kiểu “trọc phú đại gia” thay cho mọi sự thanh lịch; nạn tham nhũng , hối lộ, lãng phí, đạo đức giả hoành hành ngay cả trong các lĩnh vực: giáo dục, y tế, hành pháp, văn hóa; đồng tiền làm men mốc tình người, truyền độc hại vào ngay cả cây trồng, hạt gạo, vật nuôi... Một đời sống có nhiều vấn đề xã hội “ trái chiều” như thế, những công dân chân chính, đương nhiên không thể giữ mãi bán tính “duy tình”, mà phải hiểu biết nhiều hơn những người ở  “phía bên kia”, đặng suy nghĩ, cảm xúc theo những cách “phân tích” có lý có tình. Nếu nghệ thuật Chèo không muốn tự mình đứng “ ngoài cuộc”, chơi mãi trò chơi “ bình cũ rượu mới” hoặc “ gọt chân để xỏ vừa giầy”, ắt phải tự đổi mới mình một cách đồng bộ, toàn diện, khiến cho mỗi tác phẩm nghệ thuật Chèo đi cùng với đời sống hôm nay, phải toát lên được những từ trường nhân văn rộng rãi và sâu sắc của những vấn đề hiện thực bằng những loại ngôn ngữ mới được chiết xuất công phu, giầu trí tuệ từ hiện thực hiện đại và ngôn ngữ diễn xuất mẫu mực trong vở Chèo cổ điển.

Phương pháp sáng tác của chủ nghĩa hiện thực tiên tiến trong nghệ thuật sân khấu ngày nay đã xác định : Đó là một sân khấu tự sự- ước lệ phối kết hợp tương thích, hài hòa, nhuần nhuyễn và điêu luyện với sự khám phá, phát hiện, phân tích sâu sắc thế giới nội tâm phức tạp, đầy kịch tính của đời sống con người- nhân vật. Một tác phẩm sân khấu như thế mới có thể có tính hiện đại. Đúng như G. Tôxtôngôv, đạo diễn nổi tiếng người Nga đã viết: “ Nghệ thuật sân khấu nhất thiết phải hiện đại như bản chất của nó về mặt nhận thức; đương nhiên, tính hiện đại bao gồm nhiều mặt. Nó là sự khát khao chân lý, sự phản đối chống lại tính giả tạo, sự duy mỹ hoặc thô kệch dung tục hóa; nó khát vọng nhìn thấy cuộc sống với tất cả sự phong phú và vẻ đẹp đích thực của nó; khát vọng hiểu biết, nắm được sức mạnh của những sự kiện vĩ đại ngày nay

2.5. Phỏng vấn TS. Phạm Việt Hà (Vụ Đào tạo, Bộ VH, TT&DL)

Câu hỏi: Xin TS cho biết ý kiến về việc diễn tả nhân vật trong Chèo hiện đại?

Trả lời: Muốn có nhân vật Chèo đề tài hiện đại đúng nghĩa thì nghệ thuật biểu diễn nhân vật chèo hiện đại cần được quan tâm đúng mực. Nhân vật Chèo đề tài hiện đại không thể bước đi của nhân vật thư sinh trong chèo truyền thống, càng không thể nói bằng ngôn ngữ của con người ở thế kỷ trước, cho dù nghe có vẻ sang hơn, học thức hơn. Rõ ràng, lối biểu diễn khoa trương, cách điệu của Chèo truyền thống đã không còn phù hợp với nhân vật chèo đề tài hiện đại.

Thế nhưng , chúng ta chuẩn bị được gì cho nhân vật chèo hiện đại khi mà tại Liên hoan Sân khấu chèo đề tài hiện đại vừa qua, đã xuất hiện nhân vật bí thư tỉnh ủy bước đi như Lưu Bình, còn bà mẹ Việt Nam anh hùng thì bước đi và hình thể diễn giống như Súy Vân? Phải chăng chúng ta chưa chuẩn bị được tâm thế diễn nhân vật chèo đề tài hiện đại cho diễn viên- nhất là các diễn viên trẻ, để từ kiến thức là các vai mẫu ở trường, các bạn đã bê nguyên si lên sân khấu biểu diễn cho nhân vật chèo hiện đại?

Qua Liên hoan, hiện diện gương mặt của chèo sau nhiều năm nhọc nhằn sinh nhai giữa sự thờ ơ của khán giả. Vẫn biết các nghệ sĩ chèo cũng lao tâm khổ tứ để yêu nghề và sống với nghề, song rõ ràng, sự gắng gượng ấy sẽ chẳng ích gì khi nghệ sĩ chỉ để nghệ sĩ xem, còn khán giả vẫn quay lưng. Và sự nỗ lực ấy cũng chẳng ích gì nếu như vấn đề nghệ sĩ quan tâm chẳng có được sự đồng hành của khán giả, để đôi khi họ chép miệng mà rằng nghệ sĩ thật ngây thơ.

Đâu rồi tiếng cười hóm hỉnh và sức thanh xuân của chèo? Phải chăng chúng ta đang gán cho chèo những nghĩa vụ quá lớn vượt qua khỏi khả năng của nó? Chúng ta cứ thích hoành tráng, phô trương, cốt truyện hấp dẫn, tư tưởng sâu sắc...trong khi chèo sinh ra từ nơi thôn dã, vốn chỉ thích hợp với những gì giản dị, gần gũi. Và bởi thế, chúng ta không chỉ xa rời khán giả, mà ngày còn xa cả chính chính với chèo của mình…./.

2.7. Phỏng vấn NNUT Hà Quang Tiết (Làng Khuốc, Thái Bình)
-  Câu hỏi:  Thưa bác Cháu được biết bác là con trai cua rcoos Nn hà Quang Bổng, một trong những gia đình có 4 đời truyền làm chèo, xin bác hãy kể lại thời thơ ấu khi học chèo và làm chèo của mình? 

Đó là cuộc đời và sự nghiệp làm nghề Chèo 
của Bác, vậy Bác có thể kể tiếp về những phương pháp làm nghề của cụ Hà Quang Bổng khi dàn dựng những vở Chèo cách mạng cho làng khuốc được không?

Trả lời: Chính bố tôi kể đi kể lại nhiều lần cùng các cụ Điền, cụ Na, cụ Trạch, cụ Phụ được đón lên Hà Nội để khai thác những làn điệu chèo của cả nước và một số làn điệu chèo độc đáo của làng. Ông chơi được rất nhiều nhạc cụ như NHị, Trống, Kèn, Đàn Tranh, Đàn Tam, Trống bồng, Trống chầu, Thanh la, Mõ…nhưng giỏi nhất phải kể đến là Nhị và Đàn Tranh. Trong dịp được mời lên khai thác, cụ nhớ và nhắc lời cho nhiều người để hát, ban nghiên cứu Trung ương thu âm.

Bố tôi có phương pháp truyền dạy nhạc cụ Chèo vô cùng giỏi. Đến nay tinh ra học trò được học từ cụ lên tới hang tram người, tôi sẽ cung cấp danh sách cho chi, tiện đây kể một số tên nhạc công khá giỏi, là học trò của cụ như: Quang Thăng  (Đoàn Chèo Hà Nội), Văn Minh (Nhà hát Chèo Quân đội), Hà Hoa (trước khi lên trường ĐHSK&ĐA HN học thì ông Nội đã dạy cho biết chơi đàn tranh lên tới vài ba chục làn điệu rồi, Quang Hoàn (Nhà hát Chèo Trung ương, Quang Hảo (Nhà hát Chèo Quân đội), Văn hoàn (Nhà hát Chèo Hà Nam)… và anh em chúng tôi cũng đều và học trò của cụ như NNUT Hà Quang Ngạn, NNUT Hà Quang Tiết, NN Hà Quang Nghĩa, NN Phạm Văn Khởi…).

Cụ thường nói, khi đàn cần phải biết hát Chèo, nắm vững lưu không, xuyên tâm, trổ đoạn của làn điệu, sau đó sang tạo, đệm tong cho hát phải biết khoe giọng cho họ, không lấn át họ nhưng lại phải biết rước đón, đệm khoe đúng lúc tiếng đàn của mình.

Khi dàn dựng cho đội Chèo Khuốc, cụ vẫn luôn giữ cấu trúc kịch bản mở, lồng lời mới cho các làn điệu cổ. Cụ thường dạn anh em: hát gì thì hát, diễn diễn thì diễn… Sao cho khi người xem,thấy ta biểu diễn trên sân khấu phải là Chèo, không phải là Tuồng, càng không được là Kịch nói. Nhạc công chơi nhạc Chèo phải biết hát thuần thục thì mới tong theo hát được… Nói chung làm Chèo phải nhớ “chớ gieo vừng ra ngô”.

Cụ bảo Chèo là phải có hát, có múa, có diễn hòa với nhau mới mượt, chứ cứ nói khô khốc rồi vào hát là nó thiếu vần điệu, trữ tình của Chèo đấy…

Cụ rất mê  ông Trần Bảng và ông Hoàng Kiều, thường khen hai ông này làm Chèo rất giỏi, cổ đấy nhưng rất mới, không giống y như các cụ ta diễn trước ở sân đình làng Khuốc…. Bác nói:

Những năm cụ Bổng, cụ Trạch còn sống nhà nghiên cứu Trần Việt Ngữ về khảo sát ở làng Khuốc suốt mấy năm trời (khoảng từ 1979-1982)… Ông gặp gỡ trò chuyện và ghi chép lời của các làn điệu chèo cổ mà (theo tôi được biết) chỉ các NN làng Khuốc hát thuần thục, như Vãn non mai, Đường trường thu không (nhịp 3, nhịp 7), tòng nhất nhi chung, Hề đơm đó, Bay bổng, Sắp cây đa…
Da! Xin trân trọng cảm ơn Bác đã cho cháu rất nhiều thông tin về PHƯƠNG PHÁP dạy nhạc chèo, dàn dựng chèo của các cụ làng ta. Kính mong bác luôn luôn mạnh khỏe để cống hiến tiếp những trí tuệ về Nghệ thuật Chèo cho các con cháu và xã hội./.
2.8. Phỏng vấn NNUT Bùi Văn Ro (Làng Khuốc, Thái Bình)

-  Câu hỏi: Thưa bác, được biết bác vừa được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý NN UT, lại là người hiện nay còn nắm giữu nhiều làn điệu Chèo cổ, mà Khuốc coi đó là của họ. Bác có thể hát và kể về chuyện làm nghề Chèo của làng mình được không ạ?

- Trả lời: Tuy gia đình cha mẹ tôi không đi hát Chèo, nhưng tôi lại rất thích Chèo và theo nghề hát Chèo, diễn Chèo từ bé.  Được cụ Na, Cụ Điền, Cụ Trạch, cụ Bổng truyền dạy hát Chèo, diễn Chèo, nhất là sau khi cụ Bổng được nghỉ hưu từ Hà Nội trở về làng, Chèo quê tôi dàn dựng nhiều vở. tôi tham gia nhiều vai như Vai Đôn trong vở Hương Thiên lý, vai Hề gậy trong vở Từ Thức, vai ông Chài trong trích đoạn Vợ chồng ông Chài….

Bác Hà Quang Tiết và Hà Quang Ngạn là con cháu của cụ Bổng rất giỏi. Bác Tiết viết nhiều kịch bản Chèo, lời văn dễ thuộc, kịch tuyên truyền về phòng chống HIV, Kế hoạch ghóa gia đình, thương binh xã hội, chống rác thải… Vở nào tôi và bác Ngạn dàn dựng đi Hội diễn quần chúng toàn tỉnh, toàn quốc đều được giải xuất sắc.

Bác Ngạn hát cũng hay, chơi trống cũng giỏi, diễn Hề Từ thức thì sắc sảo lắm. Tiếc rằng hai bác đến nay mất cả rồi… Nhớ lắm… tiếc lắm…

Làng Khuốc chúng tôi tự hào có nhiều NN giỏi nghề và còn là người thầy truyền dạy có phương pháp cao đấy.

Ví dụ như cụ Bổng: Cụ thường nói, khi đàn cần phải biết hát Chèo, nắm vững lưu không, xuyên tâm, trổ đoạn của làn điệu, sau đó sang tạo, đệm tong cho hát phải biết khoe giọng cho họ, không lấn át họ nhưng lại phải biết rước đón, đệm khoe đúng lúc tiếng đàn của mình.

Khi dàn dựng cho đội Chèo Khuốc, cụ vẫn luôn giữ cấu trúc kịch bản mở, lồng lời mới cho các làn điệu cổ. Cụ Bổng thường cho chúng tôi: hát và diễn phải thuộc lời, diễn viên phải biết gõ trống, cầm Mõ thật chắc. Nhạc công thì cụ dạy cho tỉ mỉ từng câu nhạc, ngón đàn… Cụ chơi nhạc Chèo hay tuyệt, cụ biết hát thuần thục tới hàng trăm điệu Chèo. Cụ chơi nhạc Tuồng cũng tuyệt lắm.

Cụ Trạch diễn vai lão say thì khó ai sánh kịp.

Cụ Phụ thì diễn Hề, chỉ ra sân khấu cả làn/khán giả đã cười lăn cười lóc.

Cụ Bổng khoe nhiều lần rằng: hai ông Trần Bảng và ông Hoàng Kiều, làm Chèo rất giỏi, rất cổ nhưng cũng rất mới, có vẻ không giống y như các cụ ta trước, có sáng tạo hơn nhiều, Hai ông đã về đình làng Khuốc…., làng Khuốc nhiều lần… Bác nói:

“Tôi được biết Thái Bình khắp các huyện đều có Chèo hoạt động, riêng Đông Hưng có hàng chục câu lạc bộ chỉ hoạt động biểu diễn Chèo, hát Chèo, nổi nhất là câu lạc bộ Chèo làng Khuốc, Làng Tuộc, làng Nguyễn” 

Dạ! Xin trân trọng cảm ơn Bác, chúc Bác có nhiều sức khỏe và giữ ngọn lửa |chèo cho làng Khuốc luôn được cháy mãi./.

PHỤ LỤC 3:

DANH MỤC MỘT SỐ VỞ DO NHÀ HÁT CHÈO VIỆT NAM 
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Mỹ thuật: Hoàng Song Hào
Biên đạo múa: An Chinh
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	 Rồng Phượng
Kịch bản: Lê Duy Hạnh
Chuyển thể chèo: Trần Đình Văn
Đạo diễn: Thanh Ngoan
Âm nhạc: Đào Tuấn Hải
Mỹ thuật: Đạt Tăng
Trang phục: Nhà may Minh Hùng
Biên đạo múa: Lê Ngọc Cường - Bích Lan 

	


